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DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 
bản vì tính này chúng tôi đã mạo muội cần thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương diện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ấi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn tận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 
con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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1L 3 con gái Khát ái, Bất lạc, và Tham dục 
- Kinh Những Người Con Gái — Tương 
L,275 


Những Người Con Gái — Tương L, 275 


, sau khi đên, nói lên bài kệ này với Ác 


Cha thân yêu, sao cha 

Lại thất vọng nh vậy? 

Vì ai, VÌ người nào, 

Khiến cha phải sâu muộn ? 
Chúng con với ái dục, 

Sử dụng như bây mỗi, 

Sẽ buộc chặt họ lại, 

Như buộc chặt voi rừng, 
Và dẫn họ đến cha, 

Khiến họ quy phục cha. 


(Ác ma): 
2) Bác La-hán, Thiện Thệ, 
Bác Chánh Giác ở đời, 
Không dê dùng ái dục, 


ÁC MA 


Khéo nhiếp phục vị ấy. 
Vị ấy đã vượt qua, 
Lãnh vực của Ắc ma, 
Do vậy, ta sâu não, 
Buôn phiên đến cực độ. 


3) Rôi các nữ ma Khát ái, Bât lạc, và Tham dục đi 
đên Thê Tôn; sau khi đên, nói với Thê Tôn: 


mx-.maaaaua. 


Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải 
thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 


4) Rồi các nữ ma Khát ái, Bắt lạc và Tham dục đi 
qua phía một bên và suy nghĩ như sau: "Sở thích của 


CON NBƯỜI CaO HH khác nhau. Vậy chúng ta biến 


5) Rôi các nữ ma Khát ái, Bât lạc và Tham dục, sau 
khi biên hình thành một trăm thiêu nữ, liên đi đên 
Thê Tôn; sau khi đên, nói với Thê Tôn: 


- Thưa Sa-môn, chúng con xin hâu hạ dưới chân 
Ngài. 


Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải 
thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 
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6) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục đi 
qua phía một bên và suy nghĩ như sau: "Sở thích của 


con người cao thấp khác nhau. Vậy chúng ta hãy biến 
hình thànhBBBBSRNHIEHHIHHB GEEENIBEHI 


7) Rồi các nữ ma Khát ái, Bắt lạc và Tham dục sau 
khi biên thành một trăm thiêu phụ chưa sanh con, 
liên đi đên Thê Tôn; sau khi đên, nói với Thê Tôn: 

- Thưa Sa-môn, chúng con xin hầu hạ dưới chân 
Ngài. 

Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải 
thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 

8) Rồi các nữ ma Khát ái... sau khi biến hình thành 


đi đến Thế Tôn... vì 
Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 


9) Rồi các nữ ma Khát ái... sau khi biễn hình thành 
đi đên Thê Tôn... vì 
Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 


10) Rồi các nữ ma Khát ái... sau khi biến hình thành 


đi đến Thế Tôn... vì Ngài 
đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 


ÁC MA 


11) Rồi các nữ ma Khát ái... sau khi biến hình thành 
, đi đên Thê Tôn... Vì Ngài đã 
giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 


12) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục đi 
qua một bên và nói như sau: - "Cha chúng ta nói 
thật đúng sự thật”: 


Bác La-hán, Thiện Thé, 
Bác Chánh Giác ở đời, 
Không dễ dùng ái dục, 
Khéo nhiếp phục vị ấy. 
Vị ấy đã vượt qua, 
Quyền lực của Ác ma, 


- Vĩ như một cây lau xanh bị sát hái 
sẽ héo hái, khô căn, tiểu ty. Cũng vậy, người ấy sẽ 
héo hắt, khô căn, tiều tụy. 


14) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục đi 
đên Thê Tôn; sau khi đi đên, liên đứng một bên. 
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15) Đứng một bên, nữ ma Khát ái nói lên bài kệ với 
Thê Tôn: 


(Thể 


Với tâm tư sâu muộn, 
Ngài Thiên tư trong rừng, 
Vì tài sản hao mòn, 

Hay vì thèm tài sản 2 

Có thể tại xóm làng, 
Ngài đã gáy tội phạm, 
Sao Ngài không làm thân 
Với bà con xóm giêng? 
Sao Ngài không có thể 
Làm bạn với một ai? 


Tôn): 


1ó) Với mục đích đạt thành, 
Với thân tâm an tịnh, 

Ta chiến thắng quân bình. 
Hình sắc lạc, khả ái. 

Ta độc tọa Thiên tư, 

Chưng ngộ chơn an lạc, 
Do vậy, giữa chúng sanh, 
Ta không bạn một di. 

Làm bạn với một ai, 

Đổi với Ta không cần. 


17) Rồi nữ ma Bắt lạc nói lên bài kệ với Thế Tôn: 
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Làm sao vị Tỷ-kheo, 

Sống giữa nhiêu (chướng ngại), 
Đã vượt năm Độc lưu, 

Lại gắng vượt thứ sáu ? 

Làm sao Thiên tư được, 

Giữa rất nhiêu dục tưởng, 
Được g1 ngoài VỊ ấy, 

Không bắt vị ấy được? 


(Thể Tôn): 


T168) Với thân được khinh an, 
Với tâm khéo giải thoát, 
Không còn các sở hành, 
Chánh niệm, không tham trước, 
Biết rõ được Chánh pháp, 
Không tâm, tu Thiên định. 
Không phần nộ, vọng niệm, 
Không thụy miên, giải đãi, 
Như vậy vị Tỷ-kheo, 

Sống giữa nhiễu chưởng ngại, 
Đã vượt năm Độc lưu, 

Lại gắng vượt thứ sáu, 

Như vậy tu Thiên tư, 

Giữa rất nhiêu dục tưởng, 
Được g1 ngoài Vị ấy, 

Không bắt vị ấy được. 


ÁC MA 


19) Rồi nữ ma Tham dục, nói lên bài kệ nảy trước 
mặt Thê Tôn: 


Đoạn tận được khát ái, 
Sống giữa các chúng đoàn, 
Phần lớn các chúng sanh, 
Chắc chắn sẽ sống vậy. 

VỊ không tham trước này, 
Sống từ bỏ đám đông, 
Đoạn tận dẫn quần sanh, 
Thoát khỏi Ma vương quốc. 


(Thể Tôn): 


20) Thát vậy, chư Đại Hùng, 
Thật vậy, chư Như Lai, 

Với chơn vì diệu pháp, 

Hướng dẫn (mọi quần sanh), 
Được Chánh pháp hướng dân, 
Dầu có ganh tức gì, 

Không thể không biết vậy. 


21) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục đi 
đên Ác ma. 


22) Và Ác ma thấy các nữ ma Khát ái, Bắt lạc và 
Tham dục từ xa đi lại. Thây vậy, Ac ma liên nói lên 
bài kệ: 
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Các Ngươi thật kẻ ngu, 
Lấy cảnh sen phả đá, 
Lấy móng tay đào núi, 
Lấy răng nhai sắt thép. 


Các Ngươi thật giông người, 


Lấy đâu húc đá tảng, 
Có găng tìm chân đứng, 
Trong vực thăm thâm sâu. 


Các Ngươi thật giống người, 


Lấy ngực đâm lao nhọn. 
Thát vọng, các Ong đến, 
Giã từ Gotama. 


23) Trong áo xiêm lòe loẹt, 
Con gái ma, chúng đến, 
Khát ái và Bất lạc, 

Cùng với nàng Than dục. 
Bác Đạo Sư quét sạch, 
Các con gái Ác ma, 

Như Thần gió quét sạch, 
Các cáy lá rơi rụng. 
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2_ 7 năm theo Thế Tôn - Kinh Bấy Năm — 
Tương L, 271 


Bấy Năm — Tương I, 271 


1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Uruvelà trên bờ sông 
NeranJarà, dưới cây AJapàla NÑigrodha. 


2) Lúc bây giờ, ôn I 
, VỚI hy vọng tìm cho được lôi lâm, nhưng 
tìm không được. 


3) Rôi AÀc ma đi đên Thê Tôn, sau khi đên, nói lên 
bài kệ với Thê Tôn: 


Với tâm tư sâu muộn, 
Ngài Thiên tư trong rừng, 
Vì tài sản hao mòn, 

Hay vì thèm tài sản 2 

Có thể tại xóm làng, 
Ngài đã gáy tội phạm. 
Sao Ngài không làm thân 
Với bà con xóm giêng? 
Sao Ngài không có thể 
Làm bạn với một ai? 
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(Thể Tôn): 
4) 


(Ác ma): 


5) Sự vật được Ngài nói: 
“Cái này là của tôi ”. 

Và những người đã nói: 
“Cái này chính là tôi”. 
Nếu ở đây mÓNg ÿ, 

Đổi với sự vật ây, 


(Thể Tôn): 


6) Sự vật được ông nói: 
“Cái này không của tôi ” 
Và những người đã nói: 
“Họ không phải là tôi ”. 
Hãy hiểu biết như vậy, 
Này kẻ Ác ma kia! 
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(Ác ma): 


7) Nếu Ngài chứng ngộ được, 

Đường an toàn bát tử, 

Ngài hãy đi một mình. 

Sao lại dạy người khác ? 
(Thế Tôn): 


8) Người đi đến bờ kia, 
Họ hỏi nước bất tử, 
Được hỏi, Ta trả lời, 
Cảnh giới vô dự ÿ. 


9) Bạch Thể Tôn, ví như một hỗ nước không xa làng 
hay thị trấn. Tại đấy có một con cua. Rồi bạch Thể 
Tôn, nhiễu người con trai hay người con gái, từ làng 
ấy đi ra, đi đến hồ nước ấy. Sau khi đến, họ kéo con 
cua ấy lên khỏi nước và đặt nó trên đất liên. Bạch 
Thể Tôn, khi nào con cua ấy thò ra cái càng nào, 
những người con trai hay những người con gái ấy, 
lầy gây hay lấy miễng sành chặt đứt, bẻ gãy hay đập 
nát cái càng ấy. Như vậy, bạch Thể Tôn, con cua ấy, 
với mọi càng bị chặt đứt, bẻ gây, đập nát, không thể 
bò xuống hồ nước ấy nữa. Vĩ như lúc trước có những 
lộn xôn, mâu thuần, xuyên tạc gì đã được Thế Tôn 
chặt đứt, bẻ gây, đập nát. Và nay, bạch Thể Tôn, với 
hy vọng từm cho được lỗi lâm, con không thể đến gân 
Thế Tôn được. 


ÁC MA 


10) Rồi Ác ma, trước mặt Thế Tôn, trong nỗi niềm 
thât vọng, nói lên bài kệ này: 


Như qua liệng hư không, 
Thấy đá nh miếng mỡ, 
Tưởng rằng. Sẽ tìm được, 
Miếng gì mêm và ngon. 
Không từn được gì ngon, 
Liên từ đó bay đi, 

Như qua mô hòn đá, 
Thất vọng ta bỏ ẩi, 

Giã từ Gotama. 


11) Rồi Ác ma, sau khi nói lên những bài kệ ấy trước 
mặt Thế Tôn, từ chỗ ây bỏ đi, rôi ngồi kiết-già trên 
đất, không xa Thế Tôn, im lặng, hồ ngươi, thụt vai, 
cúi đầu, sững sờ, câm miệng, lây chiếc gậy cào trên 
đất. 
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3 Khiến ác ma không thấy đường đi lối về 
- Kinh CHƯ THIÊN -— Tăng IV, 187 


CHƯ THIÊN - 7ăng IV, 187 


1. - Thuở xưa, này các Tý-kheo, có trận chiến kịch 
liệt giữa chư Thiên và các loài Asurà. Trong trận 
chiến này, này các Tỷ-kheo, các Asurà thắng, chư 
Thiên bị bại trận. Chư Thiên thât trận bỏ chạy, các 
Asurà mặt hướng về phía Bắc đuôi theo. Rồi này các 
Tỷ-kheo, chư Thiên suy nghĩ sau: "Các Asurà đang 
đuôi theo. Vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ hai 
VỚI các Asurà". 


2. Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, chư Thiên đánh với 
các Asurà. Lần thứ hai, này các Ty-kheo, 

, chư Thiên bại trận. Này các Tỷ-kheo, 
chư Thiên thất trận sợ hãi bỏ chạy, các Asurà mặt 
hướng về phía Bắc đuổi theo. Rồi này các Tỷ-kheo, 
chư Thiên suy nghĩ như sau: "Các Asurà đang đuôi 
theo. Vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ ba với các 
Asurà". 


3. Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, chư Thiên đánh với 
các Asurà. Lần thứ ba, này các Ty-kheo, 

, chư Thiên bại trận. Này các Tỷ-kheo, 
chư Thiên thất trận sợ hãi chạy vào thành phố chư 
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Thiên. Và này các Tỷ-kheo, chư Thiên đi vào trong 
thành của chư Thiên và suy nghĩ như sau: “Wzy 
chúng ta hãy đi đến chỗ ấn náu của những người sợ 
hãi. Hiện nay chúng ta sống với chúng ta, không có 
Øì phải làm với các Asurà”. Này các Tỷ-kheo, các 
Asurà cũng suy nghĩ như sau: "Này chư Thiên đã đi 
đến chỗ ấn náu của những người sợ hãi. Hiện nay 
chúng sông với chúng nó, không có gì phải làm với 
chúng ta.” 


4. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có trận chiến kịch liệt 
xảy ra giữa chư Thiên và các loài Asurà. Trong trận 
chiến này, này các Tỷý-kheo, ,„ CáC 
Asurà bị bại trận. Các Asurà thất trận bỏ chạy, chư 
Thiên mặt hướng về phía Nam đuổi theo. Rồi này 
các Tỷ-kheo, các Asurà suy nghĩ như sau: "Chư 
Thiên đang đuôi theo. Vậy chúng ta hãy đánh trận 
thứ hai với chư Thiên". 


5. Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, các Asurà đánh trận 
với chư Thiên. Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, chư 

, các Asurà bại trận. Này các Tỷ- 
kheo, các Asurà thất trận sợ hãi bỏ chạy, chư Thiên 
mặt hướng về phía Nam đuổi theo. Rồi này các Tỷ- 
kheo, các Asurà suy nghĩ như sau: "Chư Thiên đang 
đuôi theo. Vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ ba với 
chư Thiên". 
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6. Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, các Asurà đánh với 
chư Thiên. Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, 

thắng trận, các Asurà bại trận. Này các Tỷ-kheo, các 
Asurà thất trận sợ hãi bỏ chạy vào thành phố Asurà. 
Rồi này các Tỷ-kheo, các Asurà đi vào trong thành 
của các Asurà suy nghĩ như sau: “ Nay chúng ta đã 
đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ hãi. Hiện nay 
chúng ta sống với chúng ta, không có gì phải làm với 
chự Thiên”. Này các Tỷ-kheo, chư Thiên cũng suy 
nghĩ như sau: "Này các Asurà đã đi đến chỗ ân náu 
của những người sợ hãi. Hiện nay chúng sống với 
chúng nó, không có gì phải làm với chúng ta.” 


7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo ly 
dục... chứng đạt và an trú sơ Thiền, trong khi ấy, này 
các Iý-kheo, Ty-kheo suy nghĩ như sau: “Với sự đi 
đến chỗ ẩn náu của sợ hãi, nay ta sống với tự ngã, 
không có việc gì phải làm với Màra”. Và này các Tỷ- 
kheo, chính Ác ma cũng suy nghĩ như sau: "Với sự 
đi đến chỗ ấn náu của sợ hãi, Tỷ-kheo sống với tự 
ngã, không có việc gì phải làm với ta”. 


S. Này các Tỷ-kheo, trong khi vị Tỷ-kheo diệt các 
tâm và tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai... 
Thiền thứ ba... Thiền thứ tư, trong khi ấy này các 
Tý-kheo, Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Với sự đi đến 
chỗ ân náu của sợ hãi, nay ta sống với tự ngã, không 
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có việc øì phải làm với Màra". Và này các Tỷ-kheo, 
chính Ác ma cũng suy nghĩ như sau: "Với sự đi đến 
chỗ ấn náo của sợ hãi, Tỷ-kheo sống với tự ngã, 
không có việc gì phải làm với ta". 


9. Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo vượt khỏi các 
sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng 
ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết 
rằng: "Hư không là vô biên", chứng đạt và an trú 
Không vô biên xứ. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là 
Tỷ-kheo này làm Ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của 
Màra, không còn dấu tích, khiến Ác ma không thấy 
đường đi lối về. 


10. Này các Tỷ-kheo, trong khi Ty-kheo vượt khỏi 
Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết răng: 
“Thức là vô biên”, chứng đạt và an trú Thức vô biên 
xứ... 

Vượt khỏi Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết 
rằng: "Không có vật gì" chứng đạt và an trú Vô sở 
hữu xứ... 


Vượt khỏi Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng 
đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ... 


Trong khi Tỷ-kheo vượt Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ 
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tưởng định, vị ây thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được 
đoạn tận. 


Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là Tỷ-kheo này làm 
Ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của Màra, không còn 
dâu tích, khiến Ác ma không thấy đường đi lối vẻ. 
Vị ấy đã vượt qua triền phược ở đời. 
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4_ Kinh HÀNG MA - 50 Trung I, 727 


KINH HÀNG MA 
(Maratajjaniya suttam) 


- Bài kinh số 50 — Trung I, 727 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Mahamogøsallana trú giữa dân 
chúng Bhagøa, tại Sumsumarapira, rừng 
Bhessakalavana, vườn Lộc Uyến. Lúc bấy giờ, Tôn 
giả Mahamoggallana đang đi kinh hành ngoài trời. 
Khi ây Ác ma đi vào bụng Tôn giả Mahamoggallana, 
ở trong bao tử. Rồi Tôn giả Mahamogøsallana nghĩ 
như sau: 


Rồi Tôn giả 
Mahamoggallana từ chỗ kinh hành bước xuống, đi 
vào tự viện, và ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi 
ngôi, Tôn giả Mahamoggallana tự chánh niệm. Tôn 
giả Mahamoggallana thấy Ác ma, sau khi đi vào 
trong bụng, đang ở trong bao tử. Thấy vậy, Tôn giả 
liên nói với Ác ma: 
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Rồi Ác ma suy nghĩ: "Vị Sa-môn này không biết 
ta, không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mal 
Hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiền nhiễu Như Lai, và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài". 


Rôi Tôn giả Mahamogøallana lại nói với Àc ma 
như sau: 


- Này Ác ma, ta biết Ngươi. Đừng có nghĩ rằng: 
"Vị ấy không biết ta". Ngươi là Ác ma. Này Ác ma, 
Ngươi nghĩ như sau: “Vj $a-môn này không biết ta, 
không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mai 
hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài!" Chính vị Bổn sư cũng không biết ta 
mau như vậy, làm sao vị đệ tứ này có thể biết ta 
được ?” 


Rồi Ác ma suy nghĩ như sau: "Vị Sa-môn này 
biết ta, thây ta và nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mail 
Hãy đi ra, Ác ma! Chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 


khô lâu dài"”. 
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(miệng?). Tôn giả Mahamoggallana thấy Ác ma 
đứng dựa nơi cửa thấy vậy, bèn nói Ác ma: 


— Ác ma, ở đây, ta cũng thấy Ngươi. Ngươi chớ 
có nghĩ răng: "VỊ ây không thây ta". Này Ác ma, nay 
Ngươi đang đứng dựa nơi cửa (miệng?)). 


Này Ác 


ma, lúc bấy giờ, Thế Tôn 
, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ra 
đời. Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác có hai vị đệ tử tên là Vidhura, và SanJiva, 
hai bậc tối thượng, hai bậc Hiền giả. 


Này Ác ma, đối với các vị đệ tử của Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không 
một ai ở đây có thê bằng Tôn giả Vidhura về thuyết 
pháp. Này Ác ma, vì lý do này, Tôn giả Vidhura 
được gọi là Vidhura (Vô song). 


Còn Tôn giả Sanjiva là vị đi rừng, đi gốc cây, đi 
các chỗ không người và chứng Diệt thọ tưởng định 
không khó khăn gì. Này Ác ma, thuở xưa, Tôn giả 
SanJ1va đang ngồi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một 
sốc cây. Này Ác ma, các người chăn bò, chăn thú, 
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làm ruộng, các lữ hành thấy Tôn giả Sanjiva đang 
ngôi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một gốc cây, 
thấy vậy liền nói với nhau như sau: "Thật vị điệu 
thay, này các Tôn giải! Thát hy hữu thay, này các Tôn 
giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn ngôi. Chúng ta hãy 
hỏa táng ngài!" Rồi này Ác ma, các người chăn bò, 
chăn thú, làm ruộng, các lữ hành liên thâu lượm cỏ, 
củi và phân bò chôồng lên thân Tôn giả Sanjiva, đốt 
lửa và bỏ đi. Này Ác ma, Tôn giả Sanjiva, sau khi 
đếm â ây đã tàn, liền xuất định. phủi áo, vào buổi sáng 


đắp y, cầm y bát vào làng khất thực. Này Ác ma, các 
người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành thây 


Tôn giả Sanjiva đang đi khất thực, thấy vậy liên nghĩ: 
“Thật vị điệu thay, này các Tôn giả! Thật hy hữu 
thay, này các Tôn giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn 
ngồi, nay được sống lại". Này Ác ma, vì lý do này, 
Tôn giả SanjJ1va được xưng danh là Sanjiva, SanJ1va. 


Này Ác ma, rồi Ác ma Dusi nghĩ như sau: "Ta 
không biết chỗ đến và chỗ đi của các vị Tỷ-kheo có 
giới hạnh và thiện pháp này. Vậy nay ta hãy nhập 
vào hàng Bà-la-môn øgia chủ và nói như sau: "Hãy 
đến phi báng, mạ ly, thống trách và nhiễu hại các vị 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, 
mạ ly, thống trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị 
ây có thể đôi tâm và như vậy, Ác ma Dusi mới có dịp 
đề chỉ phối họ." 
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Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào hàng Bà- 
la-môn gia chủ và phỉi báng, mạ ly, thống trách và 
nhiễu hại các vị Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh 
như sau: “Những kẻ trọc đâu, Sa-môn giả hiệu, tiện 
nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Họ nói: “Chúng tôi 
tu thiển, chúng . tôi tu thiên " và với hai vai thụ xuống, 
với mặt cúi xuÔng, mê mê dại dại, tu thiên, mê thiên, 
sỉ thiển, dại thiển. Ví như con cú đậu trên cành cây, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiên, sĩ thiền, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, 
tiện nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Chúng nói: 
"Chúng tôi tu thiên, chúng tôi tu thiền". Và với hai 
vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê đại đại, tu 
thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Ví như con giả can 
trên bờ sông, khi đang rình cá; tu thiền, mê thiền, sỉ 
thiền, dại thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu... (như 
trên)... dại thiền. Ví như con mẻo ngồi bên đồng rác, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, SỊ thiền, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đâu... (như trên)... dại 
thiền. Ví như con lừa, gánh nặng được đặt xuống, 
đang tu thiền, mê thiên, si thiên, dại thiền; cũng vậy, 
những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, 
sanh tự gót chân này. Chúng nói: ' Chúng tôi tu thiền, 
chúng tôi tu thiền", và với hai vai thụt xuông, với mặt 
cúi xuống, mê mê ffdi đại, tu thiền, mê thiền, S1 thiền, 
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Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Ty-kheo, những Bà-la-môn gia chủ 
bị Ác ma Dusi nhập vào và nói: "Hãy đến phi báng, 
mạ ly, thống trách và nhiễu hại các Tỷ-kheo có giới 
hạnh và thiện tánh. Do bị phi báng, mạ lụy, thông 
trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị ấy có thể đôi 
tâm, và như vậy Ác ma Dusi mới có dịp để chỉ phối 
họ”. 


TÔI an trú, cũng 


vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với tâm 
.. (như trên)... với 

.. (như trên)..., biến mãn một phương với 

, rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 
Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên Ø1ớI, an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
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không hận, không sân”. 


Rồi Ác ma, các Tý-kheo ấy được Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
khuyến khích như vậy, khuyên giáo như vậy, đi đên 
khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ không văng, 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ rôi an 
trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ 
ba; cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế 
gIỚI, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ. cùng 
khắp vô biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Với tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu 
hữu với hý... (như trên)...biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với xả rồi an trú; cũng vậy phương thứ 
hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ 
tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bê ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú 
biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 


Này Ác ma, rồi Mara Dusi suy nghĩ như sau: 
"Làm như vậy, ta không thể biết chỗ đến hay chỗ đi 
của các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Vậy fa 
hãy nhập vào các Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: 
"Hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ cúng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh này. Do được tán 
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thán, tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường, các vị ấy có thê 
và như vậy, Ác ma Dusi mới có địp đề chi 
phôi họ”. 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào các Bà- 
la-môn gia chủ và nói: "Hãy đến tán thán, tôn trọng, 
đảnh lễ, cũng dường các Tỷ-kheo có giới hạnh và 
thiện tánh. Những vị này được các Ngươi tán thán, 
tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường có thể đối tâm, và như 
vậy Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối họ", Rồi này 
Ác ma, những Bà-la-môn gia chủ, bị Ác ma Dusi 
xâm nhập, tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường 
các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Này Ác ma, 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusamdha, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác gọi các Ty-kheo: 


"— Này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn gia chủ bị 
Ác ma Dusi xâm nhập và nói như sau: "Các Người 
hãy đến tán thán, tôn trọng, đánh lễ, cúng đường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Những vị này 
được các Người tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường có thể đồi tâm và như vậy Ác ma Dusi mới có 
dịp để chi phối họ". 
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Và này Ác ma, những Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn 
Kakusandha khuyên khích như vậy, khuyến giáo như 
vậy, đi đến khu rừng, đi đến sốc cây, đi đến các chỗ 
trống vắng, sống quán (tánh) bất tịnh trên thân, 
(quán) tưởng nhàm chán đối với các món ăn, (quán) 
tưởng bất khả lạc đối với tất cả thế gian, quán tánh 
vô thường đối với tất cả hành. 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, buổi sáng đắp y, mang y bát, 
với Tôn giả Vidhura là thị giả, đi vào làng để khất 
thực. Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi 


. Rỗi này Ác ma, Tôn giả Vidhura với 
đầu bị bề và với máu chảy, vẫn ổi sau lưng Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Rồi 
này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác 

và suy nghĩ như sau: "Thật vậy, Ác ma 
Dusi không biết sự vừa phải". 


Này Ác ma, khi Thế Tôn nhìn xung quanh, thì 
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Ác ma Dusi liền từ chỗ ấy từ trần và sinh vào cõi 
địa ngục. Này Ác ma, địa ngục ây được ba tên gọi: 
Sáu xúc xứ địa ngục, Thiết qua địa ngục, Biệt thọ 
khổ địa ngục. Rồi các người giữ địa ngục đến ta và 
nói như sau: "Này Tôn giả, khi cọc sắt sẽ gặp cọc sắt 
trong tìm của Ngươi, Ngươi mới hiểu như sau: "Ta 
sẽ bị trụng nước sôi một ngàn năm ở địa ngục. " Và 
ta, này Ác ma, ta bị trụng nước sôi, trải nhiều 
năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa 
ngục. Trải qua một vạn năm trong đại địa ngục 
ây, ta bị nầu sôi và cảm thọ cảm giác gọi là 
Vutthanima. Do vậy, này Ác ma, thân của ta-là như 
vậy, thân như con người, và đầu ta là như vậy, đầu 
như con cá. 


Địa ngục ấy thể nào 
Dust bị nấu sôi 
Vì đảnh Vidhura, 
Đề tứ Kakusandha. 
Có trăm loại cọc sốt, 
Tự cảm thọ riêng biệt 
Địa ngục là như vậy, 
Dust bị nấu sôi. 
Vì đảnh Vidhura, 
Đề tứ Kakusandha 
Tỷ-kheo đệ tử Phái, 
Hiểu biết rõ như vậy. 
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Vì Ngươi đánh 1ỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ, 


Dựng lên giữa biển cả, 
Cung điện trải nhiêu kiếp, 
Băng ngọc chói lưu ly, 
Huy hoàng cùng chiếu diệu. 
Tiên nữ múa tại đáy, 
Trang sức màu dị biẾt. 
Tỷ-kheo đệ tử Phái, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khô Thọ. 


Ai Thế Tôn khuyến khích, 
Được chư Tăng chứng kiến, 
Với ngón chân rung chuyển, 

Lâu đải Viayantal 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 
Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Với ngón chân rung chuyển 
Lâu đải Vayanta2 
Đây đủ thân thông lực, 
Chư thiên cũng hoảng sợ. 
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1ỷ-kheo đệ tử Phái, 
Hiểu biết rõ như vậy. 
Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


AI hỏi vị Sakka, 

Tại lầu Vijayama, 
Hiển giả, Người có biết, 
Chưng ái tận giải thoát? 

Sakka đã chân thành, 
Trả lời câu được hỏi. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 
Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


AI từng hỏi Phạm thiên, 
Tại hội chúng Thiện pháp, 
Hiển giả nay vẫn chấp, 
Các tà kiến thuở xưa, 
Có thấy cảnh huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên giới 2 
Brahma đã chán thành, 
Tiếp tục đáp câu hỏi: 
Tôn giả, tôi không chấp, 
Các tà kiến thuở xưa! 
Tôi thấy sự huy hoàng, 
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TỰ 


Phạm thiên cảnh Thiên ơi! 
Sao nay tôi nói được, 
Tôi thường hằng thường tại? 
Tỷ-kheo đệ tử Phái, 
Hiểu biết rõ như vậy. 
Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ! 


AI với sự giải thoát, 
Cảm xúc Cao sơ đánh, 
Rừng Đông Videha, 
Và người năm trên đất, 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 
Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Thật sự lửa không nghĩ: 
"Tạ đốt cháy kẻ ngu "', 
Kẻ ngu đột kích lửa, 

Tự mình bị thiêu cháy. 

Cũng vậy, này Ác ma, 
Ngươi đột kích Như Lai. 
Tự mình đốt cháy mình 
Như kẻ ngu chạm lửa, 

Ác ma tạo ác nghiệp, 

Do nhiễu hại Như Lai, 
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Ngươi nghĩ chăng, Ác ma, 
"Ấc quả không đến ta". 
Điều ác Ác ma làm, 
Chất chứa đã lâu rồi, 
Ác ma, hãy tránh Phật, 
Chớ vọng tưởng Tỷ-kheo! 


Tỷ-kheo chồng Ác ma, 
Tại rừng Bhesakala, 
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5 Kinh Người Nông Phu — Tương I, 254 


Người Nông Phu — 7ơng L, 254 


1) Nhân duyên ở Sàvatthi. Lúc bây giờ Thế Tôn đang 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo về vẫn đề liên hệ đến 
Niết-bàn, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan 
hý. Và các Tỷ-kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú 
ý, tập trung mọi tâm tư, lóng tai nghe pháp. 


2) Rồi Ác ma suy nghĩ: "Sa-môn Gotama này đang 
thuyết pháp cho các vị Tỷ-kheo về các vấn đề liên hệ 
đến Niết-bàn... Vậy ta hãy đi đến Sa-môn Gotama đề 
làm mờ mắt (các Tỷ-kheo ấy)." 


3) Rồi Ác ma biến hình thành một người nông phu, 
mang trên vai một cái cày lớn, fay cắm một cây sây 
đâm bò, đầu bù tóc rồi, mặc đồ vải gai, chân lắm bùn 
nhơ, đi đến, sau khi đến, nói với Thể Tôn: 


4) -- Này Sa-môn, Ngài có thấy con bò đực không? 


5) -- Nhưng này Ác ma, con bò đực đỗi với Ông là 
øì? 


6) ¬- 
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Này Sa-môn, tai là của ta. Tiếng là của ta... 
Này Sa-môn, mũi là của ta, hương là của ta... 
Này Sa-môn, lưỡi là của ta, vỊ là của ta... 
Này Sa-môn, thân là của ta, xúc là của ta... 


Này Sa-môn, ý là của ta, pháp là của ta, thức xứ do 
ý xúc chạm là của ta. Này Sa-môn, Ngài có thê đi 
đâu đê thoát khỏi ta không? 


7) -- Này Ác ma, mắt là của Ông, sắc là của Ông, 
thức xứ do mắt xúc chạm là của Ông. Và này Ác ma, 
chỗ nào không có ; không có sắc, không có  WWfE 
Ki xuc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của 
Ông, này Ác ma. 


8)Này Ác ma, ta1 là của Ông, tiếng là của Ông, thức 
xứ do tai xúc chạm là của Ông. Và này Ác ma, chỗ 
nào không có tai, không có tiếng, không có thức xứ 
do tai xúc chạm, thời chỗ ây không có hành xứ của 
Ông, này Ác ma. 


9) Này Ác ma, mũi là của Ông, hương là của Ông, 
thức xứ do mũi xúc chạm là của Ông. Và này Ác ma, 
chỗ nào không có mũi, không có hương, không có 
thức xứ do mũi xúc chạm, thời chỗ ây không có hành 
xứ của Ông, này Ác ma. 
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10) Này Ác ma, lưỡi là của Ông, vị là của Ông, thức 
xứ do lưỡi cảm xúc là của ông. Này Ác ma, chỗ nào 
không có lưỡi, không có vị, không có thức xứ do lưỡi 
xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của Ông, 
này Ác ma. 


Này Ác ma, thân là của Ông, xúc là của Ông, thức 
xứ do thân xúc chạm là của Ông. Và này Ác ma, chỗ 
nào không có thân, không có xúc, không có thức xứ 
do thân xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của 
Ông, này Ác ma. 


11) Này Ác ma, ý là của Ông, pháp là của Ông, thức 


xứ do ý xúc chạm là của Ong. Và này Ác ma, chó 
nào không có ý, không có pháp, không có thức xứ do 
ý xúc chạm, thời này Ác ma, chỗ ấy không có hành 
xứ của Ông, này Ác ma. 


12): 


(Thể Tôn): 
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14) Rồi Ác ma... liền biến mất tại chỗ ấy. 
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6 Kinh PHẠM THIÊN CÂU THỈNH - 49 
Trung I, 713 


KINH PHẠM THIÊN CÂU THỈNH 
(Brahmanimanftanika suttam) 


- Bài kinh số 49 — Trưng I, 713 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở SavaffhI, tại Jetavana, vườn 
Ông Anathapindika. Ở đây, Thê Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: 


— Này các Tỷ-kheo. 
- Bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


— Một thời, này các Tỷ-kheo, Ta ở tại Ukkattha 
trong rừng Subhagavana, dưới gốc cây Tala vương. 
Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, 
như sau: “C4¡ này là thường, cái này 
là thường hăng, cái này là thường tại, cái này là toàn 
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diện, cái này không bị biến hoại, cái này không sanh, 
không già, không chết, không diệt, không khởi, ngoài 
cái này, không có một giải thoát nào khác hơn”. Này 
các Tyỷ-kheo, sau khi với tự tâm biết được tâm của 
Phạm thiên Baka, như người lực sĩ duỗi ra cánh tay 
đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, Ta biến 
mất tại Ukkattha, rừng Sabhagavana, dưới gốc cây 
Tala vương, và hiện ra tại cõi Phạm thiên ây. Này 
các Ty-kheo, Phạm thiên Baka thấy Ta từ xa đi đến, 
sau khi thấy, liên nói với Ta: 


- Hãy đến, Tôn giả, thiện lai Tôn giả, đã lâu 
nay Tôn giả mới có dịp đến đây. Này Tôn giả, cái 
này là toàn diện, cái này là thường hăng, cái này là 
thường tại, cái này là toàn diện, cái này không bị biến 
hoại, cái này không sanh, không già, không chết, 
không diệt, không khởi, ngoài cái này không có một 
giải thoát nào khác hơn. 


Khi nghe nói vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói với 
Phạm thiên Baka: 


— Thật sự Phạm thiên Baka bị chìm đắm [rong 
vô minh, thật sự Phạm thiên Baka bị chìm đắm frong 
vô mình, khi cái vô thường lại nói là thưởng, cát 
không thường hằng lại nói là thường hằng, cái 
không thường tại lại nói là thường tại, cát không 
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toàn điện lại nói là toàn diện, cái bị biễn hoại lại nói 
là không biến hoại, và tại chỗ có sanh, có già, có 
chết, có diệt, có khỏi, lại nói không sanh, không già, 
không chết, không diệt, không khởi; có một giải 
thoát khác hơn lại nói là không có một giải thoát 
nào khác hơn... " 


Này các Tỷ-kheo, rôi Ác ma nhập vào một 
Phạm thiên quyên thuộc và nói với Ta như sau: 


"— 'Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chớ có can thiệp vào đây! 
Chớ có can thiệp vào đây! Này Tỷ-kheo, Phạm thiên 
này là Đại Phạm thiên, Toàn năng, Tối thăng, Biến 
nhãn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại 
tôn, Chúa tế mọi định mạng, đắng Tự tại, Tổ phụ các 
chúng sanh đã và sẽ sanh. Này Tỷ-kheo, thuở xưa có 
những Sa-môn, Bà-la-môn, ở đời phỉ báng địa đại, 
chê tởm địa đại, phỉ báng thủy đại, ghê tởm thủy đại, 
phỉ báng hỏa đại, ghê tởm hỏa đại, phỉ báng phong 
đại, ghê tởm phong đại, phỉ báng chúng sanh, ghê 
tởm chúng sanh, phi báng chư Thiên, ghê tởm chư 
Thiên, phỉ báng Sanh chủ, ghê tởớm Sanh chủ, phỉ 
báng Phạm thiên, ghê tởớm Phạm thiên, sau khi thân 
hoại, mạng sống bị cắt đứt, phải an trú vào thân ti 
tiện. Này Tỷ-kheo, còn những Sa-môn, Bà-la-môn ở 
đời xưa kia, tán thán địa đại, hoan hỷ địa đại, tán thán 
thủy đại, hoan hỷ thủy đại, tán thán hỏa đại, hoan hỷ 
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hỏa đại, tán thán phong đại, hoan hỷ phong đại, tán 
thán chúng sanh, hoan hỷ chúng sanh, tán thán chư 
Thiên, hoan hỷ chư Thiên, tán thán Sanh chủ, hoan 
hýỷ Sanh chủ, tán thán Phạm thiên, hoan hỷ Phạm 
thiên, sau khi thân hoại, mạng sông bị cắt đứt, những 
vị này được an trú vào các thân vi diệu. Này các Tỷ- 
kheo, vì vẫn đề này, ta nói như sau: "Phàm Phạm 
thiên nói với Ông những gì, Ông hãy làm như vậy. 
Ông chớ có đi quá xa lời Phạm thiên nói. Này Tỷ- 
kheo, nếu Ông đi quá xa lời Phạm thiên nói, thì giống 
như người dùng gậy đánh đập thần tài (Siri) đang đi 
đến; giỗng như một người đang rơi vào vực thăm, tay 
chân lại không bám vào đất. Này Tỷ-kheo, sự việc sẽ 
xảy ra cho Ông như vậy. Này Tỷ-kheo, phàm Phạm 
thiên nói với Ông những gì, Ông hãy làm như vậy, 
Ông chớ có đi quá xa lời Phạm thiên nói. Này Tỷ- 
kheo, Ông có thấy chúng Phạm thiên đang ngồi 
chăng?" 


Rồi này các Tỷ-kheo, Ác ma dắt Ta đến chúng 
Phạm thiên. Này các Tỷ-kheo, khi nghe nói vậy, Ta 
nói với Ác ma như sau: 


“—Này Ác ma, Ta biết Ngươi. Chớ có nghĩ rằng: 
"VỊ ây không biệt ta". Người là Ac ma. 
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Này các Tỷ-kheo, khi được nói vậy, Phạm thiên 
Baka nói với Ta như sau: 


— Này Tôn giả, cái gì thường còn, ta nói là 
thường còn; cái gì thường hằng, ta nói là thường 
hằng: cái gì thường tại, ta nói thường tại; cái gì toàn 
diện, ta nói là toàn diện; cái gì không biến hoại, ta 
nói là không biến hoại. Ở đây, cái gì không sanh, 
không già, không chết, không diệt, không khởi, ta nói 
rằng cái ấy không sanh, không già, không chết, 
không diệt, không khởi, và vì không có một sự giải 
thoát nào khác hơn, ta nói là không có một sự giải 
thoát nào khác hơn. Này Tỷ-kheo, xưa kia có những 
Sa-môn, Bà-la-môn ở trong những đời trước Ông: 
những vị này đã tu hành khổ hạnh lâu dài cho đến 
trọn tuổi thọ của những người đó, những vị này phải 
biết:" Hoặc có một sự giải thoát khác hơn, thì biết 
rằng có một sự giải thoát khác hơn; hoặc không có 
một sự giải thoát khác hơn, thì biết rằng không có 
một sự giải thoát nào khác hơn”. Này Tỷ-kheo, ta nói 
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như sau với Ông: Ông sẽ không thấy một giải thoát 
nào khác hơn, dầu ông có phải chịu đựng mệt nhọc 
và khổ cực. Này Tỷ-kheo, nêu Ông y trước địa đại, 
Ông sẽ gần ta, trú tại lãnh địa của ta, làm theo ý ta 
muốn, bị đứng ngoài lề; nếu Ông ý trước thủy đại... 
hỏa đại... phong đại... chúng sanh... Chư thiên... Sanh 
chủ... Nếu Ông y trước Phạm thiên, Ông sẽ gần ta, 
trú tại lãnh địa của ta, làm theo ý ta muốn, bị đứng ra 
ngoài lê. 


, Phạm 
thiên Baka có thán lực như vậy; Phạm thiên Baka có 
quyên lực như vậy; Phạm thiên Baka có uy lực như 
vậy. 


— Này Tý-kheo, Như Ông biết sanh thú, Ông 
biết sự quang vinh của ta: "Phạm thiên Baka có thần 
lực như vậy; Phạm thiên Baka có quyền lực như vậy; 
Phạm thiên Baka có uy lực như vậy”. 


"— Như nhật nguyệt lưu chuyển, 
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Sáng chói khắp mười phương, 
Như vậy mười Thiên giới, 
Dưới uy lực của Ông. 
Ông biết chỗ cao thấp, 

Có dục và không dục, 
Hữu này và hữu kia, 
Chổ đến, đi hữu tình. 

Như vậy, này Phạm thiên, Ta biết chỗ sanh thú 
và sự quang vinh của Ông: "Phạm thiên Baka có thần 
lực như vậy; Phạm thiên Baka có quyền lực như vậy; 
Phạm thiên Baka có uy lực như vậy". 


Này Phạm thiên, 
. Này 


Phạm thiên, có loại chư Thiến tên là Abhassara 
(Quang âm thiên), từ chự Thiên này, Ông mạng 
chung, và sanh ở nơi đây. Nhưng vì Ông an trú ở 
đấy quá lâu, nên Ông không nhớ được. Do đó, 
Ông không biết, không thấy, còn Ta biết, Ta thấy. 
Như vậy, này Phạm Thiên, 


Này Phạm thiên, lại có một loại chư Thiên tên 
là Subhakimna (Biên tịnh thiên)... 


Lại có một loại chư Thiên tên là Vehapphala 
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(Quảng quả thiên) mà Ông không biết, không thấy, 
nhưng Ta biệt, Ta thây. 


Như vậy, này Phạm thiên, Ta còn không chịu 
ngang hàng Ong về thượng trí, huông nữa là thâp 
hơn. Do vậy. Ta thù thăng hơn Ong. 


— Này Phạm thiên, Ta biết địa đại từ địa đại, Ta 
biệt giới vức địa đại, Ta không lãnh thọ địa 


~ 


tánh; do biết địa đại, Ta không nghĩ: “7z /à 
địa đại. Ta ở trong địa đại, Ta từ địa đại, địa 
đại là của 1a, và Ta không tôn trọng địa đại”. 
Như vậy, này Phạm thiên, Ta còn không chịu 
ngang hàng Ông về thượng trí, huống nữa là 
thấp hơn. Do vậy, Ta thù thắng hơn Ông. 


— Này Phạm thiên, Ta biết thủy đại... 

— Này Phạm thiên, Ta biết hỏa đại... 

— Này Phạm thiên, Ta biết phong đại... 
— Này Phạm thiên, Ta biết chúng sanh... 
— Này Phạm thiên, Ta biết chư Thiên... 
— Này Phạm thiên, Ta biết Sanh chủ... 

— Này Phạm thiên, Ta biết Phạm thiên... 


— Này Phạm thiên, Ta biết Abhassara (Quang 
âm thiên)... 
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— Này Phạm thiên, Ta biết Subhakinna (Biến 


tịnh thiên)... 

— Này Phạm thiên, Ta biết Vahapphala (Quảng 
quả thiên)... 

— Này Phạm thiên, Ta biết Abhibhu (Thắng 
gilả])... 


—_ Này Phạm thiên, Ta biết tất cả (Sabba) từ tất 
cả, cho đên giới vức tât cả, Ta không lãnh thọ 
nhứt thiết tánh, 


Như vậy, này Phạm thiên, Ta còn không chịu 
ngang hàng Ông về thượng trí, huống nữa là thấp 
hơn. Do vậy, Ta thù thắng hơn Ông. 


- Này Tôn giả, đối với tất cả, nếu Tôn giả 
không lãnh thọ nhất thiết tánh, thì đối với Tôn giả, 
trở thành trồng không, trống rỗng, Thức là phi sở 
kiến. không biên tế. chói sáng tất cả, nếu không thể 
lãnh thọ địa đại ngang qua đại tánh, không thê lãnh 
thọ thủy đại ngang qua thủy tánh, không thể lãnh thọ 
hỏa đại ngang qua hỏa tánh, không thể lãnh thọ 
phong đại ngang qua phong tánh, không thể lãnh thọ 
chúng sanh ngang qua chúng sanh tánh, không thê 
lãnh thọ chư Thiên ngang qua chư Thiên tánh, không 
thể lãnh thọ Sanh chủ ngang qua Sanh chủ tánh, 
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không thể lãnh thọ Phạm thiên ngang qua Phạm thiên 
tánh, không thể lãnh thọ Quang âm thiên ngang qua 
Quang âm thiên tánh, không thể lãnh thọ Biến tịnh 
thiên ngang qua Biến tịnh thiên tánh, không thể lãnh 
thọ Quảng quả thiên ngang qua Quảng quả thiên 
tánh, không thể lãnh thọ Abhibhu (Thăng giả) ngang 
qua Abhibhu tánh, không thể lãnh thọ nhứt thiết 


ngang qua nhứt thiết tánh. Này Tôn giả, nay ta sẽ 
biến mắt trước mặt Tôn giả. 


"— Này Phạm thiên, hãy biến đi trước mặt Ta, 
nêu Ong có thê biên được. 


Rồi này các Tý-kheo, Phạm thiên Baka nói: 


— Ta sẽ biên mât trước mặt Sa-môn Gotama. Ta 
sẽ biên mât trước Sa-môn Gotama. 


. Này các Tỷ-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói 
với Phạm thiên Baka: 


"— Này Phạm thiên, Ta sẽ biến mất trước mặt 
Ong. 


— Này Tôn giả, Tôn giả hãy biên đi trước mặt 
Ta, nêu Tôn giả có thê biên được. 
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Rồi này các Tỷ-kheo, 


Rồi này các Ty-kheo, Phạm thiên, Phạm thiên 
chúng và Phạm thiên quyến thuộc, tâm sanh vi diệu 
hy hữu, nói lên như sau: “7hát vĩ điệu thay, chư Tôn 
giả! Thật hy hữu thay, chư Tôn giả! Đại thần lực, đại 
uy lực của Sa-môn ŒGotama. Thật sự từ trước đến nay 
chưa từng thấy, chưa từng nghe một Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào khác có được đại thần lực, đại uy lực 
như Sa-môn Gotama, là Thích Tử, xuất gia từ giòng 
họ Sakya. Đối với quần chúng ái trước hữu, lạc 
nhiễm, hoan hỷ đổi với hữu (Sa-môn Gotama) đã nhồ 
hữu lên tận cả gốc rễ!" 


Rồi này các Ty-kheo, Ác ma sau khi nhập vào 


một trong Phạm thiên quyên thuộc đã nói với Ta như 
SaU: 


"— Này Tôn giả, nêu Ong biệt như vậy. giác ngô 
như vậy. chớ có hướng dân đệ tử. chớ có hướng dân 
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các vị xuất gia. chớ có thuyết pháp cho các đệ tử, chớ 
có thuyết pháp cho các vị xuất gia, chớ có ái luyến 
đệ tử. chớ có ái luyễn các vị xuất gia. Này Tý-kheo, 
trước Ông đã có những vị Sa-môn, Bà-la-môn ở đời 
tự xưng là bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Những 
vị này hướng dẫn đệ tử, hướng dẫn các vị xuất gia, 
thuyết pháp cho các đệ tử, thuyết pháp cho các vị 
xuất gia, ái luyễn các đệ tử, ái luyến các vị xuất gia. 
Sau khi hướng dẫn các đệ tử, các vị xuất gia, sau khi 
thuyết pháp cho các đệ tử, các vị xuất gia, sau khi ái 
luyễn các đệ tử, các vị xuất gia, khi thân hoại, mạng 
sống bị cắt đứt, những vị này bị an trú trong các thân 
hạ liệt. Này Tỷ-kheo, trước Ông đã có những vị Sa- 
môn, Bà-la-môn ở đời, tự xưng là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. Những vị này không hướng dẫn 
đệ tử, không hướng dẫn các vị xuất gia, không thuyết 
pháp cho đệ tử, không thuyết pháp cho các vị xuất 
g1a, không ái luyến các đệ tử, không ái luyễn các vị 
xuất gia. Sau khi không hướng dẫn các đệ tử, không 
hướng dẫn các vị xuất 81a, không thuyết pháp cho 
các đệ tử, không thuyết pháp cho các vị xuất 81a, 
không ái luyến các đệ tử, không ái luyến các vị xuất 
gia, khi thân hoại, mạng sông bị cắt đứt, các vị này 
được an trú trong thân vi diệu. Này Tỷ-kheo, ta nói 
với Ông như sau: “Này Tôn giả, chớ có phiên lao cực 
nhọc, hãy sống lạc trú hiện tại. Này Tôn giả, chớ có 
nêu rõ việc thiện. Này Tôn giá, chớ có giảng dạy cho 
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người khác!” 


Này các Ty-kheo khi nghe nói vậy, Ta nói với 
Ac ma như sau: 


— Này Ác ma, Ta biết Ngươi! Ngươi chớ có 
nghĩ rằng: "Viậy không biết ta". Này Ác ma, Ngươi 
là Ác ma! Ngươi là Ác ma! Này Ác ma, Ngươi nói 
như vậy không phải vì lòng thương tưởng đối với Ta. 
Này Ác ma, Ngươi nói như vậy vì không có lòng 
thương tưởng đối với Ta. 


. Này Ác ma, những Sa-môn, Bà-la- 
môn ây không phải Chánh Đắng Giác, nhưng tự 
xưng là: "Chúng ta-là Chánh Đắng Giác". Này Ác 
ma, Ta là Chánh Đắng Giác và Ta tự xưng Ta là 
Chánh Đắng Giác. Này Ác ma, Như Lai có thuyết 
pháp cho đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này 
Ác ma, Như Lai '. không thuyết pháp cho các đệ tử, 
Như Lai cũng vân là Như Lai. Này Ác ma, Như Lai 
có hướng dân cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là 
Như Lai. Này Ác ma, Như Lai không hướng dẫn cho 
các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Vì sao vậy? 
Này Ác ma, đối với Như Lai, các lậu hoặc tương ưng 
VỚI phiền não, đưa đến tái sanh, gây nên phiền lụy, 
đem đến quả khô dị thục; đưa đến sanh, già, chết 
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trong tương lai; các lâu hoặc ấy đã được diệt trừ, 
được cắt đứt tận sốc, được làm như thân cây Tala, 
khiến không thê tái sanh, không thể sanh khởi trong 
tương lai. Này Ác ma, 


Như vậy, vì Ác ma đã thất bại, không thê thuyết 
phục (Ta), vì có lời mời Phạm thiên, nên Đài trả lời 
này cũng được gọi là Kinh Phạm Thiên Câu Thỉnh. 
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7 Kinh Tương Ưng Sakka —- Tương I, 477 


Tương Ung Sakka 
(Chương XI) 
Phẩm Thứ Nhất 
Suvìra — 7ơng I, 477 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông 
Anàthapindika. 


2) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các lỷ-kheo. - Bạch Thế Tôn. Các vị Tỷ- 
kheo ây vâng đáp Thê Tôn. 


3) Thế Tôn nói như sau: 


. Rồi này các Tỷ-kheo, 


"- Này Suvìra thân yêu, các Asùra ấy tân công chư 
Thiên. Này Suvìra thân yêu, hãy đi nghênh đánh các 
Asùra". 
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"- Thưa vâng, Tôn giả". 


Này các Tý-kheo, Thiên tử Suvìra vâng đáp Thiên 
chủ Sakka, nhưng phóng dật, không chịu làm gì. 


5) Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka 
gọi Thiên tử Suvìra: 


"- Này Suvìra thân yêu, các Asùra ấy tấn công chư 
Thiên. Này Suvnìra thân yêu, hãy đi nghênh đánh các 
Asùra ". 


"- Thưa vâng, Tôn giả " 


Này các Tý-kheo, Thiên tử Suvìra vâng đáp Thiên 
chủ Sakka, nhưng phóng dật, không chịu làm gì. 


6) Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka gọi 
Thiên tử Suvìra: 


"- Này Suvìra thân yêu, các Asùra ấy tấn công chư 
Thiên. Này Suvìra thân yêu, hãy đi nghênh đánh các 
Asùra." 


"- Thưa vâng, Tôn giả. " 


Này các Tý-kheo, Thiên tử Suvìra vâng đáp Thiên 
chủ Sakka, nhưng phóng dật không chịu làm gì. 
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7) Rồi này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka nói lên bài 
kệ với Thiên tử Suvìra: 


Không nổ lực, tỉnh cần, 
Vấn đạt được an lạc, 
Suvira hãy đi, 

Giúp ta đạt pháp ấy. 


(Suvìra): 


8) Kẻ nhác, không nỗ lực, 
Và không làm việc gì, 
Mọi ước vọng thành đạt, 
Hướng tối thượng là gì? 
(Này Sakk4a). 


(Sakka): 


9) Kẻ nhác, không nỗ lực, 

Chưng được tối hậu lạc. 

Suvira hãy đi, 

Giúp ta đạt pháp ấy. 
(Suvìra): 

10) Này Thiên chủ SakRka, 

Không làm, chứng lạc ấy, 

Không sâu, không nhiệt não, 

Hướng tối thượng là gì? 

(Này Sakk4a). 
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(Sakka): 


11) Nếu không có làm gì, 
Thời không có tái sanh, 
Đường ấy hướng Niết-bàn. 
Suvira, hãy đi, 

Giúp ta đạt pháp ấy. 


12) Này các Tỷ-kheo, 


Ở đây, này các độ -kheo, các Ông làm cho sáng chói 
vị ây khi các Ông xuất gia trong pháp luật khéo 
thuyết như vậy, nỗ lực, tinh cần hay tinh tấn để đạt 
được những gì chưa đạt, đề chứng được những gì 
chưa chứng, đề ngộ được những øì chưa ngộ. 


Susìma — 71ơng I, 480 
1) Trú ở Sàvatthi, tại Jetavana. 


2) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "-- Này các Tỷ- 
kheo." 
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"-- Bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. 


3) Thế Tôn nói như sau: 
4) Này các Tý-kheo, thuở xưa các A-tu-la tấn côn 
cự Tiện Rồ này síc Ty len Thiên chủ Sakka 


"~ Này Susìma thân yêu, các A-tu-la ấy tân công chư 
Thiên. Này Susìma thân yêu, hãy đi nghênh đánh các 
A-tu-la." 


"- Thưa vâng, Tôn giả." 


Này các Tỷ-kheo, Thiên tử Susìma vâng đáp Thiên 
chủ Sakka, nhưng phóng dật, không chịu làm gì. 


5) Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka 
gọi Thiên tử Susìma... nhưng phóng dật, không chịu 
làm gì. 

6) Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka gọi 
Thiên tử Susìma... Nước phóng dật, không chịu làm 
gì. 

7) Rồi này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka nói lên bài 
kệ với Thiên tử Susìma: 
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Không nổ lực tỉnh cần, 
Ván đạt được an lạc, 
Susùma hãy ẩi 
Giúp ta đạt pháp áy. 
(Sustiưima): 
8) Kẻ nhác không nỗ lực, 
Và không làm được gì, 
Mọi dục (Kàma) đêu thành đạt, 
Hướng tôi thượng là gì? 
(Này Sakka) 
(Sakka): 
9) Kẻ nhác không nỗ lực, 
Chưng được tôi hậu lạc, 
Susmna hãy đi, 
Giúp ta đạt pháp áy. 
(Susìma): 
10) Này Thiên chủ SakRka, 
Không làm, chứng lạc áy, 
Không sâu, không nhiệt não, 
Hướng tôi thượng là gì? 
(Này Sakk4a). 
(Sakka): 


11) Nếu không có làm gì, 
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Thời không có tái sanh, 
Đường ấy hướng Niễr-bàn, 
Susma, hãy đi, 

Giúp ta đạt quả ấy. 


12) Này các Tỷ-kheo, 


, sẽ là người tán thán, nỗ lực và 
tinh tấn. Ở đây, này các Tỷ- -kheo, các Ông làm cho 
sáng chói vị ây khi các Ông xuất gia trong pháp luật 
khéo thuyết như vậy, nỗ lực, tinh cần, tinh tấn để đạt 
được những gì chưa đạt, để chứng những gì chưa 
chứng, để ngộ những gì chưa ngộ. 


Dhajaggam ĐẦU LÁ CỜ - 7ương I, 483 


L) (Thế Tôn) trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông 
Anàthapindika. 


2) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "-- Này các Tỷ- 
kheo. " 


"-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn." Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thê Tôn. 


3) Thế Tôn nói như sau: 
độ khi lớn gDe chư THÊn và áp AM 
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5) Rồi này các Tỷ-kheo, Tiên chủ Sakka gọi chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên: 


- Này thân hữu, khi các Ông lâm chiến, nếu sợ hãi, 
hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên; lúc 
ây, các Ông hãy nhìn nơi đầu ngọn cờ của ta. Khi 
các Ông nhìn lên đầu ngọn cờ của ta, thời sợ hãi, 
hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược sẽ tiêu diệt. 


6) - Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của ta, 
thời hãy ngó lên đầu ngọn cờ của 7Ùiên vương 
Pajàpari. Khi các Ông ngó lên đầu ngọn cờ của 
Thiên vương Pajàpati, thời sợ hãi, hoảng hốt hay 
lông tóc dựng ngược có khởi lên, cũng sẽ tiêu diệt. 


7) Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của 
Thiên vương PaJàpatI, hãy ngó lên đầu ngọn cờ của 
Thiên vương Waruna. Khi các Ông ngó lên đầu ngọn 
cờ của Thiên vương Varuna, thời sợ hãi, hoảng hốt 
hay lông tóc dựng ngược có khởi lên cũng sẽ tiêu 
diệt. 


8) Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của 
Thiên vương Varuna, hãy ngó lên đầu ngọn cờ của 
Thiên vương Isàna. Khi các Ông ngó lên đầu ngọn 
cờ của Thiên vương Isàna, thời sợ hãi, hoảng hốt hay 
lông tóc dựng ngược có khởi lên, cũng sẽ tiêu diệt. " 
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9) - Này các Ty-kheo, 

của Thiên chủ Sakka, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn 
cờ của Thiên vương Pajàpati, hay khi họ nhìn lên đầu 
ngọn cờ của Thiên vương Varuna, hay khi họ nhìn 
lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Isảna, /hời sợ hãi, 
hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược được khỏi lên, 
có thể sẽ biến diệt và sẽ không biến diệt. 


10) 


11) Và này các Tỷ-kheo, Ta nói như sau: Này các 
Tý-kheo, khi các Ông đi vào rừng, đi đến gốc cây 
hay đi đến nhà trồng, nếu run sợ, hoảng hốt, hay lôn 
tóc dựng ngược có khởi lên, trong khi ấ 


12) Này các Tỷ-kheo, khi các Ông niệm nhớ đến Ta, 
thời sợ hãi, hoảng hôt hay lông tóc dựng ngược có 
khởi lên, sẽ được tiêu diệt. 


13) Nếu các LẺ NI: niệm nhớ đến Ta, Hưng 
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thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến đề mà tháây, 
có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác 
hiểu. " 


14) Này các Tỷ-kheo, khi các Ông niệm nhớ đến 
Pháp, thời sợ hãi, hoảng hôt hay lông tóc dựng ngược 
có khởi lên sẽ tiêu diệt. 


15) Nếu các Ông không niệm nhớ đến Pháp, hãy 
niệm nhớ đến chúng Tăng: "Chứng Tăng đệ nử Thể 
Tôn là bác thiện hạnh; chung Tăng đệ tử Thể Tôn là 
bậc trực hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc 
chánh hạnh; chung Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc như 
pháp hành, tức là bốn đôi, tám chúng. Chúng Tăng 
đệ tử này của Thể Tôn đáng được cúng dường, đáng 
được hiển dâng, đảng được bố thí, đáng được chấp 
tay, là vô thượng phước điên ở trên đời. " 


16) Này các Tỷ-kheo, khi các Ông niệm nhớ đến 
chúng Tăng, thời sợ hãi, hoảng hột, hay lông tóc 
dựng ngược có khởi lên sẽ tiêu diệt. 


17) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, Như Lai, bậc Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri đã ly tham, ly sân, ly sỉ, 
không nhát gan, không hoảng hốt, không hoảng sợ, 
không hoảng chạy. 
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18) Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói vậy xong, 
bậc Đạo Sư nói tIp: 


Này các vị Tỷ-kheo, 
Trong rừng hay góc cây, 


Ha) tại căn nhà „ 


Các Ông có sợ hãi, 

SỢ hãi sẽ tiêu đIỆ. 

Nếu không tư niệm Phát, 
Tối thượng chủ ở đời, 

Và cũng là Ngưu vương, 
Trong thể giới loài Người, 


Hướng thượng, khéo tuyên thuyết. 
Nếu không tư niệm Pháp, 


nang TỔ khéo tuyên thuyết, 


Là phước điên vô thượng. 
Váy này các Tỷ-kheo, 
Như vậy tư niệm Phát, 

Tư niệm Pháp và Tăng, 
Sợ hãi hay hoảng hối, 
Hay lông tóc dựng ngược, 
Không bao giờ khởi lên. 
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Vepacitti Hay Kham Nhẫn — 7zơng L, 487 
1) Tại Sàvatthi, Jetavana... (như trên)... 


2) Thế Tôn thuyết như sau: 


3) Thuở xưa, - các gi -kheo, wưr- 


4) xà các Tỷ-kheo, Vepacitti, vua các A-tu-la gọi 


"- Này Thân hữu, trong cuộc chiến đang khởi lên 
giữa chư Thiên và loài A-tu-la, rất là khốc liệt, nếu 
các A-tu-la thắng và chư Thiên bại, hãy trói Thiên 
chủ Sakka (hai tay, hai chân) và thứ năm là cô và dắt 
VỊ ây đến trước mặt ta, trong thành của các A-tu-la. " 


=zz.m.maaaan. 


"- Này Thân hữu, trong trận chiến giữa chư Thiên và 
các loài A-tu-la, trận chiến rất khốc liệt, nếu chư 
Thiên thắng và các loài A-tu-la bại, hãy trói 
VepacittI, vua các A-tu-la (hai tay, hai chân) thứ năm 
là cô, và dắt vị ấy lên trước mặt ta, trong giảng đường 
Sudhamma (Thiện Pháp) ". 
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6) Nhưng này các Tỷ-kheo trong trận chiến ấy chư 
Thiên thăng và các loài A-tu-la bại. 


7) Rồi này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên trói A-tu-la vương VepacItfI, trói hai tay, hai 
chân và thứ năm là cô, rồi dẫn đến trước mặt Thiên 
chủ Sakka, trong giảng đường Sudhamma. 


8) Tại đây, này các Tỷ-kheo, vua các A-tu-la, 
Vepacitti bị trói hai tay, hai chân và thứ năm là cổ, 
khi Thiên chủ Sakka đi vào và đi ra khỏi giảng đường 
Sudhamma, nhiếc mắng, mạ ly Thiên chủ Sakka với 
những lời thô ác, độc ngữ. 


9) Rồi này các Tỷý-kheo, 


Này Thiên chủ Sakka, 

Có phải. là Ông SỢ, 

Hay vì Ông yếu hèn, 

Nên mới phải kham nhân, 
Khi Ông nghe ác ngữ, 

Từ Vepaciti? 


(Sakka): 
10) Không phải vì sợ hãt, 
Không phải vì yêu hèn, 
Mà ta phải kham nhán, 
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Với Vepac1. 


(Màiali): 
11) 


(Sakka): 


12) Như vậy theo ta nghĩ, 
Chỉ đối trị người ngu, 
Biết kẻ khác phân nộ, 
GrI#ữ niệm tâm an tịnh. 


(Màtali): 


13) Hõỡi này Vàsana, 

Sự kham nhân như vậy, 
Ta thấy là lỗi lẫm, 

Khi kẻ ngu nghĩ rằng: 

“Vì sợ ta, nó nhân" 

Kẻ ngu càng hăng tiết, 
Như bỏ thấy người chạy, 
Càng hung hăng đuối dài. 


(Sakka): 
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14) Hãy để nó suy nghĩ, 
Như ÿ nó mong muốn, 
Nghĩ rằng, ta kham nhân, 
Vì ta sợ hãi nó. 


Trong tư lợi tối thượng, 
Không gì hơn kham nhẫn. 
Người đây đủ sức mạnh, 
Chịu nhân người yếu kém, 
Nhân ấy SọL tối thượng, 
Thường nhân kẻ yếu hèn. 


Người mạnh hộ trì pháp, 
Không nói lời phản ứng, 
Bị mắng nhiếc, . măng lại, 
Ác hại nặng nê hơn. 


Bị mắng, không mắng lại, 
Được chiến thăng hai lần. 
Sống lợi ích cả hai, 

Lợi mình và lợi người, 
Biết kẻ khác tức giận, 

GrI#ữ niệm, tâm an tịnh, 

Là y sĩ cả hai, 

Chữa mình và chữa người, 
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Quân chúng nghĩ là ngu, 
Vì không giỏi Chánh pháp. 


15) Này các Tỷ-kheo, 


đã ngự tr và caI frỊ 
chư Thiên Tam thập tam thiên, sẽ nói lời tán thán 
nhân nhục và nhu hòa. 


16) Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Ông hãy làm chói 
sáng pháp luật này băng cách trong khi xuất gia trong 
pháp và luật khéo giảng này, hãy thật hành kham 
nhẫn và nhu hòa. 


Thắng Lợi Nhờ Thiện Ngữ — 7ơng I, 492 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 


2) Này các Tý-kheo, thuở xưa, một trận chiến kịch 
liệt xảy ra giữa chư Thiên và các Asura. 


3) Rồi n các nh -kheo, Vepacitti, vua các A-tu-la, 


" - Này Thiên chủ, hãy chấp nhận, ai khéo nói, người 
ây thăng.” 
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"- Này VepacItHi, ta chấp nhận, ai khéo nói, người 
ây thăng.” 


4) Rôi này các Tỷ-kheo, chư Thiên và các Asura sắp 
các hội chúng và nói: 


"- Hội chúng này sẽ phản đoán ai khéo nói, ai không 
khéo nói. " 


5) Rồi này các Tỷ-kheo, VepacIfHI, vua các A-tu-la, 
nói với Thiên chủ Sakka: 


"- Này Thiên chủ, hãy nói lên bài kệ ". 

6) Được nói vậy, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka 
nói với VepacItfI, vua các A-tu-la: 

"- Này Vepacitti, ở đây, Ông là vị Thiên lớn tuổi hơn. 
Này Vepacitti, hãy nói lên bài kệ ". 


7) Khi được nói vậy, này các Tỷ-kheo, vua các A-tu- 
la, VepacittI nói lên bài kệ này: 
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8) Này các Tỷ-kheo, các A-tu-la tán thán bài kệ của 
VepacitfI, vua các A-tu-la. Còn chư Thiên thời im 
lặng. 


0) Rồi này các Tỷ-kheo, VepacIfHI, vua các A-tu-la, 
nói với Thiên chủ Sakka: 

"- Này Thiên chủ, hãy nói lên bài kệ ". 

10) Khi được nói vậy, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ 
Sakka nói lên bài kệ này: 


Như vậy theo ta nghĩ, 
Chỉ chế ngự người ngu, 
Biết kẻ khác phân nộ, 
Giữ niệm, tâm an tịnh. 


11) Này các Tỷ-kheo, chư Thiên tán thán bài kệ của 
Thiên chủ Sakka, còn các A-tu-la thời im lặng. 


12) Rồi này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka nói với 
VepacIttI, vua các A-tu-la: 
"- Này VepacittI, hãy nói lên bài kệ " 
(VepacItfI): 
Hỡi này Vàsava, 
Sự kham nhân nhự vậy, 
Ta tháy là lám lôi, 


ÁC MA 75 


Khi kẻ ngu nghĩ rằng: 

“Vì sợ ta, nó nhân ". 

Kẻ ngu càng hăng tiết, 
Như bò thấy người chạy, 
Càng hung hăng đuối dài. 


13) Này các Tỷ-kheo, các A-tu-la tán thán bài kệ của 
VepacittI, vua các A-tu-la, còn chư Thiên thời im 
lặng. 


14) Rồi VepacIftI, vua các A-tu-la, nói với Thiên chủ 
Sakka: 


"= Này Thiên chủ, hãy nói lên bài kệ ". 


15) Khi được nói vậy, này các Tỷ kheo, Thiên chủ 
Sakka nói lên bài kệ này: 


Trong tư lợi tôi thượng, 
Không øì hơn kham nhân. 


Người đây đủ sức mạnh, 


ÁC MA 76 


Thường nhân kẻ yếu hèn, 
Sức mạnh của kẻ ngu, 
Được xem là sức mạnh, 
Thời sức mạnh kẻ mạnh, 
Lại được gọi yếu hèn. 


Bị mắng, không mắng lại, 
Được chiến thăng hai lần. 
Sống lợi ích cả hai, 

Lợi mình và lợi người, 
Biết kẻ khác tức giận, 

GrI#ữ niệm, tâm an tịnh, 

Là y sĩ cả hai, 

Chữa mình và chữa người, 
Quân chúng nghĩ là ngu, 
Vì không giỏi Chánh pháp. 


16) Này các Tỷ-kheo, chư Thiên tán thán bài kệ của 
Thiên chủ Sakka, còn các A-tu-la thời im lặng. 


17) Rồi này các Tỷ-kheo, hội chúng chư Thiên và A- 
tu-la nói như sau: 


ÁC MA 


19) "Còn những bài kệ, Thiên chủ Sakka nói lên là 
những lời không thuộc bạo lực, những lời không 
thuộc đao kiếm, không đưa đến đấu tranh, không đưa 
đến bất hòa, không đưa đến gây hân, thắng lợi đã về 
Thiên chủ Sakka, nhờ khéo nói ". 


20) Như vậy, này các Tỷ-kheo, thắng lợi về Thiên 
chủ Sakka nhờ khéo nói. 


Tổ Chim — 7ơng L 496 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 


2) - Thuở xưa, này các Ty-kheo, giữa chư Thiên và 
các A-tu-la, xảy ra cuộc chiên rât ác liệt. 


3) Tử các Tý-kheo, trong cuộc chiến ấy, các A-tu- 


, chư Thiên bại trận. 


4) Này các Tỷ-kheo, chư Thiên bại trận thời lui về 
phương Bắc, còn các A-tu-la đuôi theo họ. 


ÁC MA 


5) Rồi này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka nói lên bài 
kệ với người đánh xe Màtali: 


Hồi này Màiah, 

Hãy gi cho gọng xe, 
Tránh khỏi các tổ chìm, 
Giữa các cây bông gòn. 
Thà trao mạng sống ta, 
Cho các A-tu-Ìa, 

Còn hơn khiến các chim, 
Trở thành không tổ ấm. 


6) "-- Thưa vâng, Tôn giả ". 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe Màtali vâng đáp 
Thiên chủ Sakka, liền đánh xe trở lui, cô xe có ngàn 
con tuân mã kéo. 


7) Rồi này các Tỷ- -kheo, các A-tu-la suy nghĩ: "Nay 
cỗ xe có ngàn con tuân mã kéo của Thiên chủ Sakka 
đã trở lui. Lần thứ hai, chư Thiên sẽ tiễn đánh các A- 
tu-la". Nghĩ vậy, họ sợ hãi lui vào trong thành phố 
A-tu-la. 


ñ Như ï” SẺ các : -kheo, xmmm 


ÁC MA 7Q 


Không Gian Trá — 7ơng L, 498 
L) Ở Sàvatthi. 


2) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, 


"Dâu ai là kẻ thù của ta. Đối với họ, ta không có 
gian trá'". 


3) Rồi này các Tỷ-kheo, 
liên 
đi đên Thiên chủ Sakka. 

4) Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka thấy Vepacitti, 
vua các A-tu-la, từ xa đi đến, thấy vậy liền nói với 
vua A-tu-la: 


"- Hãy đứng lại, này Vepacitti, Ông đã bị bắt ". 


5) "- Này Thân hữu, tâm của Ông trước như thế 
nào, chớ có bỏ tâm ây ". 


6) "- Này Vepacitti, Ông có thê thề: "Ta không bao 
ØI1Ờ g1an trá”. 


(VepacItfI): 
7) Ác báo do vọng ngôn, 
Ac báo do báng Thánh, 


ÁC MA 90 


Ác báo do phản bạn, 
Ác báo do vong ân. 
Này SuJampDafi, 

Ai gian trá với Ông, 
Người ấy sẽ thọ lãnh, 
Các quả bảo như vậy. 


Vua A TuLa Verocana Hay Mục Đích — Tương L, 
499 


1) Nhân duyên ở Sàtth1. 


2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang nghỉ trưa và ngôi 
Thiền tịnh. 


3) Rồi 


4) Rồi A-tu-la Verocana, vua các A-tu-la, nói lên bài 


kệ nảy trước mặt Thê Tôn: 


Mọi người phải tỉnh tấn, 
Cho đến đích thành tựu. 
Khi mục đích thành tựu, 
Thời chiếu diệu chói sáng, 
Chính Verocana, 

Đã nói lời như vậy. 


ÁC MA S1 


(Sakka): 


5) Mọi người phải tỉnh tấn, 
Cho đến đích thành tựu. 
Khi mục đích thành tựu, 
Thời chiếu diệu chói sáng, 
Không gì tốt đẹp hơn, 

Šo sánh với kham nhẫn. 


(Verocana): 


6) Tất cả loại chúng sanh, 

Tự có mục đích mình, 

Tại chỗ này, chỗ kia, 

Tùy theo sự thích ứng. 

Món ăn khéo chế biễn, 

Làm thỏa mãn mọi loài, 

Khi mục đích thành tựu, 

Thời chiếu diệu chói sáng, 

Chính Verocana 

Đã nói lời như vậy. 
(Sakka): 


7) Tất cả loại chúng sanh, 
Tự có mục đích mình, 

Tại chỗ này, chỗ kia, 

Tùy theo sự thích ứng. 
Món ăn khéo chế biến, 
Làm thỏa mãn mọi loài, 


ÁC MA 


Khi mục đích thành tựu, 
Thời chiếu diệu chói sáng, 
Không gì tốt đẹp hơn, 

So sánh với kham nhẫn. 


Các Ấn Sĩ Ở Rừng Hay Hương — 7zơng I, 501 


L) Ở Sàvatthi. 


các Ty-kheo, 


các vị ân sĩ trì øglới, 
tánh hiện thiện ây. 


4) Rồi này các Tỷ- -kheo, VepacittI, vua các A-tu-la, 
sau khi mang giày ông (hia), cầm đao kiếm, có lọng 
che, đi vào am thất băng cửa chính, miệt thị và phạm 
thượng các vị ân sĩ trì giới, tánh hiên thiện ấy. 


5) Này các Tỷ-kheo, còn Thiên chủ Sakka thời cởi 
8lày ông, giao kiếm cho người khác, xếp lọng, đi vào 
am thất băng cửa phụ, đứng phía sau các ân sĩ trì giới, 
tánh hiền thiện ấy, chấp tay vái chào. 


ÁC MA 93 


6) Này các Tỷ-kheo, các vị ân sĩ trì giới, tánh hiên 
thiện ây nói lên bài kệ với Thiên chủ Sakka: 


Mùi hương các ẩn sĩ, 
Đã lâu ngày tu hành, 
Xuất phát từ thân họ, 
Được gió thổi mang ẩi, 
Từ đó thổi đến người. 
Ôi vị có ngàn mắt, 


Này vị vua chự Thiên. 


(Sakka): 


7) Mùi hương các ẩn sĩ, 
Đã lâu ngày tu hành, 
Xuất phát từ thân họ, 
Hãy được gió mang đi, 


Chư Tôn giả, chúng tôi, 
Ước mong được hương ấy, 
Không gì ở nơi đây, 

Làm chư Thiên ghê tởm. 


Ấn Sĩ Ở Bờ Biển Hay Sambara — 71zơng L, 502 


ÁC MA 


L) Ở Sàvatthi. 


2) 


3) Lúc bây giờ, này các Tý-kheo, một trận chiến xảy 
ra giữa chư Thiên và các A-tu-la rât ác liệt. 


4) Này các Tỷ-kheo, các vị ấn sĩ trì giới, tánh hiền 
thiện ấy suy nghĩ như sau: "Chư Thiên sống như 
pháp, các A-tu-la sống phi pháp. Chúng ta có thể 
nguy hiểm từ phía A-tu-la. Vậy chúng ta hãy đi đến 
A-tu-la vương Sambara và xIn được bảo đảm vô úy". 


5) Này các Tỷ-kheo, các vị ân sĩ trì giới, tánh hiên 
thiện ây, như nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, 
hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất trong các 
chòi lá trên bờ biển và hiện ra trước mặt A- tu-la 
vương Sambara. 


6) Này các Tỷ-kheo, các vị ấn sĩ trì giới, tánh hiền 
thiện ây nói lên bài kệ với A-tu-Ìa vương Sambara: 
7) Các ấn sĩ chúng tôi, 
Đến với Sambara, 
Đề xin Ngài bảo đảm, 
Thí cho sự vô úy. 


ÁC MA 


Hãy làm như Ngài muốn, 
Hãy thí cho chúng tôi, 
Những người đang sợ hãi, 
Được khỏi phải sợ hãi. 


(Sambara): 


9) Ân sĩ như các Ông, 
Không thể có vô úy, 
Đã phục vụ Sakka, 
Vị trí không tốt lành, 
Các Ông xin vô úy, 
Ta cho sự sợ hãi. 

(Các ẩn sĩ): 
9) Chúng tôi xm vô úy, 
Ông lại cho sợ hãi, 
Ta nhận vậy từ Ông, 
Trọn đời, Ông Sợ hãi! 
Tùy hột giống đã gieo, 
Ông gặt quả như vậy. 
Làm thiện được quả thiện, 
Làm ác bị quả ác, 
Giống đã gieo và trồng, 
Ông sẽ hưởng kết quả. 


10) Này các Tỷ-kheo, các vị ân sĩ trì ĐIỚI, tánh hiền 
thiện ấy, sau khi thốt lời chú nguyện chỗng A-tu-la 


ÁC MA %6 


vương Sambara, như người lực sĩ duỗi cánh tay đang 
co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, liền biễn mất 
trước mặt A-tu-la vương Sambara và hiện ra trong 
các chòi lá trên bờ biển. 


11) Này các Tỷ-kheo, A 


IL Phẩm Thứ Hai 


Chư Thiên Hay Cắm Giới — 7ơng L, 507 
1) Tại Sàvatth1. 


2) Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka 


còn làm người, vị này châp trì và thật hành bảy cầm 
lới túc. 


3) Bảy cắm giới túc là gì? 
4) 


¡"Cho đến trọn đời, tôi 
2. Cho đền trọn đời, tôi 
3. Cho đền trọn đời, tôi 


ÁC MA 


4 Cho đến trọn đời, tôi 
s Cho đên trọn đời, với và xan 
tham, tôi sông trong gia đình với tâm bô thí, 


với tay sạch sẽ, hoan hỷ thí xả, nhiệt tình đáp 
ứng các yêu cầu, sung sướng phân phối vật bỗ 


thí. 


ø. Cho đến trọn đời, tôi 
phẫn nộ, tôi sẽ mau chóng đẹp trừ phẫn nộ ấy 


7z. Cho đên trọn đời, tôi 
li 


5) Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka 
còn làm người, vị này chấp trì và thật hành bảy cắm 
giới túc. Nhờ chấp trì bảy cấm giới túc này, Sakka 
được địa vị Sakka. 


6) Ai hiểu dưỡng cha mẹ, 
Kính trọng bậc gia trưởng, 
Nói những lời nhu hòa, 

Từ bỏ lời hai lưỡi, 

Chế ngự lòng xan tham, 
Là con người chân thực, 
Nhiếp phục được phần nộ, 
Với con người như vậy, 
Chư Thiên tam thập tam, 
Gọi là bậc Chơn nhơn. 


ÁC MA 


S8 


Chư Thiền — 7zơng I, 508 
1) Ở Sàvatth1, Jetavana. 


2) Lúc bây giờ, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


3) Này các Tỷ-kheo, 


4) Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka 
còn là người, từ thành này qua 
thành khác, do vậy được tên là Purindado. 


5) Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka 
còn là người, vị ây thườn 
(Sakkaccam), 


6) Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka 
còn là người, vị ây thường , do vậy được 
tên là Vàsavo. 


7) Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka 
còn là người, vỊ ây có thê 


, do vậy được tên là 
Sahassa akkha (ngàn con mất). 


ÁC MA 


8) Này các Tỷ-kheo, Sakka trở thành người chồng 
của một thiếu nữ A-tu-la tên là Sujà, do vậy được tên 
là SuJampatI. 


9) Này các Tý-kheo, Thiên chủ Sakka thống lãnh và 
_—_ —____ RW?'rTnwr 


chủ. 


10) Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka 
còn làm người, vị này ảy cẩm 
giới túc. Nhờ chấp trì bảy cẫm giới túc này, Sakka 
được địa vị Sakka. 


11) Thế nào là bảy cắm giới túc? 


"Cho đến trọn đời, tôi hiểu dưỡng cha mẹ. 

. Cho đến trọn đời, tôi kính trọng bậc gia trưởng. 

. Cho đến trọn đời, tôi nói lời nhu hòa. 

. Cho đến trọn đời, tôi không nói lời hai lưỡi. 

. Cho đến trọn đời, với tâm ly cấu uê và xan 
tham, tôi sống trong gia đình với tâm bố thí, 
với tay sạch sẽ, hoan hỷ thí xả, nhiệt tình đáp 
ứng các yêu cầu, sung sướng phân phối vật bỗ 
thí. 

ø.. Cho đến trọn đời, tôi nói lời chân thật. 

z. Cho đến trọn đời, tôi không phẫn nộ, nếu tôi có 

phẫn nộ, tôi sẽ mau chóng dẹp trừ phẫn nộ ấy 


„tr 


...ốốẽố sa 
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12) Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka 
còn làm người, vị này chấp trì và thật hành bảy cắm 
giới túc. Nhờ chấp trì bảy cấm giới túc này, Sakka 
được địa vị Sakka. 


Ai hiểu dưỡng cha mẹ, 
Kính trọng bậc gia trưởng, 
Nói những lời nhu hòa, 

Từ bỏ lời hai lưỡi, 

Chế ngự lòng xan tham, 
Là con người chân thực, 
Nhiếp phục được phẫn nộ, 
Với con người như vậy, 
Chư Thiên tam thập tam, 
Gọi là bậc Chơn nhơn. 


Chư Thiên — Tương L, 5I] 
1) Như vầy tôi nghe. 


2) Một thời Thế Tôn ở Vesàli, Đại Lâm tại Trùng 
Các giảng đường. 


3) Rồi Mahàili, người LicchavI, đi đến Thể Tôn; sau 
khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


4) Ngồi xuống một bên, Mahảli, người Licchavi bạch 
Thê Tôn: 


ÁC MA 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thấy Thiên chủ Sakka 
không? 


5) - Này Mahàli, Ta có thấy Thiên chủ Sakka. 
6) - Bạch Thế Tôn, có thể vị ây tương tự giống 


Sakka. Bạch Thế Tôn, thật khó thây Thiên chủ 
Sakka. 


7)- Này Mahàli, Ta biết Sakka và các pháp tác thành 
Sakka. Chính do châp trì các pháp ây, Sakka được 
địa vị Sakka. Và Ta biệt các pháp ây. 


Š) Này Mahàli, thuở xưa, 


9) Này Mahàli, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn 
là người, vị â 


10) Này Mahàli, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn 
là người, vị â 


k 


II) Này Mahàli, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn 
là người, vị ây do vậy được gọi 
là Vàsavo. 


ÁC MA 


12) Này Mahàli, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn 
là người, 


, do vậy được gọi là 


Sahassa akkha ( 

13) Này Mahàli, Sakka trở thành người chồng của 
Tnri0pi0anyei là Sujà, do vậy được gọi là 
SuJampatI. 


14) Này Mahàli, 


15) Này Mahàli, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn 
là người, vị này chấp trì và thật hành bảy cấm giới 
túc. Nhờ chấp trì bảy cầm giới túc, Sakka được địa 
vị Sakka. 


16) Thế nào là bảy cắm giới túc? 


- "Cho đến trọn đời, tôi hiểu dưỡng cha mẹ. 

. Cho đến trọn đời, tôi kính trọng bậc gia trưởng. 

. Cho đến trọn đời, tôi nói lời nhu hòa. 

. Cho đến trọn đời, tôi không nói lời hai lưỡi. 

. Cho đến trọn đời, với tâm ly câu uễ và xan 
tham, tôi sống trong gia đình với tâm bố thí, 
với tay sạch sẽ, hoan hỷ thí xả, nhiệt tỉnh đáp 
ứng các yêu cầu, sung sướng phân phối vật bỗ 
thí. 


œ8 QG 
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ø. Cho đên trọn đời, tôi nói lời chân thật. 
;. Cho đên trọn đời, tôi không phân nộ; nêu tôi có 
phân nộ, tôi sẽ mau chóng đẹp trừ phân nộ ". 


17) Này Mahali, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn 
là người, vị này chấp trì và thật hành bảy cấm giới 
túc. Nhờ chấp trì bảy cắm giới túc này, Sakka được 
địa vị Sakka. 


Ai hiểu dưỡng cha mẹ, 
Kính trọng bậc gia trưởng, 
Nói những lời nhu hòa, 

Từ bỏ lời hai lưỡi, 

Chế ngự lòng xan tham, 
Là con người chân thực, 
Nhiếp phục được phân nộ, 
Với con người như vậy, 
Chư Thiên tam thập tam, 
Gọi là bậc Chơn nhơn. 


Người Nghèo — Tương L, 514 
Il) Một thời Thế Tôn ở Rảjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chô nuôi dưỡng các con 
SÓC. 
2) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: "-- Này các Tỷ- 
kheo.”" 
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3) "- Thưa vâng, bạch Thế Tôn." Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thê Tôn. 


4) Thế Tôn nói như sau: 


5) 


6) Người ấy chấp trì lòng tin trong pháp luật do Như 
Lai tuyên thuyêt, châp trì giới, châp trì văn, châp trì 
thí, châp trì tuệ. 


7) Người ấy do chấp trì lòng tin trong pháp luật do 
Như Lai tuyên thuyết, chấp trì giới, chấp trì văn, 
chấp trì thí, chấp trì tuệ. Sau khi thân hoại mạng 
chung, vị ây được sanh thiện thú, thiên giới, đời này 
và cọng trú với chư Thiên Tam thập tam thiên. VỊ 
ấy chói sáng hơn chư Thiên khác về dung sắc và danh 
tiêng. 


8) Ở đây, này các vị Tý-kheo, chư Thiên ở Tam thập 
tnttớ. chán ghét, phẫn uất: "Thật vi điệu 
thay! Thật hy hữu thay! Thiên tử này thuở xưa làm 
người nghèo khó, bần cùng, khốn khổ. Người ấy sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên 
giới, đời này và cọng trú với chư Thiên Tam thập tam 
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thiên. Vị ấy chói sáng hơn chư Thiên khác về dung 
sắc và danh tiêng." 


9) Rồi này các Tý-kheo, Thiên chủ Sakka gọi chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên: ” Này chư Thán hữu, 
chớ có bực tức với vị Thiên tử này. Này chư Thán 
hữu, vị Thiên tử này trước kia làm người, chấp trì 
lòng tin trong pháp luật do Như Lai tuyên thuyết, 
chấp trì giới, chấp trì văn, chấp trì thí, chấp trì tuệ; 
người ấy do chấp trì lòng tin trong pháp luật do Như 
Lai tuyên thuyết, chấp trì giới, chấp trì văn, chấp frì 
thí, chấp trì tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy 
được sanh thiện thú, thiên giới, đời này và cọng trú 
với chư Thiên Tam thập tam thiên. Vị ấy chói sáng 
hơn chư Thiên khác về dung sắc và danh xưng " 


10) Rồi này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka để làm 
hòa dịu chư Thiên ở Tam thập tam thiên, ngay lúc ây 
nói lên bài kệ này: 


Ai tín thành Như Lai, 

Bất động, khéo an trú, 

AI giữ giới thuần thiện, 

Được bác Thánh tán thán. 

Ai tín thành chúng Tăng, 

Chơn trực và chánh kiến, 

Được gọi: "Không phải nghèo ”, 
Đời sống không hư vọng. 
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Do vậy người có trí, 
Phải kiên trì Phật giáo, 


Khả Ái Khả Lạc — Tương I, 516 
1) Tại Sàvatthi, Jetavana. 


2) Rồi Thiên chủ Sakka đi đến Thế Tôn; sau khi đền, 


đảnh lễ Thế Tôn, rôi đứng một bên. 
3) Đứng một bên, Thiên chủ Sakka bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, địa cảnh nào khả ái, khả lạc? 


(Thế Tôn): 


Các cảnh vườn mỹ diệu, 
Các khu rừng mỹ diệu, 
Các ao sen khéo xây, 
Được loài Người khả ái. 
Thật sự chỉ đăng giả, 
Thát là ít, nhỏ nhoi. 

Tại làng hay tại rừng, 
Chỗ đất thấp hay cao, 
Chổ nào La-hán trú, 
Địa cảnh ấy khả ái. 
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Tổ Chức Lễ Tế Đàn — 7ơng L 516 


L) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 
núi Gijjhakùta (Linh Thứu). 


2) Rồi Thiên chủ Sakka đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 


đảnh lễ Thế Tôn rôi đứng một bên. 


3) Đứng một bên, Thiên chủ Sakka nói lên bài kệ với 
Thê Tôn: 


Loài Người lễ tế đàn, 
Chung sanh mong công đực. 
Ai làm các công đức, 

Đưa đến sự tái sanh, 

Chổ nào sự bố thí, 

Được quả báo thật lớn? 


(Thể Tôn): 


4) Ai thành tựu bốn đạo, 

Ai chứng đắc bốn quả, 

Tăng chúng ấy chơn trực, 
Giới, định, tuệ đây ẩu. 

Loài Người lễ tế đàn, 
Chung sanh mong công đực. 
Ai làm các công đức, 

Đưa đến sự tái sanh, 
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Bồ thí cho chúng Tăng, 
Được quả báo thật lớn. 


Kính Lễ — 7ong L 518 
1) Tại Sàvatthi, Jetavana. 


2) Lúc bây giờ, Thế Tôn đang nghỉ trưa Thiền tịnh. 


3) Rồi 


; sau khi đên, môi người đứng dựa vào 
một cột cửa. 


4) Rồi Thiên chủ Sakka nói lên bài kệ này trước mặt 
Thê Tôn: 


Đứng lên bác Anh hùng, 

Bậc chiến thắng chiến trường, 
Đã đặt gánh nặng xuống, 
Không mắc HỢ IHỘI g1, 

Bộ hành khắp thể giới, 

Tâm Ngài khéo giải thoái, 
Chăng khác gì mặt trăng, 
Trong đêm rằm (chói sáng). 


5) Phạm thiên Sahampati: 


- Này Thiên chủ, kính lễ Như Lai không phải như vậy. 
Và này Thiên chủ, kính lê Như Lai phải như thê này: 
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Đứng lên, bậc Anh hùng, 

Bậc chiến thăng chiến trường, 
Lĩnh đạo đoàn lữ hành, 
Không mắc HỢ IHỘI a1, 

Bộ hành khắp thể giới, 

Thể Tôn hãy thuyết pháp, 

Có những người sẽ hiểu. 


Sakka Kính Lễ — Tương I, 519 
1) Tại Sàvatthi, Jetavana. 
2) Ở đây... Thế Tôn nói: 


3) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka nói 
với người đánh xe như sau: 


"- Này Màtali thân, hãy thăng ngàn con ngựa khéo 
huân luyện vào cô xe. Chúng ta hãy đi đên vườn cảnh 
đê ngăm cảnh". 


4) "- Thưa vâng, Tôn giả ". Này các Tỷ-kheo, người 
đánh xe Màtali vâng đáp Thiên chủ Sakka; sau khi 
thắng một ngàn con ngựa khéo huấn luyện vào cỗ xe, 
liền báo với Thiên chủ Sakka: 
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- -Thưa Ngài, ngàn con ngựa khéo huấn luyện đã 
thăng vào cô xe. Nay Ngài hãy làm những gì Ngài 
nghĩ là hợp thời!" 


5) Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka từ cung điện 


_— đi xuông, 


6) Rồi này các Tý-kheo, người đánh xe Màtali nói 
lên những bài kệ với Thiên chủ Sakka: 


Bậc Tam mình lễ Ngài, 
Tất cả Sát-đề-ly 
Ở trên cõi đất này, 
Cũng đêu đảnh lễ Ngài, 
Kế cả bốn Thiên vương, 
Bác danh xưng Tam tháp. 
Dạ-xoa ấy tên gì, 
Vị mà Ngài đảnh lê, 
Này Sakka? 

(Sakka): 


8) Bậc Tam minh lễ ta. 
Tất cả Sát-đề-ly 

Ở trên cõi đất này, 

Cũng đêu đảnh lễ ta, 

Kế cả bốn Thiên vương, 
Bác danh xưng Tam tháp. 
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Nhưng ta chỉ đảnh lễ, 

Bác thành tựu giới, luật, 
Lâu ngày tu Thiên định, 
Chơn chánh hành xuất gia, 
Thành đạt và chứng được 
Cứu cảnh chơn Phạm hạnh. 


(Màiali): 


9) Phải, tôi cũng được nghe, 
Ở đời bậc tối thượng, 
Sakka, Ngài đánh lễ 

Những vị Ngài đảnh lễ, 

Tôi cũng đêu đảnh lễ 

Ôi này Vàsaval. 

10) Maghavà nói vậy, 

Vua SuJampdfi, 

Đảnh lễ các phương XONG, 
Lên xe dẫn đi đâu. 


Sakka Đảnh Lễ — 7ương I, 522 
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1) Tại Sàvatthi, Jetavana... 


2) Thuở xưa, này các Ty-kheo, Thiên chủ Sakka nói 
với người đánh xe Màtall: 


- "Này Màtali thân, hãy thăng ngàn con ngựa khéo 
huân luyện vào cô xe. Chúng ta hãy đi đên vườn cảnh 
đê ngăm cảnh". 


3) -"Thưa vâng, Tôn giả ".Này các Tyỷ-kheo, người 
đánh xe Màtali vâng đáp Thiên chủ Sakka, sau khi 
thắng một ngàn con ngựa khéo huấn luyện vào cỗ xe, 
liền báo với Sakka: 


- "Thưa Ngài, ngàn con ngựa khéo huấn luyện đã 
được thăng vào cô xe. Nay Ngài hãy làm những gì 
Ngài nghĩ là hợp thòi”. 


4) Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka, từ cung điện 
Vejayanta đi xuống, Biấp đặKiñNIE THế Tối. 

5) Rồi Màtali, người đánh xe nói lên những bài kệ 
với Thiên chủ Sakka: 


6) Thiên, Nhân kính lễ Ngài, 
Hồi này Vàsava. 

Dạ-xoa ấy tên gì 

Vị mà Ngài đảnh lê, 

Này Sakka? 


ÁC MA 103 


(Sakka): 


7) Bậc Chánh Đăng Chánh Giác, 
Đời này với chư Thiên, 

Bậc Đạo Sư tối thượng, 

Vị ấy ta đảnh lễ, 

Này Màtal! 


Những vị đã đoạn trừ, 
Tham, sân và vô mình, 
Bác lậu tận, La-hán, 
Vị ấy ta đảnh lễ. 


Bậc điều phục tham sân, 
Vượt khỏi (màn) vô mình, 
Hoan hỷ đoạn tái sanh, 
Các bác thuộc hữu học, 
Không phóng dật, tu học, 
Vị ấy ta đảnh lễ, 

Này Màtah. 


(Màtah): 


6) Phải tôi cũng được nghe, 
Ở đời bậc tối thượng, 
Sakka Ngài đảnh lễ 

Những vị Ngài đảnh lễ 

Tôi cũng đếu đánh lễ 

Ôi này Vàsava. 

9) Maghavà nói vậy, 
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Vua SuJampdfi, 
Đảnh lê Thê Tôn xong, 
Lên xe, dán đi đáu. 


Sakka Đảnh Lễ — 7ơng L, 524 
1) Tại Sàvatth1, ở Jetavana. 
2) Ö đây... Thế Tôn nói như sau: 


3) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka nói 
với người đánh xe Màtall: 


"-Này Màtali thân, hãy thắng ngàn con ngựa khéo 
huân luyện vào cô xe. Chúng ta hãy đi đên vườn cảnh 
đê ngăm cảnh". 


4) "- Thưa vâng, Tôn giả". 


Này các Tỷ-kheo, người đánh xe Màtali vâng đáp 
Thiên chủ Sakka, sau khi thắng một ngàn con ngựa 
khéo huấn luyện vào cỗ xe, liên báo với Thiên chủ 
Sakka: 


" -Thưa Ngài, ngàn con ngựa khéo huân luyện đã 


được thăng vào cô xe. Ngài hãy làm những gì Ngài 
nghĩ là hợp thời ". 
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5) Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka từ cung điện 
VeJayanta đi xuông, 


6) Này các Tỷ-kheo, rồi người đánh xe Màtali nói lên 
bài kệ với Thiên chủ Sakka: 


7) Chắc họ đánh lễ Ngài, 

Những người thân bất tịnh, 

Chìm sâu trong thi thể, 

Bị đói khát dày vỏ, 

Có gì họ ưa thích, 

Đối những vị xuất gia, 

Hãy nói cho được biết, 

Sở hành các ẩn sĩ, 

Nhỏ vậy chúng tôi nghe 

Được tiếng nói của Ngài, 

Hồi này Vàsava! 
(Sakka): 

8) Đối với xuất gia ấy, 

Điều khiến ta ưa thích, 


Vựa lúa, không cất chứa, 
Không ghè, không nồi niêu, 
Những gì họ tìm kiếm, 

Có người khác sẵn sàng. 
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Do vậy, họ nuôi sống, 
Theo cung cách tôt đẹp. 


Chư thiên chiến Tu-la, 
Loài Người cũng gây chiến. 
Hồi này Màtah! 
Không chiến giữa gây chiến, 
Trâm tĩnh giữa đao gậy, 
Không chấp giữa chấp trước. 
Vậy ta kính lễ họ, 
Hồi này Màtah! 

(Màtah): 


9) Phải, tôi cũng được nghe, 
Ở đời bậc tối thượng, 

Sakka Ngài đảnh lễ. 

Những vị Ngài đảnh lê, 

Tôi cũng đêu đảnh lễ 

Ôi, này Vàsava! 

10) Maghavà nói vậy, 

Vua SMJampdfi, 

Đảnh lễ Tăng chúng xong, 
Lên xe dẫn đi đâu. 
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Phẩm Thứ Ba ( Hay Sakka Năm Kinh) 


Sát Hại Gì — 7zơng I, 527 
1) Tại Sàvatthi, Jetavana. 


2) Rồi Thiên chủ Sakka đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 


đảnh lễ Thê Tôn rôi đứng một bên. 


3) Đứng một bên, Thiên chủ Sakka nói lên bài kệ với 
Thê Tôn: 


Sát vật øì, được lạc ? 
Sát vật gì, không sâu? 
Có một loại pháp gì, 
Ngài tán đồng sát hại, 
Tôn giả Gotama? 


(Thể Tôn): 


4) Sát phần nộ được lạc, 
Sát phần nộ không sâu. 
Phần nộ với độc căn, 
Với vị ngọt tối thượng, 
Pháp ấy, bậc Hiên thánh 
Tán đồng sự sát hại. 

Sát pháp ấy, không sâu, 
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Hồi này Vàsava! 
Xâu Xí Tương I, 528 
1) Tại Sàvatth1, Jetavana. 
2) Tại đây... Thế Tôn nói như sau: 


3) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có một Dạ-xoa xấu xí, 
tháp lùn, bụng to (Okotinako), đên ngôi trên chó 
ngôi của Thiên chủ Sakka. 


4) Ở đây, này các Tý-kheo, chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên bực tức, chán ghét, phân uất: “Thật vi diệu 
thay! Thật hy hữu thay! Tên Dạ-xoa xấu xí, thấp lùn, 
bụng to lại đến ngồi trên chỗ ngôi của Thiên chủ 
Sakkal". 


5) Này các Tỷ-kheo, 


6) Rồi này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên đi đên Thiên chủ Sakka; sau khi đên, nói với 
Thiên chủ Sakka: 


7) "- Ở đây, này Tôn Ø1ả, có một Dạ-xoa xấu xí, thấp 
lùn, bụng to đến ngồi trên chỗ ngôi của Ngài. Ở đây, 
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này Tôn giả, chư Thiên ở Tam thập tam thiên, bực 
tức, chán ghét, phẫn uất: - Thật vi diệu thay! Thật hy 
hữu thay! Dạ-xoa này xâu xí, thấp lùn, bụng to lại 
đến ngôi trên chỗ ngồi của Thiên chủ Sakka!". 

Nhưng này Tôn giả, chư Thiên ở Tam thập tam thiên 
càng bực tức, chán ghét, phân uất bao nhiêu, thời Dạ- 
xoa xấu xí, thấp lùn, bụng to ấy càng tốt đẹp, càng 
dễ nhìn và càng dễ thương bấy nhiêu. Thưa Tôn giả, 
có phải Dạ-xoa ấy sẽ trở thành Da-xoa nuôi dưỡng 
với phẫn nộ?" 


8) Rồi này các Tỷ-kheo, 


: sau khi đến đắp 
thượng y vào một bên vai, đầu gối ghúi: qu) trên đất, 
chấp tay vái Dạ-xoa nuôi dưỡng với phân nộ và nói 
lên tên của mình ba lần: "Thưa Tôn giả, tôi là Thiên 
chủ Sakka! Thưa Tôn giả, tôi là Thiên chủ Sakka!". 


9) Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka càng nói lên 
tên của mình bao nhiêu thời Dạ-xoa ây càng trở 
thành xấu xí, thấp lùn, bụng to bấy nhiêu; và sưu khi 
trở thành càng xâu xí, càng thấp lùn, bụng to hơn, vị 
ấy biến mắt tại chỗ ấy. 


10) Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka, sau khi ngôi 
xuống trên chỗ ngôi của mình, làm cho hòa dịu chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên, ngay lúc ấy, nói lên 
những bài kệ này: 
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Tâm ta không dễ dàng, 
Để cho bị thất trán, 
Không dễ bị lôi kéo, 
Trong xoáy nước dục tình. 
Người biết đã từ lâu, 

Ta không còn phẫn nộ, 
Phân nộ không chân đứng 
Một chỗ nào trong 1a. 


Ta không nói ác ngữ, 

Vì phán nộ gián hờn, 

Và không có khen tặng, 

Những đực tánh của ta. 

Tháy được lợi ích mình, 

Ta tự thân chê ngự. 

Huyễn Thuật — 7izơng I, 530 
1) Tại SàvatthI... 


2) Thế Tôn nói như sau: 


3) Này các Tỷ-kheo, 


4) Rồi này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka đi đến A- 
tu-la đê hỏi thăm tình trạng bịnh hoạn. 
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5) Này các Ty-kheo, Vepacitti từ đàng xa trông thây 
Thiên chủ Sakka đi đên, thây vậy liên nói với Thiên 
chủ Sakka: 

"- Này Thiên chủ, hãy chữa bệnh cho tôi”. 


6) "- Này Vepacitti, hãy nói tôi biết äo thuật của 
Sambhara". 

7) "- Này Tôn giả, hãy chờ tôi hỏi ý kiến các A-tu- 
la. " 


8) Rồi này các Tyỷ-kheo, VepacIftI, vua các A-tu-la 
hỏi ý kiên các A-tu-la: 


"- Chư Tôn giả, tôi có nên nói cho Thiên chủ Sakka, 


ảo thuật của Sambhara không?" 


9) "-Thưa Tôn giả, Ngài không nên nói cho Thiên 
chủ Sakka ảo thuật của Sambhara". 


10) Rồi này các Iỷ-kheo, VepacitfI, vua các A-tu-la 
nói lên bài kệ này với Thiên chủ Sakka: 


Ông thuộc dòng Magha, 
Là Sakka, Thiên chủ, 
Là chông của Su)à, 
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Tội Lỗi - 7ơng I, 532 (Hay Không Phẫn Nộ) 
L) Tại Sàvatthi... tại vườn ông Cấp Cô Độc. 


2) Lúc bây giờ hai Tỷ-kheo cãi lộn nhau. Ở đây, một 
Tỷ-kheo phạm tội, Tỷ-kheo ây phát lộ tội phạm là tội 
phạm trước mặt Tỷ-kheo kia. Tỷý-kheo ấy không 
chấp nhận. 


3) Rồi Tý-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một 
bên, các Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


4) Ở đây, bạch Thế Tôn, có hai Tỷ-kheo cãi lộn nhau. 
Một Tý-kheo phạm tội. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo ấy 
phát lộ tội phạm là tội phạm trước mặt Ty-kheo kia. 
Tý-kheo ây không chấp nhận. 


5) - Này các Tỷ-kheo, hai Tỷ-kheo này là ngu sỉ: một 
vị không thây phạm tội là phạm tội, một vị không 
chấp nhận phát lộ tội phạm đúng pháp. Này các Tỷ- 
kheo, hai vị Tỷ-kheo này là ngu sI. 


6) - Này các Tỷ-kheo, hai Tỷ-kheo này là sáng suốt, 
một vị thây phạm tội, một vị châp nhận phát lộ tội 
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phạm đúng pháp. Này các Tỷ- kheo, hai Tỷ-kheo này 
là sáng suôt. 


7) Thuở xưa, này các Ty-kheo, Thiên chủ Sakka, đề 
làm hòa dịu chư Thiên ở Tam thập tam thiên tại hội 
trường Sudhamma, ngay trong lúc ấy, nói lên bài kệ 
này: 

Hãy nhiếp phục phẫn nộ, 

Giữ tình bạn không phai, 

Không đáng măng, chớ măng, 

Không nên nói hai lưỡi, 

Phần nộ quăng người ác, 

Như đá rơi vực thẳm. 


Không Phẫn Nộ - 7ơng L 533 (Không Hại) 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn 
AnàthapIndika (Câp Cô Độc). 


2) Ở đây, Thế Tôn gọi các Tý-kheo... Thế Tôn nói 
như sau: 


3) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka, để 
làm hòa dịu chư Thiên ở Tam thập tam thiên tại hội 
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trường Sudhamma, ngay trong lúc ấy nói lên bài kệ 
này: 


Chớ để lòng phẫn nộ, 

Nhiễp phục, chỉ phối người! 
Chớ để lòng sân hận, 

Đối trị với sân hận! 

Không phân nộ, vô hại, 

Bác Thánh thưởng an trú. 
Phần nộ quăng người ác, 
Như đá rơi vực thẳm. 


-—- OŨO --- 
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8 Kinh Tương Ưng Tỷ Kheo Ni - Tương I, 
283 


Tương Ung Tỷ Kheo Ni 
(Chương V) 


Alavikhà — Tương L, 283 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatth1, Jetavana, tại vườn ông 
Anàthapindika. 


2) Tý-kheo-ni Alavikà, vào buổi sáng đặp y, cầm y 
bát, đi vào Sàvatthi để khất thực. Khất thực ở 
Sàvatthi XONØ, sau buôi ă ăn, trên con đường khất thực 
trở VỀ, Tỷ-kheo-nmi đi đến rừng Andha để tìm sự yên 
tĩnh viên ly. 


3) Ác ma muốn làm Tỷ-kheo-mn Alavikà run sợ, 
hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muôn nàng từ bỏ yên 
tĩnh viên ly, nên đi đên Tỷ-kheo-ni Alavikà và nói 
lên bài kệ: 

Đời không có xuất ly, 


Sống viễn ly làm gì? 
Hãy trọn hưởng dục lạc, 
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Chớ hồi hán về sau. 


4) Tỷ-kheo-ni Alavikà suy nghĩ: " AI đã nói lên bài 
kệ này? Người hay không phải người? " 


5) Tý-kheo-ni Alavikà suy nghĩ: " Chính Ác ma 
muôn làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, 
muôn làm ta từ bỏ yên tĩnh viên ly nên đã nói lên bài 
kệ đó ". 


6) Tỷ-kheo-ni Alavikà biết được: " Đấy là Ác ma ", 
liên nói lên bài kệ: 


Ở đời có xuất ly, 

Nhờ trí tuệ, ta chứng. 
Này Bà con phóng dật, 
Biết sao được pháp ấy? 
Ái dục như kiếm thương, 
Đài chém đầu các uẩn. 
Điều Ông gọi dục lạc, 
Ta gọi là bắt lạc. 


7) Ác ma biết được: " Tỷ-kheo-nI Alavikà đã biết ta 
", nên buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chỗ ây. 


Somà — 7ơng I, 285 
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1) Nhân duyên ở SàvatthI. 


Rồi Tỷ-kheo-ni Somà vào buổi sáng đắp y, cầm y 


bát, đi vào Sàvatthi đề khất thực. 


2) Khất thực ở Sàvatthi xong, sau bữa ăn, trên con 
đường khất thực trở về, Tỷ-kheo-n1 đi đến rừng 
Andha để nghỉ ban ngày. Sau khi đi sâu vào rừng, 
nàng ngồi dưới một gốc cây để nghỉ ban ngày. 


3) Ác ma muốn làm Tỷ-kheo- -nI Somà run sợ, hoảng 
sợ, lông tóc dựng ngược, muốn nàng từ bỏ Thiền 
định, liền đi đến Tỷ-kheo-nmIi Somà; sau khi đến, nói 
lên bài kệ với Tỷ-kheo-mIl Somà: 


Địa vị khó chưng đạt, 

Chỉ Thánh nhân chứng đạt, 
Trí nữ nhân hai ngón, 

Sao hy vọng chứng đạt? 


4) Tỷ-kheo-nI Somà suy nghĩ: "A1 đã nói bài kệ này? 
Người hay không phải người?” 

5) Tý-kheo-ni Somả suy nghĩ: "Đây là Ác ma muốn 
làm cho ta run SỢ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, 
muôn ta từ bỏ Thiên định, nên đã nói lên bài kệ đó". 
6) Tỷ-kheo-ni Somà biết được: "Đây là Ác ma", liền 


nói lên bài kệ với Ac ma: 
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Nữ tảnh chướng ngại gì, 
Khi tâm khéo Thiên định, 
Khi trí tuệ triển khai, 
Chánh quán pháp vi điệu ? 
AI tự mình tìm hỏi: 

“Ta, nữ nhân, nam nhân, 
Hay ta là ai khác 2” 

Xứng nói chuyện Ác ma, 
Ác ma thật cân xứng. 


7) Ác ma biết được: "Tỷ-kheo-ni Somà đã biết ta", 
nên buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chỗ ây. 


Gotamì — Tương L, 286 


1) Nhân duyên ở Sàvatthi. Tỷ-kheo-ni Kisà Gotami, 


vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Sàvatthi để 
khất thực. 


2) Khất thực ở Sàvatthi xong, sau bữa ăn, trên con 
đường đi khất thực trở về, Tỷ-kheo-ni Kisà Gotamì 
đi đến rừng Andha để nghỉ ban ngày: sau khi đi sâu 
vào rừng Andha, đến ngồi dưới một gốc cây để nghỉ 
ban ngày. 
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3) Ác ma muốn làm cho Tỷ-kheo-ni Kisà Gotamì run 
sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến nàng 
từ bỏ Thiên định, liền đi đến Tỷ-kheo-ni Kisà 
Gotami; sau khi đi đến, liền nói lên bài kệ với Tỷ- 
kheo-nI Kisà Gotamì: 


Sao nàng như mất con, 
Một mình, mặt ta lệ. 
Hay một mình vào rừng, 
Để tìm đàn ông nào? 


4) Tỷ-kheo-nmI Kisà Gotamli suy nghĩ: "A1 đã nói lên 
bài kệ này? Người hay không phải người?” 


5) Tý-kheo-ni Kisả Gotamì suy nghĩ: "Đây là Ác ma 
muôn làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, 
muôn khiên ta từ bỏ Thiên định nên đã nói lên bài kệ 
đó”. 


6) Tỷ-kheo-ni Kisà Gotamì biết được: "Đây là Ác 
ma”, liên nói lên bài kệ với Ác ma: 


Con hại, đã qua rồi, 

Đàn ông đã chấm dứt, 

Ta không sâu, không khóc, 
Ta sợ gì các Ông? 

Khắp nơi hỷ, ái đoạn, 
Khối mê ám nát tan, 
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Chiến thắng quân thân chết, 
Vô lậu, ta an trú. 


7) Ác ma biết được: ”Ƒỷ-kheo-mI Kisà Gotaml đã biết 
ta" nên buôn khô, thât vọng, liên biên mât tại chô ây. 


Vijayà — Tương I, 288 


L) Nhân duyên ở SàvatthI, Tỷ-kheo-ni Vijayà vào 


buổi sáng đắp y... và ngồi xuông dưới một gốc cây 
đề nghỉ ban ngày. 


2) Ác Ma muốn làm cho Tỳ-kheo-ni Vijayà sợ hãi... 
muốn khiến nàng từ bỏ Thiền định, liền đi đến Tỳ- 
kheo-ni Vijayà; sau khi đến, nói lên bài kệ với Tỳ- 
kheo-mI ViJayà: 


Nàng vừa trẻ, vừa đẹp, 
Ta vừa trẻ, vừa xuân, 
Với cung đàn năm điệu, 
Nàng cùng ta vui hưởng. 


3) Tỷ-kheo-mI Vijayà suy nghĩ: "A1 đã nói lên bài kệ 
này? Người hay không phải người?” 


4) Tỷ-kheo-ni Vijayà suy nghĩ: "Đây là Ác ma... nói 
lên bài kệ đó." 
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5) Tỷ-kheo-ni Vijayà suy nghĩ: "Đây là Ác ma", liên 
nói lên bài kệ với Ac ma: 


Sắc, tiếng, vị, hương, xúc, 
Làm cho ÿ đam mê, 

Ta nhường lại Ác ma, 

Ta đâu có cần chúng. 


Với thân bất tịnh này, 
Dễ hư hoại mong manh, 
Ta bực phiên, tủi hồ, 
Dục ái được đoạn tán. 


Họ sanh hưởng sắc giới, 
Chúng vọng vô sắc giới, 
Thiên chứng an tịnh ấy, 
Mọi nơi, mê ăm diệt. 


6) Ác ma biết được: "Tỷ-kheo-ni Aijayà đã biết ta", 
buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chô ây. 


Uppalavannà — 7ơng L, 289 


l) Nhân duyên Sàvathi Rồi Tỷ-kheo-ni 
Uppalavannà vào buổi sáng đắp y... và đứng dưới 
sốc cây tala có trô hoa. 
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2) Ác ma muốn làm cho Tỷý-kheo-ni Uppalavannà 
run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến 
nàng từ bỏ Thiền định, liền đi đến Tỷ-kheo-ni 
Uppalavannà. 


3) Sau khi đến, Ác ma nói lên bài kệ này với Tý- 
kheo-ni Uppalavannà: 


Này nàng Tỷ-kheo-Hl, 
Dưới gốc cây taÌa, 

Đang nở nụ trăm hoa, 
Nàng đến đứng một mình, 
Nhan sắc Nàng tuyệt đẹp, 
Không ai dám sánh bằng! 
Tại đây Nàng đã đến, 
Trong tư thế như vậy, 
Nàng ngu dại kia ơi, 
Không sợ cám đỗ sao? 


4) Tỷ-kheo-ni Uppalavamnà suy nghĩ: "A1 đã nói lên 
bài kệ này? Người hay là không phải người?” 


5) Tý-kheo-ni Uppalavannà suy nghĩ: "Đây là Ác 
ma... đã nói lên bài kệ đó." 


6) Tỷ-kheo-ni Uppalavannà biết được: "Đây là Ác 
ma”, liên trả lời với bài kệ: 
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Trăm ngàn người cám dỗ, 
Có đến đây như Ông, 
Máy lông ta không động, 
Ta không gì sợ hấi. 


Ác ma, ta không sọ, 

Ta đứng đây một mình, 
Ta có thể biến mất, 
Hay vào bụng các Ông. 


Ta đưng giữa hàng mĩ, 
Ông không thấy ta được. 
Với tâm khéo nhiếp phục, 
Thân túc khéo tu trì, 

Ta thoát mọi trói buộc, 

Ta đâu có sợ Ông? 

Này Hiên giả Ác mat. 


7) Ác ma biết được: "Tỷ-kheo-ni Uppalavannà đã 
biệt ta", buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chô 
ây. 


Càlà — 7ương I, 291 


1) Nhân duyên ở SàvatthI. Tỷ-kheo-ni Càlà vào buôi 


sáng đắp y... ngồi dưới một gốc cây để nghỉ ban 
ngày. 
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2) Ác ma đi đến Tỷ-kheo-ni Càlà; sau khi đến, nói 


với Tỷ-kheo-nI Càlà: 

- Này Tỷ-kheo-mil, Nàng không vui thích gì? 
- Này Hiền giả, ta không vui thích sanh. 

- Sgo Nàng không vui thích sanh? 


- Khi đã sanh, phải thọ hưởng các dục. 


- Này Tỷ-kheo-mi, ai dạy cho nàng: “Chớ có vui thích 


sanh”? 
(Càlà): 


3) Sanh ra rồi phải chết, 
Đã sanh thấy khổ đau, 

Kiết sử trói gia hại, 

Do vậy không thích sanh. 
Đức Phật thuyết giảng pháp, 
Khiến vượt khỏi tái sanh, 
Đoạn trừ mọi khổ não, 
Giúp ta trú chân thát. 
Chúng sanh hướng sắc giới, 
Họ vọng vô sắc giới, 

Nếu không biết đoạn diệt, 
Họ đi đến tái sanh. 
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4) Ác ma biết được: ”“ỷ-kheo-ni Càlà đã biết ta", 
buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chô ây. 


Upacàlà — 71zơng L, 292 
L) Ở tại Sàvatthi. 


2) Rồi Tỷ-kheo-ni Upacàlà, vào buổi sáng, đắp y... 
và ngôi xuông một gôc cây đê nghỉ ban ngày... nói 
với T-kheo-ni Upacàlà: 


- Này Tỷ-kheo-ml, Nàng muốn tái sanh tại chồ nào ?. 


3) Ta không muôn tái sanh tại một chỗ nào cả, này 
Hiên giả. 


4) Chư Thiên Ba mươi ba, 
Dạ-ma, Đâu-suất thiên, 
Chư vị Hóa lạc thiên, 

Tha hóa Tự tại thiên, 
Nàng hãy hướng tâm này, 
Đến cảnh giới chư Thiên, 
Rồi Nàng được tái sanh, 
Hưởng an lạc cảnh ấy. 


53) Chư Thiên Ba mươi ba, 
Dạ-ma, Đáu-suát thiên, 
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Chư vị Hóa Lạc thiên, 
Tha hóa, Tự tại thiên, 

Vì át dục trói buóc, 

Lại bị ma chính phục. 
Toàn thể giới cháy đỏ, 
Toàn thể giới hỏa thiêu, 
Toàn thể giới bùng cháy, 
Toàn thể giới rung động. 
Không rung, không dao động, 
Không hệ lụy, phàm phu, 
Chổ nào ma không đến, 
Chỗ ấy ta vui thích. 


6) Rồi Ác ma biết được... biễn mất tại chỗ ây. 


Sisupacàlà — 71zonwg I, 294 


1) Tại SàvafthI. Tỷ-kheo-ni Sisupacàlà vào buổi sáng 


đắp y rồi ngồi xuống một gốc cây đề nghỉ ban ngày. 


2) Rồi Ác ma đi đến Tý-kheo-ni Sisupacàlà; sau khi 
đên, nói với Tỷ-kheo-nI S1supaecàlà: 


- Này Tỷ-kheo-m, Nàng thích thú tà giáo của ai 
không? 


3) Này Hiên giả, ta không thích thú tà giáo của a1 cả. 
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4) Vì ai Nàng trọc đầu, 
Hiện tướng néữ Sa-môn? 
Nàng không thích tà giáo, 
Vậy nàng tu cho ai, 

Này kẻ Ngu muội kia? 


(Sisupacàilà): 


3) 


Có dòng họ Thích-ca. 
Đứản sanh Phật vô tỷ, 

Ngài chỉnh phục tất cả, 
Ngài đại phá chúng ma, 
Tại mọi chổ, HHỌI HƠI, 
Không ai chiến thắng Ngài. 
Ngài giải thoát hoàn toàn, 
Không bị gì triển phược. 
Bậc Pháp nhãn thấy khắp; 
Tắt cả nghiệp đoạn diệt, 
Giải thoát, điệt sanh y. 
Thế Tôn, Đạo Sư fq, 

Ta thích giáo pháp Ngài. 


6) Rồi Ác ma biết được... liền biến mắt tại chỗ ây. 
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Selà — 7ương I, 295 


1) Ở tại Sàvatthi. Tỷ-kheo-ni Selà vào buổi sáng đắp 


y... ngồi dưới một gôc cây để nghỉ ban ngày. 


2) Rồi Ác ma muốn làm Tỷ-kheo-ni Selà run sợ... nói 


lên bài kệ với Tỷ-kheo-nmI Selà: 


Bởi vì bong bóng này, 
Được tạo tác làm ra, 

Ai là người sáng tạo, 

Bong bóng như huyền này? 
Từ đâu bong bóng sanh? 
Đi đâu bong bóng điệt ? 


3) Rồi Tý-kheo-ni Selả suy nghĩ: "Ai đã nói lên bài 
kệ này? Người hay không phải người?” 


4) Rồi Tỷ-kheo-ni Selà suy nghĩ: "Đây là Ác ma, 
muốn làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, 
muốn khiến ta từ bỏ Thiền định, nên đã nói lên bài 
kệ ấy". 

5) Rồi Tỷ-kheo-ni Selà được biết: "Đây là Ác ma", 
nên trả lời Ác ma với bài kệ: 


Bong bóng như huyền này, 
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Không phải tự ngã làm, 
Sự vật bạc phước này, 
Không phải người khác làm. 


Hột giống gieo vào ruộng, 
Được nấy mâm, sinh lộc, 
Khi nhiễm thấm cả hai, 

Vị đất và khí uới. 

Cũng vậy uấn và giới, 
Cùng với sáu xứ này, 

Do nhân duyên quy tụ, 
Chúng sẽ được hình thành, 
Do nhân duyên tán ly, 
Chúng bị hoại, tiêu diỆt. 


6) Rồi Ác ma biết được: "Tý-kheo-ni Selà đã biết ta", 
nên buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chỗ ây. 


Vajirà — Tương L, 297 
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1) Ở tại Sàvatthi. Tỷ-kheo-ni Vajirà vào buổi sáng 
đắp y, cầm y bát, đi vào Sàvatthi đề khất thực. Khát 
thực xong, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở 
về, Tỷ-kheo-ni Vajirà đi đến rừng Andha đề nghỉ ban 
ngày, đi sâu vảo rừng Andha và ngồi dưới một gốc 
cây để nghỉ ban ngày. 


2) Rồi Ác ma muốn làm Tÿ-kheo-ni Vajirà run sợ, 
hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muôn khiến nàng từ 
bỏ Thiền định, liền đi đến, nói lên bài kệ với Tỷ- 
kheo-nI Vajtrà: 


3) Do ai, hữu tình này, 

Được sanh, được tạo tác ? 

Người tạo hữu tình này, 

Hiện nay ở tại đâu? 

Từ đâu hữu tình sanh? 

Đi đáu hữu tình diệt ? 
4) Rồi Tỷ-kheo-ni Vajirà suy nghĩ: "Ai đã nói lên bài 
kệ này? Người hay không phải người?” 
5) Rồi Tý-kheo-ni Vajirà lại suy nghĩ: "Chính là Ác 
ma muốn làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng 
ngược, muốn khiến ta từ bỏ Thiền định, nên đã nói 
lên bài kệ này”. 
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6) Rồi Tỷ-kheo-nI Vajirà biết được: "Đây là Ác ma", 


liên trả lời Ac ma với bài kệ: 


7) Rồi Ác ma biết được: "Tỷ-kheo-ni Vajirà đã biết 
ta", nên buôn khô, thât vọng, liên biên mât tại chô 


ây. 


Sao Ông lại nói hoài, 

Đến hai chữ chúng sanh? 
Phải chăng, này Ác ma, 

Ông rơi vào tà kiến? 

Đáy quy tụ các hành, 

Chung sanh được hình thành, 
Như bộ phận quy tụ, 

Tên xe được nói lên. 


Chỉ có khô được sanh, 
Khổ tôn tại, khổ diệt, 
Ngoài khổ, không gì sanh, 
Ngoài khổ không gì diệt. 
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9 Kinh Tương Ưng Ác Ma-— Tương IL, 229 


Chương IV: Tương Ưng Ác Ma 
Phẩm Thứ Nhất 
Khổ Hạnh Và Nghiệp — 71ơng I, 229 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Uruvelà bên bờ sông Neranjarà, 
dưới gôc cây AJapàla Nigrodha, khi Ngài vừa giác 
ngộ. 


2) Rồi Thế Tôn trong khi Thiên tịnh độc cư, tư tưởng 
sau đây được khởi lên: “Thái sự Ta được giải thoát 
khỏi khô hạnh â ấy, Tốt lành thay, thật sự Ta được giải 
thoát khỏi khổ hạnh không liên hệ đến lợi ích ấy! Tốt 
lành thay, Ta kiên trì, chánh niệm, chứng đạt Bồ-đê!" 


3) Rồi Ác ma với tâm tư của mình biết được tâm tư 
của Thê Tôn, liên đi đên Thê Tôn, sau khi đên nói 
lên bài kệ này với Thế Tôn: 


Từ bỏ pháp khổ hạnh, 

Giúp thanh miên trong sạch, 
Không tịnh, nghĩ mình tịnh, 
Đi ngược thanh tịnh đạo. 
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4) Rôi Thê Tôn, biêt được: "Đây là Ac ma", liên nói 
lên bài kệ với Ac ma: 


Biết được pháp khổ hạnh, 
Được xem là bất tử, 
Pháp ấy không lợi ích, 
Không đem lợi ích nào, 
Như chèo và bánh lái, 
Chiếc thuyển trên đất cạn. 
Giới, định và trí tuệ, 
Con đường hướng chánh giác. 
Ta tu tập hạnh ấy, 
Đạt được tối thắng tịnh, 
Này kẻ Tứ ma kia, 
Ông bị bại trận rồi. 
5) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta, Thiện 


Thệ đã biết ta", buồn khô, thất vọng, liền biễn mắt tại 
chỗ ấy. 


Con Voi — 7ơng L, 23] 
1) Như vầy tôi nghe. 
Một thời 
, dưới cây Nigrodha AJapàla, khi Ngài mới 
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giác ngộ. Lúc bây giờ, Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, 
trong bóng đêm tôi, và trời đang mưa từng hột một. 


2) Rồi Ác ma muốn khiến Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ. 
lông tóc dựng ngược, liên biên hình thành con voi 
chúa to lớn và đi đên Thê Tôn. 


3) Và đâu con voi ví như hòn đá đen lớn (aritthako), 
ngà của nó ví như bạc trăng tinh, vòi của nó ví như 
đâu cái cày lớn. 


4) Thê Tôn biệt được: "Đây là Ac ma", liên nói lên 
bài kệ với Ác ma: 


5) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn biết ta, Thiện Thệ 
biệt ta", buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chô 
ây. 


Tịnh — Tương L, 232 


1) Trú tại Uruvelà. 
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2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, trong 
bóng đêm tôi, và trời đang mưa từng hột một. 


3) Rồi , hoảng sợ, 
lông tóc dựng ngược, liên đi đên Thê Tôn. 


t Sau khi đến, hiện lên những hình tướng cao thấp, 


, không xa Thế Tôn bao nhiêu. 


5) Rôi Thê Tôn biêt được: "Đây là Ac ma”, liên nói 
lên bài kệ với Ac ma: 


Ông luân hồi dài dài, 
Hình thức tịnh, bất tịnh. 
Thôi vừa rồi, Ác ma, 
Ông đã bị bại trận. 
Những vị thân, khẩu, ý, 
Khéo hộ trì chế Hgự, 
Này kẻ Ác ma kia, 
Những vị ấy như vậy, 
Không bị Ông chỉ phối, 
Không phải đệ tử Ông. 


6) Rồi Ác ma biết được... liền biến mất tại chỗ. 


Bẫy Sập — Tương L, 233 
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1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời 


. Rôi 
Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: - “Này các Tỷ-kheo. ˆ 


- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn ". Các vị Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thê Tôn. 


2) Thế Tôn nói như sau: 


-- Này các Tỷ-kheo, chính nhở chánh tác ý, chính 
nhờ chánh tỉnh cán. Ta chưng đạt Vô thượng giải 
thoát. Ta chưng ngộ Vô thượng giải thoát. 


Vậy này các Tỷ-kheo các Ông cũng phải với chánh 
tác ý, chánh tinh cán, chứng đạt Vô thượng giải 
thoát, chứng ngộ Vô thượng giải thoái. 


Rôi Ac ma đi đên Thê Tôn, sau khi đên nói lên bài 
kệ với Thê Tôn: 


Ngài còn bị trói buộc, 
Trong bẩy sập của ma, 
Bởi những dây dục lạc, 

Cả Thiên giới, Nhân giới. 
Ngài đang bị cột chặt, 
Trong triển phược của ma. 
Này vị Sa-môn kia, 
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Ngài chưa thoát khỏi ta. 
(Thể Tôn): 


4) Ta đã được giải thoái, 
Khỏi bây sập của ma, 
Thoát khỏi dây dục lạc, 
Cả Thiên giới, Nhân giới. 
Ta đã được giải thoái, 
Khỏi triển phược của ma, 
Này kẻ Tử ma kia, 

Ông đã bị bại trận. 


5) Rồi Ác ma... biến mất tại chỗ. 


Bẫy Sập — Tương I, 234 


L) Một thời Thế Tôn trú ở Bàrànasi (Ba-la-nai) tại 
Isipatana, vườn Lộc Uyễn. Ở đấy Thế Tôn gọi các 
Tý-kheo: "- Này các Tỷ-kheo." "- Thưa vâng Thế 
Tôn." Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 


2) Thế Tôn nói như sau: 
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- Này các Tỷ-kheo, Ta đã được giải thoát khỏi tất cả 
bây sập ở Thiên giới và Nhân giới. Này các 1ỷ-kheo, 
các Ông cũng được giải thoát khỏi tất cả bây sập ở 
Thiên giới và Nhân giới. 


Này các Tỷ-kheo, hãy du hành vì hạnh phúc cho 
quân chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho chự Thiên và loài Người. Chớ có đi hai 
người một chỗ. Này các Tỷ-kheo, 


. Này các Tị- 
kheo, Ta sẽ đi đến Uruvelà, thị trần Senà đê thuyết 
pháp. 


3) Rôi AÀc ma đi đên Thê Tôn; sau khi đên, nói lên 
bài kệ với Thê Tôn: 


Ngài còn bị trói buộc, 
Trong bẩy sập của ma, 
Bởi những dây dục lạc, 

Cả Thiên giới, Nhân giới. 
Ngài đang bị cột chặt, 
Trong triển phược của ma, 
Này vị Sa-môn kia, 
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Ngài chưa thoát khỏi ta. 
(Thẻ Tôn) 


4) Ta đã được giải thoái, 
Khỏi bây sập của ma, 
Thoát khỏi dây dục lạc, 
Cả Thiên giới, Nhân giới. 
Ta đã được giải thoái, 
Khỏi triển phược của ma, 
Này kẻ Tứ ma kia, 

Ông đã bị bại trán. 


Con rắn — Tương L, 236 


1) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha, Veluvana, tại chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, trong 
bóng đêm tôi, và trời đang mưa từng hột một. 


3) Rồi Ác ma muốn khiến Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, 
lông tóc dựng ngược, bèn biên thành con đại xà 
vương và đi đên Thê Tôn. 


4) Thân của nó to lớn ví như một chiếc thuyền đẽo 
ra từ một thân cây. Cái mang của nó ví như cái khay 
đan của người nấu rượu. Mắt của nó ví như cái đĩa 
băng đồng của nước Kosala; lưỡi của nó le ra từ 
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miệng ví như mũi tên chớp sáng lòe khi trời mưa gió 
sâm sét; tiêng hơi thở vô, hơi thở ra của nó ví như bệ 
thôi của người thợ rèn. 


5) Rôi Thê Tôn biệt: "Đây là Ác ma”, liên nói lên bài 
kệ này với Ác ma: 


Quý thay bác Mâu-mi, 

Sống (rong nhà không tịch, 
Biết chế ngự tự ngã, 

Tại đấy vị ấy trú. 

Sống từ bỏ tất cả, 

Với hạnh tu tong xứng, 
Nhiễu loại thú bộ hành, 
Nhiêu sự vật khủng khiếp, 
Nhiêu ruôi muối độc xà, 
Không mảy may rung động 
Sợi lông bậc Mâu-ni 

Sống trong nhà Không tịch. 
Dâu trời nứt, đất động, 
Dầu muôn loài khủng bó, 
Dầu bị giáo, đao, tên, 
Quảng ném vào ngực Ngài, 
Chư Phát không tạo nên, 
Những căn cứ sanh y. 


6) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta, Thiện 
Thệ đã biết ta", liên biên mật tại chô. 
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Thụy Miên — 71zơng L, 238 


1) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha, Veluvana, tại chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Rồi Thế Tôn sau khi đã đi kinh hành ngoài trời 
một phần lớn của đêm. Khi đêm đã gần mãn, Ngài 
rửa chân, bước vào tịnh xá, và năm xuống phía hông 
bên phải theo thế nằm của con sư tử, hai chân gác lên 
nhau, chánh niệm tỉnh giác và nghĩ đến lúc thức dậy. 


3) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên 


bài kệ với Thê Tôn: 


Sao Ngài còn nằm ngủ, 

Sao Ngài vẫn nằm ngủ, 

Sao Ngài ngủ như vậy, 
Như kẻ chết năm co? 

Nghĩ rằng nhà trồng không, 
Nên Ngài ngủ như vậy, 

Sao Ngài ngủ như vậy, 

Khi mặt trời đã mọc ? 


(Thể Tôn): 


4) Khi không còn tham ái, 
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Với lưới triển, nọc độc, 
Người vậy được giải thoái, 
Không bị dẫn nơi nào. 

Ác ma! Bậc Giác Ngộ 
Mọi sanh y diệt tận, 

Vị ấy nếu có ngủ, 

Các Ông làm được gì? 


Hoan Hỷ-— 7ơng L, 239 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông 
Anàthapindika. 


2) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên 
bài kệ này trước mặt Thế Tôn: 

Cha sung sướng Vì con, 

Người chăn sướng vì bò, 

Người sướng vì sanh y, 

Không sanh y, không sướng. 


(Thể Tôn): 


Cha sáu vì con cát, 
Người chăn sáu vì bò, 
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Người sâu vì sanh y, 
Không sanh y, không sâu. 


Rồi Ác ma biết răng: "Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ 
đã biết ta", liên biên mật tại chô. 


Tuổi Thọ — Tương I, 240 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thê Tôn ở Ràjagaha, tại Trúc Lâm, chô 
nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: - "Này các Tỷ- 
kheo” 


- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thê Tôn. 


3) Thế Tôn nói như sau: 


-- Này các Tỷ-kheo, ngăn ngủi thay là tuổi thọ loài 
Người ở đời này, rồi phải đi trong tương lai! Hãy 
làm điêu lành. Hãy sống Phạm hạnh. Không có gì 
sanh ra lại không bị tứ vong. Này các Tỷ-kheo, 
người sống lâu chỉ có một trăm năm, hoặc it hơn, 
hoặc nhiêu hơn. 
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4) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên 
bài kệ với Thê Tôn: 

Loại Người thọ mạng đài, 

Người lành chớ âu lo, 

Bú sữa no, hãy sông 

Tử vong đâu có đền. 
(Thể Tôn): 

5) Loài Người thọ mạng ngắn, 

Người lành phải âu lo, 

Như cháy đáu, hãy sống, 

Tử vong rồi phải đền. 
6) Rôi Ác ma, biết được "Thế Tôn đã biết ta...", liền 
biên mật tại chô. 


Tuổi Thọ - Tương I, 241 
1) Tại Ràjagaha (Vương Xả). 
Tại đây, Thế Tôn nói như sau: 
-- Này các Tỷ-kheo, ngắn ngủi thay là tuổi thọ loài 
Người ở đời này, rôi phải ải trong tương lai! Hãy 
làm điêu lành. Hãy sông Phạm hạnh. Không có gì 
sanh ra lại không bị tứ vong. Này các Tỷ-kheo, 
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người sông lâu chỉ có một trăm năm, hoặc ít hơn, 
hoặc nhiêu hơn. 


2) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên 
bài kệ này với Thê Tôn: 

Ngày đêm không trôi qua, 

Thọ mạng không châm dứt, 


Thọ mạng người xoay ván, 
Như vành theo trục xe. 


(Thể Tôn): 


3) Ngày đêm có trôi qua, 
Thọ mạng có chấm dứt, 
Mạng người phải khô cạn, 
Như suối nhỏ đầu non. 


4) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta, Thiện 
Thệ đã biết ta”, buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại 
chỗ ấy. 


IL Phẩm Thứ Hai 


Hòn Đá — 7ơng L, 243 
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L1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), 
trên núi Gijjhakuta (Lình Thứu). 


2) Lúc bấy giờ Thế Tôn ngồi giữa trời, trong bóng 
đêm tôi, và trời mưa từng hột một. 


3) Rồi Ác ma muốn làm Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, 
lông tóc dựng ngược, liên đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, xô những tảng đá lớn rơi xuống không xa Thể 
Tôn bao nhiêu. 


4) Rôi Thê Tôn biệt được: "Đây là Ac ma", liên nói 
bài kệ với Ác ma: 


Dầu Ông làm chắn động, 

Toàn bộ núi Linh Thứưu, 

Cũng không làm rung động, 

Bác Giác Ngộ, Giải Thoái. 
5) Rồi Ác ma được biết: "Thế Tôn đã biết ta, Thiện 
Thệ đã biết ta", buôn khô, thật vọng, liên biến mắt tại 
chô. 


Con Sư Tử — Tương I, 244 
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L) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại 
vườn ông Anàthapindika. Lúc bây giờ, Thê Tôn 
xung quanh có đại chúng bao vây, đang thuyêt pháp. 


2) Rồi Ác ma suy nghĩ: "Sa-môn Gotama này xung 
quanh có đại chúng bao vây, đang thuyết pháp. Vậy 
ta hãy đến Sa-môn Gotama và làm mờ mắt (đại 
chúng ấy)." 


3) Rôi AÀc ma đi đên Thê Tôn; sau khi đên, nói lên 
bài kệ này với Thê Tôn: 


Sao Ngài lại rồng lên, 

Rồng như loài sư tử, 

Vô úy không sợ hãi, 

Trước hội chung đồng đảo? 

Nay Ngài có địch thủ, 

Chớ nghĩ Ngài thắng trận! 
(Thể Tôn): 

4) Bậc Đại Hùng rồng lên, 

Vô uy trước đại chúng, 

Như Lai chứng mười lực, 

Vượt tham ái ở đời. 
5) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta, Thiện 
Thệ đã biết ta", buôn khô, thất vọng liền biến mắt tại 
chỗ ấy. 
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Phiến Đá — 7ơng L, 245 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rảjagaha (Vương Xá), tại 
Maddakucchi, vườn Nai (Migadaya). 


2) Lúc bây giờ, chân Thế Tôn bị phiến đá gây thương 

. Thế Tôn cảm xúc khốc liệt, toàn thân đau đớn, 
nhói đau, đau nhức mãnh liệt, không thích thú, không 
vừa ý. Và Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu 
không để tâm tư buôn nản. 


3) Rôi AÀc ma đi đên Thê Tôn; sau khi đên, nói lên 
bài kệ này với Thê Tôn: 


Sao Ngài uể oải năm, 

Hay tìm thơ, tìm vận, 

Phải chăng việc sai biỆt, 
Không chờ đợi Ngài làm, 
Phải một mình cô đóc, 

Trên ghế giường năm, ngồi, 
Với gương mặt ngái ngủ, 
Sao Ngài ngủ như vậy? 


(Thể Tôn): 
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Ta không uể oải nằm, 
Không tìm thơ, tìm vận, 
Mục đích Ta đã đạt, 

Đâu có sâu muộn gì! 

Ta năm ngồi một mình, 
Trên ghế giường văng lặng, 
Yên tĩnh Ta năm nghỉ, 

Tâm từ, thương chúng sanh. 


Những kẻ, ngực bị đâm, 
Hồn hến tìm dồn dáp, 
Vấn tìm được giấc ngủ, 
Dầu bị thương tích nặng. 


Sao Ta lại không ngủ, 

Khi không bị thương tích, 
Khi thức không âu lo, 

Khi ngủ chẳng sợ hãi, 

Ngày đêm không khởi lên, 
Phiên não bận lòng Ta? 

Ta không thấy tai hại, 

Một chỗ nào trên đời, 

Do vậy, Ta năm nghỉ, 

Tâm từ, thương chúng sanh. 


5) Rồi Ác ma biết được: " Thế Tôn đã biết ta, Thiện 
Thệ đã biết ta”, buôn khô, thât vọng liên biên mật tại 
chỗ ấy. 
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Tương Ưng Thích Nghỉ — Tương I, 247 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Kosala, tại một làng Bà- 
la-môn tên là Ekasàlà. Lúc bây giờ, Thê Tôn xung 
quanh có đại chúng cư sĩ đoanh vây, đang thuyêt 
pháp. 


2) Rồi Ác ma suy nghĩ: _Sa-môn Gotama này, xung 
quanh có đại chúng cư sĩ đoanh vây, đang thuyết 
pháp. Vậy ta hãy đi đên Sa-môn Gotama và làm mờ 
mắt (đại chúng này). " 
3) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên 
bài kệ với Thê Tôn: 

Thật không chút thích hợp, 

Đề Ngài giảng dạy người, 

Giữa người thuận, kẻ nghịch, 

Chớ hành nghê đứng giữa. 
(Thể Tôn): 

4) Với lòng từ, thương tưởng, 

Bác Giác Ngộ dạy người, 

Gia người thuận, kẻ nghịch, 

Như Lai chơn giải thoái. 
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5) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta..." liền 
biên mật tại chô ây. 


Ý _ Tương L 248 


1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn 
ông Anàthapindika. 


2) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên 
bài kệ với Thê Tôn: 


Mọi hành tung của ý 

Là bây sập trên không, 
Chính với bây sáp ấy, 
Ta trói buộc lấy Ngài, 
Này vị Sa-môn kia, 
Ngài chưa thoát khỏi ta. 


(Thể Tôn): 


3) Sắc, thanh, vị, hương, xúc, 
Làm tám ý ưa thích, 

Ta không ưa muốn chúng, 

Ta vượt thoát ngoài chúng, 
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Này kẻ Tử ma kia, 
Ong đã bị bại trận. 


4) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta...", liền 
biên mật tại chô ây. 


Bình Bát — 7ơng L, 249 


L) Trú ở Sàvatthi. Lúc bấy giờ 

năm thủ uẫn, khích lệ, làm 
cho phân khởi, làm cho hoan hÿ. Và các Tỷ-kheo ấy 
hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư, 
lóng tai nghe pháp. 


2) Rồi Ác ma suy nghĩ: "Sa-môn Gotama này đang 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo về năm thủ uân, khích 
lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, và các Tỷ- 
kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi 
tâm tư, lắng tai nghe pháp. Vậy ta hãy đi đến Sa-môn 
Gotama và làm mờ mắt (các Tỷý-kheo ấy)". 


3) Lúc bẩy giờ có nhiêu bình bát được đặt ra ngoài 
trời (để phơi cho khô). 


4) Rồi Ác ma biến hình thành con bò đực và đi đến 
các bình bát áy. 
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5) Rồi một Tỷ-kheo nói với một Tỷ-kheo khác: 


-- Này Tý-kheo, Tỷ-kheo, con bò đực này sẽ làm bể 
các bình bát. 


6) Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo 
ây: 


-- Này 1ỷ-kheo, nó không phải con bò đực. Nó chính 
là Ác ma muốn đến làm mờ mắt các ông. 


7) Và Thế Tôn biết được: "Đây là Ác ma", liền nói 
lên bài kệ cho Ac ma: 


Sắc, thọ, trởng, hành, thức, 
Cái ấy không phải tôi, 

Cái ấy không của tôi, 

Như vậy đáy ly tham, 

Ly tham vậy, tâm an, 

Mọi kiết sử siêu thoát, 

Dầu tìm mọi xứ sở, 

Ma quân không gặp được. 


8) Ác ma biết được: " Thế Tôn đã biết ta...", liền biến 
mât tại chô ây. 


Xứ — Tương L, 250 
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1L) Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli (Tỳ-xá-ly), Đại 
Lâm, chô Trùng Các giảng đường. 


2) Lúc bây giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp cho các 
FPT uáu xúc xứ, khích lệ, làm cho phấn khởi, 
làm cho hoan hỷ. Và các vị Tỷ-kheo ây hêt sức chú 


tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tư tưởng, lóng tai 
nghe pháp. 


3) Rồi Ác ma suy nghĩ: "Sa-môn Gotama này đang 
thuyết pháp cho các Tỷ- kheo về sáu xúc xứ, khích 
lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Và các Tỷ- 
kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi 
tâm tư, lắng tai nghe pháp. Vậy ta hãy đi đến Sa-môn 
Gotama và làm mờ mắt (các Tỷ-kheo ấy)". 


4) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, Ác ma 
hét lên một tiêng to lớn, khủng khiếp, dê sợ, như đát 
bị nứt Vỡ. 

5) Rồi một Tỷ-kheo nói với một Tỷ-kheo khác: 


-- Này Tỷ-kheo, Tý-kheo, hình như quả đất này bị 
nứt vỡ. 


6) Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Tỷ-kheo ấy: 


-- Này Tý-kheo không phải đất nứt vỡ. Đó là Ác ma 
đi đên đê làm mờ mặt các Ông. 
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7) Rồi Thế Tôn biết được: "Đây là Ác ma", liền nói 
bài kệ cho Ac ma: 


Sắc, thanh, vị và hương, 
Cùng toàn bộ xúc, pháp, 

Là thể vật rùng rợn, 

Làm mê loạn ở đời. 

Đề tứ bác Chánh Giác, 
Chánh niệm, vượt khỏi chúng, 
Vượt thể lực Ác ma, 

Như mặt trời sáng chói. 


8) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta...", liền 
biên mật tại chô ây. 


Đoàn Thực — 7ơng I, 252 


L) Một thời Thế Tôn trú ở Magadha, tại làng Bà-la- 
môn tên là Pancasàlà. 

2) Lúc bấy giờ, tại làng Bà-la-môn tên là Pancasàlà, 
lê trao đôi tặng vật giữa nam nữ thanh niên đang 
được xảy ra. 


3) Rồi Thế Tôn đắp y, vào buổi sáng, cầm y bát đi 
vào làng Bà-la- môn Pancasàlà đê khât thực. 
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và quyết định: 


5) Rồi Thế Tôn đi vào làng Bà-la-môn tên Pancasàlà 
đê khât thực với bình bát rửa sạch như thê nào, cũng 
đã trở vê cùng với bình bát được rửa sạch như vậy. 


6) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với 
Thê Tôn: 

-- Này Sa-môn, Ngài có nhận được đồ ăn khất thực 
không? 

7)-- Này Ác ma, có phải Ông làm cho Ta không nhận 
được đô ăn khât thực? 


8) -- Vâng bạch Thế Tôn, Thê Tôn hãy đi vào làng 
Bà-lamôn. Pancasàlà một lân thứ hai nữa. Và tôi sẽ 
làm đê Thê Tôn nhận được đô ăn khât thực 


(Thế Tôn): 
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9) Rồi Ác ma biết được: " Thế Tôn đã biết ta...", liền 
biên mật tại chô ây. 


Người Nông Phu — 7zơng I, 254 


1) Nhân duyên ở Sàvatthi. Lúc bây giờ Thế Tôn đang 
thuyết pháp cho các Tý-kheo về vẫn đề liên hệ đến 
Niết-bàn, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan 
hý. Và các Tỷ-kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú 
ý, tập trung mọi tâm tư, lóng tai nghe pháp. 


2) Rồi Ác ma suy nghĩ: "Sa-môn Gotama này đang 
thuyết pháp cho các vị Tỷ-kheo về các vấn đề liên hệ 
đến Niết-bàn... Vậy ta hãy đi đến Sa-môn Gotama đề 
làm mờ mắt (các Tỷ-kheo ấy)." 


3) Rồi Ác ma biến hình thành một người nông phu, 
mang trên vai mội cái cày lớn, tay cảm một cây sây 
đâm bò, đầu bù tóc rồi, mặc đồ vải gai, chân lắm bùn 
nhơ, đi đến, sau khi đến, nói với Thể Tôn: 
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4) -- Này Sa-môn, Ngài có thấy con bò đực không? 


5) -- Nhưng này Ác ma, con bò đực đỗi với Ông là 
øì? 


6) ~- 


Này Sa-môn, tai là của ta. Tiếng là của ta... 

Này Sa-môn, mũi là của ta, hương là của ta... 

Này Sa-môn, lưỡi là của ta, vỊ là của ta... 

Này Sa-môn, thân là của ta, xúc là của ta... 

Này Sa-môn, ý là của ta, pháp là của ta, thức xứ do 
ý xúc chạm là của ta. Này Sa-môn, Ngài có thê đi 
đâu đê thoát khỏi ta không? 


7) -- Này Ác ma, mắt là của Ông, sắc là của Ông, 
thức xứ do mất xúc chạm là của Ông. Và này Ác ma, 


chỗ nào không có mắt, không có sắc, không có ¡ thức 
Ki xuc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của 


Ông, này Ác ma. 


8) Này Ác ma, tai là của Ông, tiếng là của Ông, thức 
xứ do tai xúc chạm là của Ong. Và này Ac ma, chô 
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nào không có tai, không có tiêng, không có thức xứ 
do tai xúc chạm, thời chô ây không có hành xứ của 
Ong, này AÀc ma. 


9) Này Ác ma, mũi là của Ông, hương là của Ông, 
thức xứ do mũi xúc chạm là của Ông. Và này Ác ma, 
chỗ nào không có mũi, không có hương, không có 
thức xứ do mũi xúc chạm, thời chỗ ây không có hành 
xứ của Ông, này Ác ma. 


10) Này Ác ma, lưỡi là của Ông, vị là của Ông, thức 
xứ do lưỡi cảm xúc là của ông. Này Ác ma, chỗ nào 
không có lưỡi, không có vị, không có thức xứ do lưỡi 
xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của Ông, 
này Ác ma. 


Này Ác ma, thân là của Ông, xúc là của Ông, thức 
xứ do thân xúc chạm là của Ông. Và này Ác ma, chỗ 
nào không có thân, không có xúc, không có thức xứ 
do thân xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ của 
Ông, này Ác ma. 


11) Này Ác ma, ý là của Ông, pháp là của Ông, thức 
xứ do ý xúc chạm là của Ông. Và này Ác ma, chổ 
nào không có ý, không có pháp, không có thức xứ do 
ý xúc chạm, thời này Ác ma, chỗ ấy không có hành 
xứ của Ông, này Ác ma. 
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(Thể Tôn): 
13) 


14) Rồi Ác ma... liền biến mất tại chỗ ấy. 


Thống Trị — 7ương I, 257 


1) Một thời Thế Tôn ở Kosala, dưới chân núi Tuyết 
Sơn, tại một am thât nhỏ trong rừng. 
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2) 


: "Có thể chăng cai trị mà 
không giết hại, không đề người giết hại; không chỉnh 
phục, không khiến người chỉnh phục; không sâu 
muộn, không khiển người sâu muộn một cách đúng 
pháp?””. 


3) Rồi Ác ma, biết được tâm tư Thế Tôn như vậy, 
liên đi đên Thê Tôn; sau khi đên, nói với Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy cai trị. Thiện Thệ hãy 
cai trị không giết hại, không khiến người giết hại; 
không chinh phục, không khiến người chinh phục; 
không sâu muộn, không khiến người sầu muộn một 
cách đúng pháp. 


4) -- Này Ác ma, Ông thấy gì mà Ông nói với Ta như 
vậy: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy cai trị. Thiện Thệ 
hãy cai trị không giết hại, không khiến người giết 
hại... một cách đúng pháp”? 


5) -- Bạch Thế Tôn, bốn như ý túc đã được Thế Tôn 
tu tập, làm cho sung mãn, làm cho như thành cỗ xe, 
làm cho như thành căn cứ địa, kiên trì, chất chứa, 
khéo áp dụng. Và Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn muốn 
núi Tuyết Sơn, vua các loài núi trở thành vàng, Thế 
Tôn có thể quyết định như vậy, và ngọn núi có thể 
trở thành vàng. 
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(Thế Tôn): 
ó) 


Biết vậy để hành trì, 

Ai thấy rõ đau khổ, 

Và nguyên nhân đau khổ, 
Làm sao người như vậy, 
Có khuynh hướng ái dục ? 


7) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta, Thiện 
Thệ đã biệt ta", sâu khô, thât vọng, liên biên mật tại 
chô ây. 


HI. Phẩm Thứ Ba (Thêm năm kinh) 


Đa Số — 7ương L, 261 
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1) Như vầy tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn ở giữa các vị Sakkà, tại Silàvatì. 


2) Lúc bây giờ, nhiều Tỷ-kheo sống không xa Thế 
Tôn, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


3) Rồi Ác ma biến hình thành một Bà-la-môn, với 
búi tóc lớn, mặc áo bằng đa con linh dương, già yếu, 
lưng còm như xà nhà, hơi thở hồn hến, tay câm sây 
bằng gỗ udumbara, đi đến các Tỷ-kheo ấy; sau khi 
đến, nói với các Tỷ-kheo: 


-- Chư Đại đức xuất ø1a quá trẻ, niên thiểu, tóc còn 
đen nhánh, trong tuôi thanh xuân, trong thời trẻ thơ 
của tuổi đời, không thọ hưởng các dục. Chư Đại đức 
hãy thọ hưởng các ái dục của con người, chớ có bỏ 
hiện tại và chạy theo những gì bị thời gian chi phối. 


4) -- Này Bà-la-môn, chúng tôi không bỏ hiện tại và 
chạy theo những gì bị thời gian chỉ phối. Và này Bà- 
la-môn, chúng tôi bỏ những øì bị thời gian chi phối 
và chạy theo hiện tại. Này Bà-la-môn, Thế Tôn đã 
nói các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, 
nhiều phiền não, tai họa ở đây càng nhiều hơn. Còn 
pháp này thuộc về hiện tại, không bị thời gian chỉ 
phối, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, và 
chỉ người trí mới tự mình giác hiểu. 
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5) Khi nghe nói vậy, 


6) Rôi các Tỷ-kheo ấy đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lê Thê Tôn, ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, các Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


7) Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sống không xa 
Thế Tôn, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Rồi 
bạch Thế Tôn, một người Bà-la-môn, với búi tóc lớn, 
mặc áo bằng da con linh dương, giả yếu, lưng còm 
như xà nhà, hơi thở hỗn hên, tay cầm gậy bằng gỗ 
udumbara, đi đến chúng con; sau khi đến, nói với 
chúng con như sau: 


" Chư Đại đức xuất ø1a quá trẻ, niên thiểu, tóc còn 
đen nhánh, trong buỗi thanh xuân, trong thời trẻ thơ 
của tuôi đời, không thọ hưởng các dục. Chư Đại đức, 
hãy thọ hưởng các ái dục của con người, chớ có bỏ 
hiện tại để chạy theo những gì bị thời gian chi phối". 


8) Khi được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, chúng con 
nói với Bà la môn ây: 


" Này Bà-la-môn, chúng tôi không bỏ hiện tại và 
chạy theo những øì bị thời gian chi phối. Và này Bà- 
la-môn, chúng tôi bỏ những gì bị thời gian chi phối 
để chạy theo hiện tại. Này Bà-la-môn, Thế Tôn đã 
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nói các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, 
nhiều phiền não, tai họa ở đây càng nhiều hơn. Còn 
pháp này thuộc về hiện tại, không bị thời gian chỉ 
phối, đến để mà thây, có khả năng hướng thượng và 
chỉ người trí mới tự mình giác hiêu". 


9) Khi được nghe nói vậy, người Bà-la-môn ây cúi 
đâu, le lưỡi, trên trán hiện ra ba đường nhăn, chông 
gậy rôi ra đi. 


10) Này các Ty-kheo, người ấy không phải là Bà-la- 
môn, chính là Ac ma đi đên đê làm mờ mặt các Ong. 


11) Rồi Thế Tôn biết được ý nghĩa này, ngay khi ấy 
nói lên bài kệ: 


Ai thấy rõ khổ đau, 

Và nguyên nhân đau khố, 
Làm sao người như vậy, 

Có khuynh hướng các dục? 
Sau khi biết sanh y 

Là ràng buộc ở đời, 

Người biết vậy nên học, 
Giải trừ mọi buộc ràng. 


Samiddhi — Tương I, 264 


1) Một thời Thế Tôn ở giữa các vị Sakkà, tại Silàvat. 
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1ó6 


2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Samiddhi sống không xa Thế 


Tôn, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


3) Rồi Tôn giả Samiddhi, trong khi Thiên tịnh độc 
cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: “74 lợi ích cho 
ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi bác Đạo Sư của ta là 
bác A-la-hán, Chánh Đăng Chánh Giác! Thật lợi ích 
cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi ta được xuất gia 
trong Pháp luật khéo giảng! Thật lợi ích cho ta, thát 
khéo lợi ích cho ta, khi những Vị đồng Phạm hạnh 
với fa là những bác trì giới và hành trì thiện pháp!” 


4) Rồi Ác ma với tâm tư của mình biết được tâm tư 
của Tôn giả Samiddhi, liền đi đến Tôn giả Samiddhi. 
Sau khi đến, không xa Tôn giả Samiddhi, Ác ma hé 
lên tiếng hét to lớn, rùng rợn, khiến người ta nghĩ 
như là quả đất vỡ tung. 


5) Rồi Tôn giả Samiddhi đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, đánh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuông một bên, Tôn giả Samiddh1 bạch Thê Tôn: 


6) Bạch Thế Tôn, con sống không xa Thế Tôn, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Bạch Thế Tôn, trong 
khi con Thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được 
khởi lên: “Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho 
ta, khi bậc Đạo Sư của ta là bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Chánh Giác! Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi 
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ích cho ta, khi ta được xuất gia trong Pháp luật khéo 
giảng! Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, 
khi các vị đồng Phạm hạnh với ta là những bậc trì 
giới và hành trì thiện pháp!" Khi ấy, bạch Thế Tôn, 
không xa con, một tiếng hét to lớn rùng rợn khởi lên, 
khiến người ta nghĩ như là quả đất vỡ tung. 


7) Này Samiddlu, không phải quả đất vỠ tung đâu. 
Đó là Ác ma đã đến để làm mờ mắt Ông. Này 
Samiddhi, Ông hãy đến tại chỗ ấy và sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 


8) Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Samiddhi vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đánh lê Thê Tôn, thân bên hữu hướng vê 
Ngài, rôi ra đi. 


9) Lần thứ hai, Tôn giả Samiddhi tại chỗ ấy sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Lần thứ hai, 
trong khi Tôn giả Samiddhi Thiền tịnh độc cư, tư 
tưởng sau đây được khởi lên: “Thật lợi ích thay cho 
ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi bậc Đạo Sư của ta là 
bậc A-la-hán, Chánh Đắng Chánh Giác! Thật lợi ích 
cho ta, thật khéo lợi ích cho ta khi...,... và hành trì 
thiện pháp!". Lần thứ hai, Ác ma biết được tư tưởng 
của Tôn giả Samiddhi....... khiến người ta nghĩ như 
là quả đất vỡ tung. 
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10) Rồi Tôn giả Samiddhi, sau khi biết: "Đây là Ác 
ma" liên nói lên bài kệ với Ác ma: 


Ta với lòng tín ngưỡng, 
Bỏ gia đình, xuất gia, 
Niệm tuệ ta tăng trưởng, 
Tâm tư ta Thiên định. 
Dầu Ông tạo sắc 8Ì, 
Không làm ta sợ hãi. 


11) Rồi Ác ma biết được: "Tỷ-kheo Samiddhi biết 
ta", buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chô. 


Godhika — 71zơng L, 267 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thê Tôn trú ở Ràjagaha, Veluvana, tại chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Godhika trú ở sườn núi 
IsigIl, tại KàlasHà. 

3) Rồi Tôn giả Godhika sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tỉnh cân, chứng được nhứt thời tâm giải thoát. 
Rồi Tôn giả Godhika nhất thời tâm giải 
thoát ấy. 
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4) Lần thứ hai, Tôn giả Godhika sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cân và chứng được nhất thời tâm 
giải thoát. Và lần thứ hai, Tôn giả Godhika lại thôi 
thất nhất thời tâm giải thoát ấy. 


5) Lần thứ ba, Tôn giả Godhika sống... tâm giải thoát 
ây. 

6) Lần thứ tư, Tôn giả Godhika sống... tâm giải thoát 
ây. 

7) Lần thứ năm, Tôn giả Godhika sống... tâm giải 
thoát ây. 


8) Lần thứ sáu, Tôn giả Godhika sông không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, chứng được nhất thời tâm 
giải thoát. Lần thứ sáu, Tôn giả Godhika cũng thôi 
thất nhất thời tâm giải thoát ấy. 


9) Lần thứ bảy, Tôn giả GodhiRa sống không phóng 
dát, nhiệt tâm, tinh cân, chứng được nhứt thời tâm 
giải thoát. 


10) Rồi Tôn giá Godhika suy nghĩ: “Cho đến lần thứ 
sáu, ta bị thối thất nhát thời tâm giải thoát. Vậy nay 
ta hãy đem lại con dao ”. 
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11) Rồi Ác ma biết được tâm tư của Tôn giả 
Godhika, liên đi đên Thê Tôn; sau khi đên nói lên bài 
kệ với Thê Tôn: 


Ôi, bậc Đại Anh hùng! 

Ôi, bậc Đại Trí tuệ! 

Ngài chói sáng hào quang, 
Thần lực và danh xưng. 
Ngài vượt qua tất cả, 

Mọi sân hận hãi hùng. 
Con chân thành đảnh lê, 
Dưới chân bác Pháp nhấm. 
Ôi, bậc Đại Anh hùng! 
Bác Chỉnh phục t†ứ thân! 
Đệ tử Ngài muốn chết, 
Đang suy nghĩ đến chết. 
Ôi, bậc Chói Hào quang! 
Hãy ngăn chặn vị ấy. 

Làm sao, bạch Thể Tôn, 

VỊ đệ tứ của Ngài, 

Hoan hỷ trong giáo lý, 

Lại không chứng hữu học, 
Còn muốn đoạt mạng sống? 
Ôi, danh vọng thể giam! 


12) Lúc sỹ & Tôn giả Godhika đã đem lại và sử 
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13) Rồi Thế Tôn được biết: "Đây là Ác ma", liền nói 
lên bài kệ với Ac ma: 


Như vậy là sở hành, 

Của bác Đại Anh hùng, 
Không côn HuỐI ÓC Vọng 
Tạo thêm dòng sinh mạng, 
Đoạn tận ải, đi căn, 
Godhika nhập diệt. 


14) Rồi Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 


- Này các Tý-kheo, chúng ta hãy đi đến sườn núi 
Isig1li, KàlasHà, tại chỗ thiện nam tử Godhika đã đem 
lại và sử dụng con dao. 


15) - Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 


16) Rồi Thế Tôn cùng với một số đông Ty-kheo đi 
đến sườn núi Isigili, Kàlasilà, và Thế Tôn thấy từ 
đằng xa, Tôn giả Godhika đang nằm trên giường, với 
hai vai mở rộng (bị thương hay co quấp lại). 


17) Lúc bấy giờ 
đi về phía Tây, đi về phía Bắc, đi về phía Nam, đi về 
phía Trên, đi về phía Dưới. 
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18) Rồi Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 

- Này các Iyÿ-kheo, các Ông có thấy làn khói đen tối 
ầy đi vê phía Đông, đi về phía Tây, đi vê phía Băc, 
đi vê phía Nam, đi vê phía Trên, đi vê phía Dưới 
không? 


- Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy như vậy. 


19) Này các Tỷ-kheo, 


20) Rồi 
vàng, đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ: 


Trên, dưới và b ngang, 

Bốn phương, các phương giữa, 
Ta tìm, nhưng không gặp, 
Godhika đi đâu. 


(Thể Tôn): 


2T) Vị Anh hùng kiên chí, 
Thường Thiên lạc, Thiển tư, 
Ngày đêm đây nhiệt tình, 
Nhưng sự sống, không tham, 


ÁC MA 173 


Chiến thăng quân thân chết, 
Tái sanh không đi đến, 
Chỉnh phục đi, út căn, 
Godhika nhập diệt. 

22) Còn kẻ bị sâu IHHUỘIN, 

Từ nách rơi huyền cẩm, 
Dạ-xoa bị thất VỌNG, - 

Liên biển mất tại chỗ. 


Bấy Năm — 7ơng I, 271 


1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Uruvelà trên bờ sông 
NeranJarà, dưới cây AJapàla NÑigrodha. 
2) Lúc bấy giờ, 

, VỚI hy vọng tìm cho được lôi lâm, nhưng 
tìm không được. 
3) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên 
bài kệ với Thê Tôn: 


Với tâm tự sáu ImUuỘN, 
Ngài Thiên tư trong rừng, 
Vì tài sản hao mòn, 
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Hay vì thèm tài sản 2 

Có thể tại xóm làng, 
Ngài đã gáy tội phạm. 
Sao Ngài không làm thân 
Với bà con xóm giêng? 
Sao Ngài không có thể 
Làm bạn với một ai? 


(Thể Tôn): 


4) 


(Ác ma): 


5) Sự vật được Ngài nói: 
“Cái này là của tôi ”. 

Và những người đã nói: 
“Cái này chính là tôi”. 
Nếu ở đây mÓHg ÿ, 

Đổi với sự vật ây, 


(Thể Tôn): 
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6) Sự vật được ông nói: 
“Cái này không của tôi ” 
Và những người đã nói: 
"Họ không phải là tôi ”. 
Hãy hiểu biết như vậy, 
Này kẻ Ác ma kial 


(Ác ma): 


7) Nếu Ngài chứng ngộ được, 

Đường an toàn bát tử, 

Ngài hãy đi một mình. 

Sao lại dạy người khác? 
(Thể Tôn): 

8) Người ấi đến bờ kia, 

Họ hỏi nước Đất tử, 

Được hỏi, Ta trả lời, 

Cảnh giới vô dự ÿ. 


9) Bạch Thể Tôn, ví như một hỗ nước không xa làng 
hay thị trấn. Tại đấy có một con cua. Rồi bạch Thể 
Tôn, nhiễu người con trai hay người con gái, từ làng 
ấy đi ra, đi đến hồ nước ấy. Sau khi đến, họ kéo con 
cua ấy lên khỏi nước và đặt nó trên đất liên. Bạch 


Thể Tôn, khi nào con cua ấy thò ra cát càng nào, 
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những người con trai hay những người con gái ấy, 
lầy gây hay lấy miễng sành chặt đứt, bẻ gãy hay đập 
nát cái càng ấy. Như vậy, bạch Thể Tôn, con cua ấy, 
với mọi càng bị chặt đứt, bẻ gãy, đập nát, không thể 
bò xuống hồ nước ấy nữa. Vĩ như lúc trước có những 
lộn xôn, mâu thuần, xuyên tạc gì đã được Thế Tôn 
chặt đứt, bẻ gây, đập nát. Và nay, bạch Thể Tôn, với 
hy vọng tìm cho được lỗi lầm, con không thể đến gân 
Thế Tôn được. 


10) Rồi Ác ma, trước mặt Thế Tôn, trong nỗi niềm 
thât vọng, nói lên bài kệ này: 


Như qua liệng hư không, 
Thấy đá như miếng mỡ, 
Tưởng rằng sẽ tìm được, 
Miếng gì mềm và Hg0H. 
Không từn được gì ngon, 
Liên từ đó bay đi, 

Như qua mô hòn đá, 
Thất vọng ta bỏ ẩi, 

Giã từ Gotama. 


11) Rồi Ác ma, sau khi nói lên những bài kệ ấy trước 
mặt Thế Tôn, từ chỗ ấy bỏ đi, rồi ngồi kiết-già trên 
đất, không xa Thế Tôn, im lặng, hồ ngươi, thụt vai, 
cúi đầu, sững sờ, cầm miệng, lẫy chiếc gậy cào trên 
đất. 
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Những Người Con Gái — Tương L, 275 


, sau khi đên, nói lên bài kệ này với Ac 


Cha thân yêu, sao cha 

Lại thất vọng như vậy? 

Vì ai, vì người nào, 

Khiến cha phải sâu muộn ? 
Chúng con với ái đục, 

Sử dụng như bây mỗi, 

Sẽ buộc chặt họ lại, 

Như buộc chặt voi rừng, 
Và dẫn họ đến cha, 

Khiến họ quy phục cha. 


(Ác ma): 


2) Bác La-hán, Thiện Thệ, 
Bác Chánh Giác ở đời, 
Không dễ dùng ái dục, 
Khéo nhiếp phục vị ấy. 

Vị ấy đã vượt qua, 

Lãnh vực của Ắc ma, 

Do vậy, ta sâu não, 

Buôn phiên đến cực độ. 
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3) Rôi các nữ ma Khát ái, Bât lạc, và Tham dục đi 
đên Thê Tôn; sau khi đên, nói với Thê Tôn: 


mx-mmnaaaaaamn. 


Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải 
thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 


4) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục đi 
qua phía một bên và suy nghĩ như sau: "Sở thích của 


con tiết cao HH khác nhau. Vậy chúng ta biến 


5) Rôi các nữ ma Khát ái, Bât lạc và Tham dục, sau 
khi biên hình thành một trăm thiêu nữ, liên đi đên 
Thê Tôn; sau khi đên, nói với Thê Tôn: 


- Thưa Sa-môn, chúng con xin hâu hạ dưới chân 
Ngài. 


Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải 
thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 


6) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục đi 
qua phía một bên và suy nghĩ như sau: "Sở thích của 


con người cao thấp khác nhau. Vậy chúng ta hãy biến 
hình thànhEESEETBSHBNWWND0Pmiieml 
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7) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục sau 
khi biên thành một trăm thiêu phụ chưa sanh con, 
liên đi đên Thê Tôn; sau khi đền, nói với Thê Tôn: 

- Thưa Sa-môn, chúng con xin hầu hạ dưới chân 
Ngài. 

Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải 
thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 

8) Rồi các nữ ma Khát ái... sau khi biến hình thành 


đi đến Thế Tôn... vì 
Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 


9) Rồi các nữ ma Khát ái... sau khi biễn hình thành 
đi đên Thê Tôn... vì 
Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 


10) Rồi các nữ ma Khát ái... sau khi biến hình thành 
đi đên Thê Tôn... vì Ngài 
đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 


11) Rồi các nữ ma Khát ái... sau khi biến hình thành 
, đi đên Thê Tôn... Vì Ngài đã 
giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 


12) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục đi 
qua một bên và nói như sau: - "Cha chúng ta nói 
thật đúng sự thật”: 
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Bác La-hán, Thiện Thé, 
Bác Chánh Giác ở đời, 
Không dễ dùng ái dục, 
Khéo nhiếp phục vị ấy. 
Vị ấy đã vượt qua, 
Quyền lực của Ác ma, 


M( nhự một cây lau xanh bị sái hái 
sẽ héo hái, khô căn, tiêu ty. Cũng vậy, người ấy sẽ 
héo hắt, khô căn, tiều tụy. 


14) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục đi 
đên Thê Tôn; sau khi đi đên, liên đứng một bên. 


15) Đứng một bên, nữ ma Khát ái nói lên bài kệ với 
Thê Tôn: 


Với tâm tư sâu muộn, 
Ngài Thiên tư trong rừng, 
Vì tài sản hao mòn, 

Hay vì thèm tài sản 2 

Có thể tại xóm làng, 
Ngài đã gáy tội phạm, 
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Sao Ngài không làm thân 
Với bà con xóm giêng? 
Sao Ngài không có thể 
Làm bạn với một ai? 


(Thể Tôn): 


1ó) Với mục đích đạt thành, 
Với thân tâm an tịnh, 

Ta chiến thắng quân bình. 
Hình sắc lạc, khả ái. 

Ta độc tọa Thiên tư, 

Chưng ngộ chơn an lạc, 

Do vậy, giữa chúng sanh, 
Ta không bạn một dai. 

Làm bạn Với một ai, 

Đổi với Ta không cần. 


17) Rồi nữ ma Bắt lạc nói lên bài kệ với Thế Tôn: 


Làm sao vị Tỷ-kheo, 

Sống giữa nhiêu (chướng ngại), 
Đã vượt năm Độc lưu, 

Lại gắng vượt thứ sáu? 

Làm sao Thiên tư được, 

Giữa rất nhiêu dục tưởng, 
Được g1 ngoài Vị ấy, 

Không bắt vị ấy được? 
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(Thể Tôn): 


T16) Với thân được khinh an, 
Với tâm khéo giải thoát, 
Không còn các sở hành, 
Chánh niệm, không tham trước, 
Biết rõ được Chánh pháp, 
Không tâm, tu Thiên định. 
Không phẩn nộ, vọng niệm, 
Không thụy miên, giải đãi, 
Như vậy vị Tỷ-kheo, 

Sống giữa nhiễu chướng ngại, 
Đã vượt năm Độc lưu, 

Lại gắng vượt thứ sáu, 

Như vậy tu Thiên tư, 

Giữa rất nhiêu dục tưởng, 
Được g1 ngoài VỊ ấy, 

Không bắt vị ấy được. 


19) Rồi nữ ma Tham dục, nói lên bài kệ nảy trước 
mặt Thê Tôn: 


Đoạn tận được khát ái, 
Sống giữa các chúng đoàn, 
Phần lớn các chúng sanh, 
Chắc chắn sẽ sống vậy. 

VỊ không tham trước này, 
Sống từ bỏ đám đông, 
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Đoạn tận dẫn quần sanh, 
Thoát khỏi Ma vương quốc. 


(Thể Tôn): 


20) Thát vậy, chư Đại Hùng, 
Thật vậy, chư Như Lai, 

Với chơn vì diệu pháp, 
Hướng dẫn (mọi quần sanh), 
Được Chánh pháp hướng dân, 
Dầu có ganh tức gì, 

Không thể không biết vậy. 


21) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và Tham dục đổi 
đên Ác ma. 


22) Và Ác ma thấy các nữ ma Khát ái, Bắt lạc và 
Tham dục từ xa đi lại. Thây vậy, Ac ma liên nói lên 
bài kệ: 


Các Ngươi thật kẻ ngu, 

Lấy cành sen phá đá, 

Lấy móng tay đào múi, 

Lấy răng nhai sắt thép. 

Các Ngươi thật giống người, 
Lấy đâu húc đá tảng, 

Cố gắng tìm chân đứng, 
Trong vực thắm thâm sâu. 
Các Ngươi thật giống người, 
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Lấy ngực đâm lao nhọn. 
Thát vọng, các Ông đến, 
Giã từ Gotama. 


23) Trong áo xiêm lòe loẹt, 
Con gái ma, chúng đến, 
Khát ái và Bát lạc, 

Cùng với nàng Than dục. 
Bác Đạo Sư quét sạch, 
Các con gái Ác ma, 

Như Thần gió quét sạch, 
Các cáy lá rơi rụng. 


Tương Ưng Ác Ma 
I. Phẩm Thứ Nhất 
-—-OÔO--- 
Khổ Hạnh Và Nghiệp — 7zơng I, 229 
1) Như vầy tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn ở Uruvelà bên bờ sông 


Neranjarà dưới gốc cây Ajapàla 
Nigrodha, khi Ngài vừa giác ngộ. 
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2) Rồi Thế Tôn trong khi Thiền tịnh độc 
cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: “74 
sự Ta được giải thoát khỏi khổ hạnh ấy. 
Tốt lành thay, thật sự Ta được giải thoát 
khỏi khổ hạnh không liên hệ đến lợi ích 
ấy! Tốt lành thay, Ta kiên trì, chánh 
niệm, chứng đạt Bồ-đê!" 


3) Rồi Ác ma với tâm tư của mình biết 
được tâm tư của Thế Tôn, liền đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ này với 
Thế Tôn: 


Từ bỏ pháp khổ hạnh, 

Giúp thanh miên trong sạch, 
Không tịnh, nghĩ mình tịnh, 
Đi ngược thanh tịnh đạo. 


4) Rôi Thê Tôn, biệt được: "Đây là Ác 
ma”, liên nói lên bài kệ với Ác ma: 


Biết được pháp khổ hạnh, 
Được xem là bất tử, 

Pháp ấy không lợi ích, 
Không đem lợi ích nào, 
Như chèo và bánh lái, 
Chiếc thuyên trên đất cạn. 
Giới, định và trí tuệ, 
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Con đường hướng chánh 
giác. 

Ta tu tập hạnh ấy, 

Đạt được tối thắng tịnh, 

Này kẻ Tư ma kia, 

Ông bị bại trận rồi. 


5) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết 
ta, Thiện Thệ đã biệt ta", buôn khô, thât 
vọng, liên biên mật tại chô ây. 


Con Voi — 7ơng L, 23] 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Uruvelà, bên bờ 
sông Neranjarà, dưới cây Nigrodha 
AJapàla, khi Ngài mới _tiác ngộ. Lúc bẫy 
ĐIỜ, Thế Tôn đang ngôi ngoài trời, trong 
bóng đêm tối, và trời đang mưa từng hột 
một. 


2) Rồi Ác ma muốn khiến Thế Tôn sợ 
hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, liền 
biến hình thành con voi chúa to lớn và đi 
đến Thế Tôn. 
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3) Và đầu con voi ví như hòn đá đen lớn 
(aritthako), ngà của nó ví như bạc trăng 
tinh, vòi của nó ví như đâu cái cày lớn. 
4) Thế Tôn biết được: "Đây là Ác ma", 
liên nói lên bài kệ với Ac ma: 

Ông luân hồi dài dài, 

Hình thức tịnh, bát tịnh. 

Thôi vừa rồi, Ác ma, 

Ong đã bị bại trận. 
5) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn biết ta, 
Thiện Thệ biệt ta", buôn khô, thât vọng, 
liên biên mât tại chô ây. 


Tịnh — Tương L, 232 
1) Trú tại Uruvelà. 
2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngôi ngoài 
trời, trong bóng đêm tôi, và trời đang mưa 
từng hột một. 
3) Rồi Ác ma muốn khiến Thế Tôn sợ 


hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, liền 
đi đên Thê Tôn. 
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4) Sau khi đến, hiện lên những hình 
tướng cao thâp, tịnh, bât tịnh, không xa 
Thê Tôn bao nhiêu. 


5) Rôi Thê Tôn biệt được: "Đây là Ác 
ma”, liên nói lên bài kệ với Ác ma: 


Ông luân hồi dài dài, 
Hình thức tịnh, bất tịnh. 
Thôi vừa rồi, Ác ma, 
Ông đã bị bại trán. 
Những vị thân, khẩu, ý, 
Khéo hộ trì chế "ngự, 
Này kẻ Ác ma kia, 
Những vị ấy như vậy, 
Không bị Ông chỉ phối, 
Không phải đệ tử Ông. 


6) Rồi Ác ma biết được... liền biến mất 
tại chô. 


Bẫy Sập — Tương I, 233 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Barànasi (Ba-la- 
nạ!), Isipatana (chư Tiên đọa xứ), vườn 
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Lộc Uyên. Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


_ "Này các Tỷ-kheo." -- "Thưa vâng, 
bạch Thê Tôn ". Các vị Tỷ-kheo ây vâng 
đáp Thê Tôn. 

2) Thế Tôn nói như sau: 


-- Này các Tỷ-kheo, chính nhờ chánh tác 
ý, chính nhờ chánh tỉnh cần. Ta chứng 
đạt Vô thượng giải thoát. 1a chứng ngộ 
Vô thượng giải thoái. 


Vậy này các Tỷ-kheo các Ông cũng phải 
với chánh tác ý, chánh tỉnh cần, chứng 
đạt Vô thượng giải thoát, chứng ngộ Vô 
thượng giải thoái. 


Rôi Ac ma đi đên Thê Tôn, sau khi đên 
nói lên bài kệ với Thê Tôn: 


Ngài còn bị trói buộc, 
Trong bẩy sập của ma, 
Bởi những dây dục lạc, 

Cả Thiên giới, Nhân giới. 
Ngài đang bị cột chặt, 
Trong triển phược của ma. 
Này vị Sa-môn kia, 

Ngài chưa thoát khỏi ta. 
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(Thể Tôn): 


4) Ta đã được giải thoái, 
Khỏi bây sập của ma, 
Thoát khỏi dây dục lạc, 
Cả Thiên giới, Nhân giới. 
Ta đã được giải thoái, 
Khỏi triển phược của ma, 
Này kẻ Tử ma kia, 

Ông đã bị bại trán. 


5) Rồi Ác ma... biến mất tại 
chô. 


Bẫy Sập — Tương I, 234 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Bàrànasi (Ba- 
la-nạn) tại Isipatana, vườn Lộc Uyên. Ở 
đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "-- Này 
các Tỷ-kheo." "-- Thưa vâng Thế Tôn." 
Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 


2) Thế Tôn nói như sau: 


-Này các Tỷ-kheo, Ta đã được giải thoát 
khỏi tất cả bẩy sập ở Thiên giới và Nhân 
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giới. Này các Tỷ-kheo, các Ông cũng 
được giải thoát khỏi tát cả báy sáp ở 
Thiên giới và Nhân giới. 


Này các Tỷ-kheo, hãy du hành vì hạnh 
phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần 
chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì 
lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư 
Thiên và loại Người. Chớ có đi hai người 
một chổ. Này các Tỷ-kheo, hãy thuyết 
pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
nghĩa, có văn. Hãy tuyên thuyết Phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Có 
các chúng sanh sanh ra ít nhiễm bụi đời, 
nếu không được nghe pháp sẽ đi đến hoại 
diệt. Họ sẽ trở thành những vị thâm hiểu 
Chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ đi 
đến Uruvelà, thị trấn Senà để thuyết 
pháp. 


3) Rôi Ac ma đi đên Thê Tôn; sau khi 
đên, nói lên bài kệ với Thê Tôn: 


Ngài còn bị trói buộc, 
Trong bẩy sập của ma, 
Bởi những dây dục lạc, 
Cả Thiên giới, Nhân giới. 
Ngài đang bị cột chặt, 
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Trong triển phược của ma, 
Này vị Sa-môn kia, 

Ngài chưa thoát khỏi ta. 
(Thể Tôn) 


4) Ta đã được giải thoái, 
Khỏi bây sập của ma, 
Thoát khỏi dây dục lạc, 
Cả Thiên giới, Nhân giới. 
Ta đã được giải thoái, 
Khỏi triển phược của ma, 
Này kẻ Tử ma kia, 

Ông đã bị bại trận. 


Con rắn — Tương L, 236 


I) Một thời Thể Tôn ở Ràjagaha, 
Veluvana, tại chô nuôi dưỡng các con 
SÓC. 


2) Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngôi ngoài 
trời, trong bóng đêm tôi, và trời đang mưa 
từng hột một. 


3) Rồi Ác ma muốn khiến Thế Tôn sợ 
hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, bèn 
biến thành con đzi xà vương và đi đến 
Thế Tôn. 
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4) Thân của nó to lớn ví như một chiếc 
thuyền đẽo ra từ một thân cây. Cái mang 
của nó ví như cái khay đan của người nâu 
rượu. Mắt của nó ví như cái đĩa băng 
đồng của nước Kosala; lưỡi của nó le ra 
từ miệng ví như mũi tên chớp sáng lòe 
khi trời mưa gió sâm sét; tiếng hơi thở vô, 
hơi thở ra của nó ví như bệ thôi của người 
thợ rèn. 


5) Rôi Thê Tôn biệt: "Đây là Ac ma”, liên 
nói lên bài kệ này với Ác ma: 


Quý thay bậc Mâu-mi, 
Sống trong nhà không tịch, 
Biết chế ngự tự ngã, 

Tại đấy vị ấy trú. 

Sống từ bỏ tất cả, 

Với hạnh tu tương xứng, 
Nhiễu loại thú bộ hành, 
Nhiều sự vật khúng khiếp, 
Nhiêu ruôi muỗi độc xà, 
Không máy may rung động 
Sợ! lông bậc Mâu-mi 

Sống trong nhà không tịch. 
Dâu trời nứt, đất động, 
Dầu muôn loài khủng bố, 
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Dầu bị giáo, đao, tên, 
Quảng ném vào ngực Ngài, 
Chư Phát không tạo nên, 
Những căn cứ sanh y. 


6) Rồi Ác ma biết được: " Thế Tôn đã biết 
ta, Thiện Thệ đã biệt ta”, liên biên mât tại 
chô. 


Thụy Miên — 71zơng L, 238 


I) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha, 
Veluvana, tại chô nuôi dưỡng các con 
SÓC. 


2) Rồi Thế Tôn sau khi đã đi kinh hành 
ngoài trời một phần lớn của đêm. Khi 
đêm đã gân mãn, Ngài rửa chân, bước 
vào tịnh xá, và nằm xuống phía hông bên 
phải theo thế năm của con sư tử, hai chân 
gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác và 
nghĩ đến lúc thức dậy. 


3) Rôi Ac ma đi đên Thê Tôn; sau khi 
đên, nói lên bài kệ với Thê Tôn: 


Sao Ngài còn năm ngủ, 
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Sao Ngài vẫn năm ngủ, 

Sao Ngài ngủ như vậy, 

Như kẻ chết năm co? 

Nghĩ rằng nhà trồng không, 
Nên Ngài ngủ như vậy, 

Sao Ngài ngủ như vậy, 

Khi mặt trời đã mọc ? 

(Thể Tôn): 


4) Khi không còn tham ái, 
Với lưới triển, nọc độc, 
Người vậy được giải thoái, 
Không bị dẫn nơi nào. 

Ác ma! Bậc Giác Ngộ 

Mọi sanh y diệt tận, 

Vị ấy nếu có ngủ, 

Các Ông làm được gì? 


Hoan Hỷ-— 7ơng L, 239 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatth1l, Jetavana, 
tại vườn ông AnàthapiIndika. 


2) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, nói lên bài kệ này trước mặt Thê 
Tôn: 
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Cha sung sướng Vì con, 
Người chăn sướng vì bò, 
Người sướng vì sanh y, 
Không sanh y, không sướng. 
(Thể Tôn): 

Cha sâu vì con cái, 

Người chăn sâu vì bò, 
Người sâu vì sanh y, 


Không sanh y, không sâu. 


Rồi Ác ma biết răng: "Thế Tôn đã biết ta, 
Thiện Thệ đã biết ta", liền biến mất tại 
chô. 


Tuổi Thọ — Tương I, 240 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thê Tôn ở Ràjagaha, tại Trúc 
Lâm, chô nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này 
các Tỷ-kheo" -- "Thưa vâng, bạch Thê 
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Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
3) Thế Tôn nói như sau: 
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-- Này các Tỷ-kheo, ngắn ngủi thay là 
tuổi thọ loài Người ở đời này, rồi phải ẩi 
trong tương lai! Hãy làm điều lành. Hãy 
sống Phạm hạnh. Không có gì sanh ra lại 
không bị tử vong. Này các Tỷ-kheo, người 
sống lâu chỉ có một trăm năm, hoặc ít 
hơn, hoặc nhiêu hơn. 


4) Rôi Ac ma đi đên Thê Tôn; sau khi 
đên, nói lên bài kệ với Thê Tôn: 


Loài Người thọ mạng dài, 
Người lành chớ âu lo, 

Bú sữa no, hãy sống 

Tử vong đâu có đến. 

(Thể Tôn): 


3) Loài Người thọ mạng ngắn, 
Người lành phải âu lo, 

Như cháy đầu, hãy sống, 

Tử vong rồi phải đến. 


6) Rồi Ác ma, biết được "Thế Tôn đã biết 
ta... ', liên biên mât tại chô. 


Tuổi Thọ - Tương Ï, 241 


1) Tại Ràjagaha (Vương Xả). 
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Tại đây, Thế Tôn nói như sau: 


-- Này các Tỷ-kheo, ngắn ngủi thay là 
tuổi thọ loài Người ở đời này, rồi phải ẩi 
trong tương lai! Hãy làm điều lành. Hãy 
sống Phạm hạnh. Không có gì sanh ra lại 
không bị tử vong. Này các Tỷ-kheo, người 
sống lâu chỉ có một trăm năm, hoặc ít 
hơn, hoặc nhiêu hơn. 


2) Rôi Ac ma đi đên Thê Tôn; sau khi 
đên, nói lên bài kệ này với Thê Tôn: 


Ngày đêm không trôi qua, 
Thọ mạng không chấm đứt, 
Thọ mạng người xoay vần, 
Như vành theo trục xe. 
(Thể Tôn): 


3) Ngày đêm có trồi qua, 
Thọ mạng có chấm dút, 
Mạng người phải khô cạn, 
Như suối nhỏ đầu non. 


4) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết 
ta, Thiện Thệ đã biết ta", buồn khổ, thất 
vọng, liên biên mật tại chô ây. 
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IIL Phẩm Thứ Hai 
Hòn Đá — 7Tơng L, 243 


1l) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha 
(Vương Xá), trên núi Gijjhakuta (Linh 
Thúu). 


2) Lúc bấy giờ Thế Tôn ngôi giữa trời, 
trong bóng đêm tôi, và trời mưa từng hột 
một. 


3) Rồi Ác ma muốn làm Thế Tôn sợ hãi, 
hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, liền đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, xô những tảng 
đá lớn rơi xuống không xa Thế Tôn bao 
nhiêu. 
4) Rồi Thế Tôn biết được: "Đây là Ác 
ma", liền nói bài kệ với Ác ma: 
Dầu Ông làm chấn động, 
Toàn bộ núi Linh Thứu, 
Cũng không làm rung động, 
Bác Giác Ngộ, Giải Thoát. 
5) Rồi Ác ma được biết: "Thế Tôn đã biết 
ta, Thiện Thệ đã biết ta", buồn khổ, thất 
VỌNnø, liền biến mất tại chỗ. 


ÁC MA 200 


Con Sư Tử — Tương I, 244 


1l) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, 
Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 
Lúc bấy giờ, Thế Tôn xung quanh có đại 
chúng bao vây, đang thuyết pháp. 


2) Rồi Ác ma suy nghĩ: "Sa-môn Gotama 
này xung quanh có đại chúng bao vây, 
đang thuyết pháp. Vậy ta hãy đến Sa-môn 
Gotama và làm mờ mắt (đại chúng ấy)." 


3) Rôi Ac ma đi đên Thê Tôn; sau khi 
đên, nói lên bài kệ này với Thê Tôn: 


Sao Ngài lại rồng lên, 
Rồng như loài sư tử, 

Vô úy không sợ hãi, 

Trước hội chung đồng đảo? 
Nay Ngài có địch thủ, 

Chớ nghĩ Ngài thắng trận! 
(Thể Tôn): 


4) Bậc Đại Hùng rồng lên, 


Vô ty trước đại chúng, 
Như Lai chứng mười lực, 
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Vượt tham ái ở đời. 


5) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết 
ta, Thiện Thệ đã biệt ta", buôn khô, thât 
vọng liên biên mật tại chô ây. 


Phiến Đá — 7ơng L 245 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rảjagaha (Vương 
Xá), tại Maddakucchi vườn Nai 
(Migadaya). 


2) Lúc bấy giờ, chân Thế Tôn bị phiến đá 
gây thương tích. Thế Tôn cảm xúc khốc 
liệt, toàn thân đau đớn, nhói đau, đau 
nhức mãnh liệt, không thích thú, không 
vừa ý. Và Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, 
nhẫn chịu không đề tâm tư buồn nản. 


3) Rôi Ac ma đi đên Thê Tôn; sau khi 
đên, nói lên bài kệ này với Thê Tôn: 

Sao Ngài uê oi năm, 

Hay tìm tho, tìm vận, 

Phải chăng việc sai biỆt, 
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Không chờ đợt Ngài làm, 
Phải một mình cô đốc, 


Trên ghê giwòng năm, ngồi, 


Với gương mặt ngái ngủ, 
Sao Ngài ngủ như vậy? 
(Thê Tôn): 


Ta không uể oải năm, 
Không tìm thơ, tìm vận, 
Mục đích 1a đã đạt, 

Đáu có sâu muộn gừ 

Ta năm ngôi một mình, 
Trên ghế giường văng lặng, 
Yên tĩnh Ta năm nghỉ, 


Tâm từ, thương chúng sanh. 


Những kẻ, ngực bị đâm, 
Hồn hền tìm dôn dập, 
Vẫn tìm được giấc ngủ, 
Dâu bị thương tích nặng. 
Sao Ta lại không ngủ, 
Khi không bị thương tích, 
Khi thức không âu lo, 
Khi ngủ chẳng sợ hãi, 
Ngày đêm không khởi lên, 
Phiên não bận lòng Ta? 
Ta không thấy tai hại, 
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Một chỗ nào trên đời, 
Do vậy, Ta năm nghỉ, 
Tâm từ, thương chúng sanh. 


5) Rồi Ác ma biết được: " Thế Tôn đã biết 
ta, Thiện Thệ đã biệt ta", buôn khô, thât 
vọng liên biên mật tại chô ây. 


Tương Ưng Thích Nghỉ — Tương I, 247 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Kosala, tại một 
làng Bà-la-môn tên là Ekasàlà. Lúc bấy 
giờ, Thế Tôn xung quanh có đại chúng cư 
sĩ đoanh vây, đang thuyết pháp. 


2) Rồi Ác ma suy nghĩ: "Sa-môn Gotama 
này, xung quanh có đại chúng cư sĩ đoanh 
vây, đang thuyết pháp. Vậy ta hãy đi đến 
Sa-môn Gotama và làm mờ mắt (đại 
chúng này). " 


3) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, nói lên bài kệ với Thê Tôn: 
Thát không chút thích họp, 
Đề Ngài giảng dạy người, 
Giữa người thuận, kẻ nghịch, 
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Chớ hành nghề đứng giữa. 
(Thê Tôn): 


4) Với lòng từ, thương tưởng, 
Bác Giác Ngộ dạy người, 
Giữa người thuận, kẻ nghịch, 
Như Lai chơn giải thoái. 


5) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết 
ta..." liên biên mât tại chô ây. 


Ý _ Tương L 248 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thể Tôn trú ở Sàvatthi, 
Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 


2) Rôi Ac ma đi đên Thê Tôn; sau khi 
đên, nói lên bài kệ với Thê Tôn: 


Mọi hành tung của ý 
Là bẩy sập trên không, 
Chính với bây sập ấy, 
Ta trói buộc lấy Ngài, 
Này vị Sa-môn kia, 
Ngài chưa thoát khỏi ta. 
(Thể Tôn): 
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3) Sắc, thanh, vị, hương, xúc, 
Làm tâm ý ưa thích, 

Ta không ưa muốn chúng, 

Ta vượt thoát ngoài chúng, 
Này kẻ Tử ma kia, 

Ông đã bị bại trán. 


4) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết 
ta...', hiên biên mật tại chô ây. 


Bình Bát — 7zơng L, 249 


1) Trú ở Sàvatthi. Lúc bấy giờ Thế Tôn 
đang thuyết pháp cho các Tỷ-kheo về 
năm thủ uân, khích lệ, làm cho phấn khởi, 
làm cho hoan hý. Và các Tỷ-kheo ấy hết 
sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi 
tầm tư, lóng tai nghe pháp. 


2) Rồi Ác ma suy nghĩ: "Sa-môn Gotama 
này đang thuyết pháp cho các Tỷ-kheo về 
năm thủ uần, khích lệ, làm cho phấn khởi, 
làm cho hoan hỷ, và các Tỷ-kheo ấy hết 
sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi 
tâm tư, lăng tai nghe pháp. Vậy ta hãy đi 
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đên Sa-môn Gotama và làm mờ mắt (các 
Tỷ-kheo ây)”. 


3) Lúc bấy giờ có nhiêu bình bát được đặt 
ra ngoài trời (đê phơi cho khô). 


4) Rồi Ác ma biển hình thành con bỏ đực 
và đi đến các bình bát áy. 


5) Rồi một Tỷ-kheo nói với một Tỷ-kheo 
khác: 


-- Này 1y-kheo, Tỷ-kheo, con bò đực này 
sẽ làm bê các bình bát. 


6) Khi nghe nói vậy, Thê Tôn nói với các 
Tỷ-kheo ây: 


-- Này Ty-kheo, nó không phải con bò 
đực. Nó chính là Ác ma muôn đên làm 
mờ mất các ông. 
7) Và Thế Tôn biết được: "Đây là Ác 
ma”, liên nói lên bài kệ cho Ac ma: 

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 

Cái ây không phải tôi, 

Cái ấy không của tôi, 

Như vậy đây ly tham, 
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Ly tham vậy, tâm an, 

Mọi kiết sử siêu thoát, 
Dâu tìm mọi xứ sở, 

Ma quân không gặp được. 


8) Ác ma biết được: " Thế Tôn đã biết 
ta...', hiên biên mật tại chô ây. 


Xứ — Tương L, 250 


L) Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli (Tỳ-xá- 
ly), Đại Lâm, chỗ Trùng Các giảng 
đường. 


2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết 
pháp cho các Tỷ-kheo về sáu xúc xứ, 
khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho 
hoan hỷ. Và các vị Tỷ-kheo ấy hết sức 
chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tư 
tưởng, lóng tai nghe pháp. 


3) Rồi Ác ma suy nghĩ: "Sa-môn Gotama 
này đang thuyết pháp cho các Tỷ- kheo 
về sáu xúc xứ, khích lệ, làm cho phấn 
khởi, làm cho hoan hỷ. Và các Tỷ-kheo 
ây hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập 
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trung mọi tâm tư, lắng tai nghe pháp. Vậy 
ta hãy đi đên Sa-môn Gotama và làm mờ 
mắt (các Tỷý-kheo ây)". 


4) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, Ac ma hét lên một tiêng to lớn, 
khủng khiếp, dê sợ, như đát bị nứt vỡ. 


5) Rồi một Tỷ-kheo nói với một Tỷ-kheo 
khác: 


-- Này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, hình như quả 
đât này bị nút vỡ. 


6) Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Tỷ- 
kheo ây: 


-- Này Tỷ-kheo không phải đất nứt vỡ. 
Đó là Ac ma đi đên đê làm mờ mất các 
Ong. 


7) Rồi Thế Tôn biết được: "Đây là Ác 
ma”, liên nói bài kệ cho Ac ma: 


Sắc, thanh, vị và hương, 
Cùng toàn bộ xúc, pháp, 
Là thể vật rùng rợn, 
Làm mê loạn ở đời. 

Đề tứ bác Chánh Giác, 
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Chánh niệm, vượt khỏi chúng, 
Vượt thể lực Ac ma, 
Như mặt trời sáng chói. 


8) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết 
", liên biên mật tại chô ây. 


Đoàn Thực — 7ơng I, 252 


1L) Một thời Thế Tôn trú ở Magadha, tại 
làng Bà-la-môn tên là Pancasàlà. 


2) Lúc bấy giờ, tại làng Bà-la-môn tên là 
Pancasàlà, lê trao đôi tặng vật giữa nam 
nữ thanh niên đang được xảy ra. 


3) Rồi Thế Tôn đắp y, vào buổi sáng, cầm 
y bát đi vào làng Bà-la- môn Pancasàlà đê 
khât thực. 


4) Lúc bây giờ, các Bà-la-môn gia chủ ở 
Pancasàlà bị Ác ma xâm nhập và quyết 
định: "Chớ để Sa-môn Gotama nhận 
được đồ ăn khất thực". 


5) Rồi Thế Tôn đi vào làng Bả-la-môn tên 
Pancasàlà đê khât thực với bình bát rửa 
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sạch như thê nào, cũng đã trở vê cùng với 
bình bát được rửa sạch như vậy. 


6) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đên 
nói với Thế Tôn: 


-- Này Sa-môn, Ngài có nhận được đồ ăn 
khât thực không? 


7) -- Này Ác ma, có phải Ông làm cho Ta 
không nhận được đô ăn khât thực? 


8) -- Vâng bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đi 
vào làng Bà-la-môn Pancasàlà một lần 
thứ hai nữa. Và tôi sẽ làm để Thế Tôn 
nhận được đồ ăn khất thực 


(Thế Tôn): 

Ác ma làm điêu ác, 

Đề tấn công Như Lai, 

Này Ác ma, vì sao, 

Ông có thể nghĩ rằng, 
Điều ác Ông hại Ta, 

Sẽ không có kết quả. 
Chúng 1a sống SHHØ SƯỚNG, 
Những người không có gì, 
Như chư Thiên Quang Âm, 
Như chư Thiên Quang Âm, 
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Có hào quang sáng chói, 
Lây hỷ làm đồ ăn. 


9) Rồi Ác ma biết được: " Thế Tôn đã biết 
ta...', hiên biên mật tại chô ây. 


Người Nông Phu — 7zơng I, 254 


1) Nhân duyên ở Sàvatthi. Lúc bấy giờ 
Thế Tôn đang thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo về vấn đề liên hệ đến Niết-bàn, 
khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hý. Và các Tỷ-kheo ấy hết sức chú 
tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư, 
lóng tai nghe pháp. 


2) Rồi Ác ma suy nghĩ: "Sa-môn Gotama 
này đang thuyết pháp cho các vị Tỷ-kheo 
về các vấn đề liên hệ đến Niết-bàn... Vậy 
ta hãy đi đến Sa-môn Gotama đề làm mờ 
mắt (các Tý-kheo ấy)." 


3) Rồi Ác ma biển hình thành một người 


nông phu, mang trên vai một cái cày lớn, 
tay câm một cây gậy đâm bò, đâu bù tóc 
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rồi, mặc đó vải gai, chân lâm bùn nhơ, đi 
đến, sau khi đên, nói với Thê Tôn: 


4) -- Này Sa-môn, Ngài có thấy con bò 
đực không? 


5) -- Nhưng này Ác ma, con bò đực đối 
với Ong là gì? 


6) -- Này Sa-môn, mắt là của ta, sắc là 
của ta, thức xứ do mắt xúc chạm là của 
ta. Này Sa-môn, Ngài có thể đi đâu để 
thoát khỏi ta? 


Này Sa-môn, tai là của ta. Tiếng là của 
Ha: 


Này Sa-môn, mũi là của ta, hương là của 
ta... 


Này Sa-môn, lưỡi là của ta, vỊ là của ta... 


Này Sa-môn, thân là của ta, xúc là của 
ta... 


Này Sa-môn, ý là của ta, pháp là của ta, 
thức xứ do ý xúc chạm là của ta. Này Sa- 
môn, Ngài có thê đi đâu đề thoát khỏi ta 
không? 
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7) -- Này Ác ma, mắt là của Ông, sắc là 
của Ông, thức xứ do mắt xúc chạm là của 
Ông. Và này Ác ma, chỗ nào không có 
mắt, không có sắc, không có thức xứ xúc 
chạm, thời chỗ ấy không có hành xử của 
Ông, này Ác ma. 


8) Này Ác ma, tai là của Ông, tiếng là của 
Ông, thức xứ do tai xúc chạm là của Ông. 
Và này Ác ma, chỗ nào không có tai, 
không có tiếng, không có thức xứ do tai 
xúc chạm, thời chỗ ây không có hành xứ 
của Ông, này Ác ma. 


9) Này Ác ma, mũi là của Ông, hương là 
của Ông, thức xứ do mũi xúc chạm là của 
Ông. Và này Ác ma, chỗ nào không có 
mũi, không có hương, không có thức xứ 
do mũi xúc chạm, thời chỗ ây không có 
hành xứ của Ông, này Ác ma. 


10) Này Ác mạ, lưỡi là của Ông, vị là của 
Ông, thức xứ do lưỡi cảm xúc là của ông. 
Này Ác ma, chỗ nảo không có lưỡi, 
không có vị, không có thức xứ do lưỡi 
xúc chạm, thời chỗ ấy không có hành xứ 
của Ông, này Ác ma. 
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Này Ác ma, thân là của Ông, xúc là của 
Ông, thức xứ do thân xúc chạm là của 
Ông. Và này Ác ma, chỗ nào không có 
thân, không có xúc, không có thức xứ do 
thân xúc chạm, thời chỗ ấy không có 
hành xứ của Ông, này Ác ma. 


11) Này Ác ma, ý là của Ông, pháp là của 
Ông, thức xứ do ý xúc chạm là của Ông. 
Và này Ác ma, chỗ nào không có ý, không 
có pháp, không có thức xứ do ý xúc chạm, 
thời này Ác ma, chỗ ấy không có hành xứ 
của Ông, này Ác ma. 


l2) -- Sự vật được Ngài nói: 
“Cái này là của tôi”. 

Và những người đã nói: 
“Cái này là của tôi”. 

Nếu ở đây có 3, 

Đổi với sự vật ấy, 

Như vậy, này Sa-môn, 

Ngài không thoát khỏi ta. 
(Thể Tôn): 


T3) Sự vật được Ông HÓI: 


“Cái này không của tôi”. 
Và những người đã nói: 
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" Chúng không phải là tôi”. 
Này Ác ma, như vậy, 

Ông có biết được chăng, 
Cho đến Ông không thấy, 
Con đường của Ta đi? 


14) Rồi Ác ma... liền biến mất 
tại chô ây. 


Thống Trị — 7ương I, 257 


1) Một thời Thế Tôn ở Kosala, dưới chân 
núi Tuyêt Sơn, tại một am thât nhỏ trong 
rừng. 


2) Trong khi Thế Tôn Thiên tịnh độc cư, 
tư tưởng sau đây được khởi lên: "Có hể 
chăng cai trị mà không giết hại, không để 
người giết hại; không chỉnh phục, không 
khiển người chỉnh phục; không sâu 
muộn, không khiến HGười sâu IMmuộn một 
cách đúng pháp? ”. 


3) Rồi Ác ma, biết được tâm tư Thế Tôn 
như vậy, liên đi đên Thê Tôn; sau khi đên, 
nói với Thê Tôn: 
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-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy cai trị. 
Thiện Thệ hãy cai trị không giết hại, 
không khiến người giết hại; không chinh 
phục, không khiến người chinh phục; 
không sâu muộn, không khiến người sâu 
muộn một cách đúng pháp. 


4) -- Này Ác ma, Ông thấy øì mà Ông nói 
với Ta như vậy: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn 
hãy cai trị. Thiện Thệ hãy cai trị không 
giết hại, không khiến người giết hại....... 
một cách đúng pháp”? 


5) -- Bạch Thế Tôn, bốn như ý túc đã 
được Thế Tôn tu tập, làm cho sung mãn, 
làm cho như thành cỗ xe, làm cho như 
thành căn cứ địa, kiên trì, chất chứa, khéo 
áp dụng. Và Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn 
muốn núi Tuyết Sơn, vua các loài núi trở 
thành vàng, Thế Tôn có thể quyết định 
như vậy, và ngọn núi có thê trở thành 
vàng. 


(Thế Tôn): 

6) Dâu cho cả ngọn núi, 
Trở thành toàn vàng ròng, 
Cho đến hóa gấp đồi, 

Cũng không thỏa mãn được, 
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Tham vọng của ImỘI người. 
Biêt vậy đề hành trì, 
Ai tháy rõ đau khó, 
Và nguyên nhán đau khó, 
Làm sao người như vậy, 
Có khuynh hướng ái dục ? 
Sau khi biết sanh y 
Là ràng buộc ở đồi, 
Người biết vậy nên học, 
Giải trừ mọi buộc ràng. 
7) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết 
ta, Thiện Thệ đã biệt ta”, sâu khô, thât 
vọng, liên biên mật tại chô ây. 
II. Phẩm Thứ Ba (Thêm năm kinh) - 
Đa Số — 7ương L, 261 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở giữa các vị Sakkà, tại 
SilàvatI 

2) Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo sống 
không xa Thê Tôn, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cân. 
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3) Rồi Ác ma biển hình thành một Bà-la- 
môn, với búi tóc lớn, mặc áo bằng da con 
linh dương, giả yếu, lưng còm như xả 
nhà, hơi thở hổn hến, tay cẩm sây bằng 
gố udumbara, đi đến các Tỷ-kheo ấy; sau 
khi đến, nói với các Tỷ-kheo: 


-- Chư Đại đức xuất gia quá trẻ, niên 
thiếu, tóc còn đen nhánh, trong tuổi thanh 
xuân, trong thời trẻ thơ của tuổi đời, 
không thọ hưởng các dục. Chư Đại đức 
hãy thọ hưởng các ái dục của con người, 
chớ có bỏ hiện tại và chạy theo những gì 
bị thời gian chỉ phối. 


4) -- Này Bà-la-môn, chúng tôi không bỏ 
hiện tại và chạy theo những gì bị thời g1an 
chi phối. Và này Bà-la-môn, chúng tôi bỏ 
những øì bị thời gian chi phối và chạy 
theo hiện tại. Này Bà-la-môn, Thế Tôn đã 
nói các dục bị thời gian chi phối, nhiều 
khổ đau, nhiều phiền não, tai họa ở đây 
càng nhiều hơn. Còn pháp này thuộc về 
hiện tại, không bị thời gian chì phối, đến 
để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 
và chỉ người trí mới tự mình giác hiễu. 
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5) Khi nghe nói vậy, Ác ma cúi đâu, le 
lưỡi, trên trán hiện ra ba đường nhăn, 
chông gậy bỏ đi. 


6) Rồi các Tý-kheo ấy đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuỗng 
một bên. Ngôi xuống một bên, các Tỷ- 
kheo ấy bạch Thế Tôn: 


7) Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sống 
không xa Thế Tôn, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tính cần. Rồi bạch Thế Tôn, 
một người Bà-la-môn, với búi tóc lớn, 
mặc áo bằng da con linh dương, già yếu, 
lưng còm như xà nhà, hơi thở hồn hến, 
tay cảm gậy bằng gỗ udumbara, đi đến 
chúng con; sau khi đến, nói với chúng 
con như sau: 


" Chư Đại đức xuất ø1a quá trẻ, niên thiểu, 
tóc còn đen nhánh, trong buổi thanh 
xuân, trong thời trẻ thơ của tuổi đời, 
không thọ hưởng các dục. Chư Đại đức, 
hãy thọ hưởng các ái dục của con người, 
chớ có bỏ hiện tại để chạy theo những gì 
bị thời gian chi phối". 
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8) Khi được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, 
chúng con nói với Bà la môn ây: 


" Này Bà-la-môn, chúng tôi không bỏ 
hiện tại và chạy theo những øì bị thời gian 
chi phối. Và này Bà-la-môn, chúng tôi bỏ 
những øì bị thời gian chi phối để chạy 
theo hiện tại. Này Bà-la-môn, Thế Tôn đã 
nói các dục bị thời gian chi phối, nhiều 
khổ đau, nhiều phiền não, tai họa ở đây 
càng nhiều hơn. Còn pháp này thuộc về 
hiện tại, không bị thời gian chi phối, đến 
để mà thấy, có khả năng hướng thượng và 
chỉ người trí mới tự mình giác hiểu". 


9) Khi được nghe nói vậy, người Bà-la- 
môn ấy cúi đầu, le lưỡi, trên trán hiện ra 
ba đường nhăn, chỗng gậy rồi ra đi. 


10) Này các Tỷ-kheo, người ây không 
phải là Bà-la-môn, chính là Ác ma đi đến 
để làm mờ mắt các Ông. 


11) Rồi Thế Tôn biết được ý nghĩa này, 
ngay khi ây nói lên bài kệ: 


Ai thấy rõ khổ đau, 
Và nguyên nhán đau khó, 
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Làm sao người như vậy, 
Có khuynh hướng các dục? 
Sau khi biết sanh y 

Là ràng buộc ở đồi, 

Người biết vậy nên học, 
Giải trừ mọi buộc ràng. 


Samiddhi — Tương I, 264 


1) Một thời Thế Tôn ở giữa các vị Sakkà, 
tại Silàvati. 


2) Lúc bây giờ, Tôn giả Samiddhi sống 
không xa Thê Tôn, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cân. 


3) Rồi Tôn giả Samiddhi, trong khi Thiên 
tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi 
lên: “Tát lợt ích cho ta, thật khéo lợi ích 
cho ta, khi bậc Đạo Sư của ta là bậc A- 
la-hản, Chánh Đẳng Chánh Giác! Thật 
lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi 
ta được xuất gia trong Pháp luật khéo 
giảng! Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi 
ích cho ta, khi những vị đồng Phạm hạnh 
với fa là những bác trì giới và hành trì 
thiện pháp!” 
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4) Rồi Ác ma với tâm tư của mình biết 
được tâm tư của Tôn giả Samiddhi, liên 
đi đến Tôn giả Samiddhi. Sau khi đến, 
không xa Tôn giả Samiddhi, Ác ma hé: 
lên tiếng hét to lớn, rùng rợn, khiến người 
ta nghĩ như là quả đất vỡ tung. 


5) Rồi Tôn giả Samiddhi đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Samiddhi bạch Thế Tôn: 


6) Bạch Thế Tôn, con sống không xa Thế 
Tôn, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cần. Bạch Thế Tôn, trong khi con Thiền 
tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi 
lên: “Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích 
cho ta, khi bậc Đạo Sư của ta là bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Chánh Giác! Thật lợi 
ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi ta 
được xuất gia trong Pháp luật khéo giảng! 
Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho 
ta, khi các vị đồng Phạm hạnh với ta là 
những bậc trì giới và hành trì thiện pháp!" 
Khi ấy, bạch Thế Tôn, không xa con, một 
tiếng hét to lớn rùng rợn khởi lên, khiến 
người ta nghĩ như là quả đất vỡ tung. 
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7) Này Samiddhi, không phải quả đất vỡ 
tung đâu. Đó là Ác ma đã đến để làm mờ 
mắt Ông. Này Samiddhi, Ông hãy đến tại 
chỗ ấy và sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tỉnh cần. 


8) Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Samiddhi vâng đáp Thế Tôn, từ 
chô ngôi đứng dậy, đảnh lê Thê Tôn, thân 
bên hữu hướng về Ngài, rôi ra đi. 


3) Lân thứ hai, Tôn giả Samiddhi tại chỗ 
ây sông không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh 
cần. Lần thứ hai, trong khi Tôn giả 
Samiddhi Thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau 
đây được khởi lên: "Thật lợi ích thay cho 
ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi bậc Đạo 
Sư của ta là bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Chánh Giác! Thật lợi ích cho ta, thật khéo 
lợi ích cho ta khi...,... và hành trì thiện 
pháp!". Lần thứ hai, Ác ma biết được tư 
tưởng của Tôn giả Samiddhi....... khiến 
người ta nghĩ như là quả đất vỡ tung. 


10) Rồi Tôn giả Samiddhi, sau khi biết: 
"Đây là Ác ma" liền nói lên bài kệ với Ác 
ma: 
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Ta với lòng tín ngưỡng, 
Bỏ gia đình, xuất gia, 
Niệm tuệ ta tăng trưởng, 
Tâm tr ta Thiên định. 
Dầu Ông tạo sắc 8ì, 
Không làm ta sợ hãi. 


II) Rồi Ác ma biết được: "Tỷ-kheo 
Samiddhi biết ta", buồn khổ, thất vọng, 
liên biên mất tại chô. 


Godhika — 71zơng L, 267 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thê Tôn trú ở Ràjagaha, 
Veluvana, tại chô nuôi dưỡng các con 
SÓC. 


2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Godhika trú ở 
Sườn núi [sIg1lI, tại Kàlasià. 

3) Rồi Tôn giả Godhika sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, chứng 
được nhứt thời tâm giải thoát. Rồi Tôn 
giả Œodhika lại thối thất nhất thời tâm 
giải thoát ấy. 
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4) Lần thứ hai, Tôn giả Godhika sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân và 
chứng được nhât thời tâm giải thoát. Và 
lần thứ hai, Tôn giả Godhika lại thôi thât 
nhât thời tâm giải thoát ây. 

5) Lần thứ ba, Tôn giả Godhika sống... 
tầm giải thoát ây. 

6) Lần thứ tư, Tôn giả Godhika sống... 
tầm giải thoát ây. 

7) Lần thứ năm, Tôn giả Godhika sống... 
tầm giải thoát ây. 

8) Lân thứ sáu, Tôn giả Godhika sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tính cân, 
chứng được nhât thời tâm giải thoát. Lân 
thứ sáu, Tôn giả Godhika cũng thôi thât 
nhât thời tâm giải thoát ây. 

9) Lần thứ bảy, Tôn giả Godhika sống 


không phóng dáit, nhiệt tâm, tinh cân, 
chứng được nhứt thời tâm giải thoái. 


10) Rồi Tôn giả Godhika suy nghĩ: "Cho 
đên lán thứ sáu, ta bị thôi thát nhát thời 
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tâm giải thoát. Vậy nay ta hãy đem lại 


con dao”. 


11) Rồi Ác ma biết được tâm tư của Tôn 
giả Godhika, liên đi đên Thê Tôn; sau khi 
đên nói lên bài kệ với Thê Tôn: 
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Ôi, bậc Đại Anh hùng! 

Ôi, bậc Đại Trí tuệ! 

Ngài chói sáng hào quang, 
Thần lực và danh xưng. 
Ngài vượt qua tất cả, 

Mọi sân hận hãi hùng. 
Con chân thành đảnh lê, 
Dưới chân bác Pháp nhãn. 
Ôi, bậc Đại Anh hùng! 
Bác Chinh phục tứ thân! 
Đệ tử Ngài muốn chết, 
Đang suy nghĩ đến chết. 
Ôi, bậc Chói Hào quang! 
Hãy ngăn chặn vị ấy. 

Làm sao, bạch Thế Tôn, 
VỊ đệ tứ của Ngài, 

Hoan hỷ trong giáo lý, 

Lại không chứng hữu học, 
Còn muốn đoạt mạng sống: ? 
Ôi, danh vọng thể gian! 
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12) Lúc bây giờ, Tôn giả Godhika đã đem 
lại và sử dụng con dao. 


13) Rồi Thế Tôn được biết: "Đây là Ác 
ma", liền nói lên bài kệ với Ác ma: 


Như vậy là sở hành, 
Của bác Đại Anh hùng, 
Không còn HHỔi ÓC VỌng 
Tạo thêm dòng sinh mạng, 
Đoạn tán ái, đi căn, 
Godhika nhập diệt. 
14) Rồi Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 
Này các Tý-kheo, chúng ta hãy đi đến 
sườn núi Isigili, Kàlasià, tại chỗ thiện 
nam tử Godhika đã đem lại và sử dụng 
con đao. 


15) Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
16) Rồi Thế Tôn cùng với một số đông 
Tỷ-kheo đi đên sườn núi Isig1li, Kàlasià, 
và Thê Tôn thây từ đăng xa, Tôn giả 


Godhika đang nằm trên giường, với hai 
vai mở rộng (bị thương hay co quặp lại). 
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17) Lúc bấy giờ một làn khói đen tối đi 
về phía Đông, đi về phía Tây, đi về phía 
Bắc, đi về phía Nam, đi về phía Trên, đi 
về phía Dưới. 


18) Rồi Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 


Này các Ty-kheo, các Ông có thấy làn 
khói đen tôi ây đi về phía Đông, đi về 
phía Tây, đi về phía Bắc, đi về phía Nam, 
đi về phía Trên, đi về phía Dưới không? 


Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy như 
vậy. 


19) Này các Tỷ-kheo, đó là Ác ma đang 
đi theo dõi thức của thiện nam tử 
Godhika: "Thúc của thiện nam tử 
Godhika được an trú ở đầu ?”. Và này các 
Tỷ-kheo, thiện nam tử Godhika đã nhập 
diệt, với thức không an trú ở đâu cả. 


20) Rồi Ác ma tay cầm đờn thất huyền 
cầm màu vàng, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến nói lên bài kệ: 


Trên, dưới và bê ngang, 
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Bốn phương, các phương 
sữa, 

Ta tùn, nhưng không gặp, 
Godhika đi đâu. 

(Thể Tôn): 


2T) VỊ Anh hùng kiên chí, 
Thường Thiên lạc, Thiên tư, 
Ngày đêm đây nhiệt tình, 
Nhưng sự sống, không tham, 
Chiến thắng quân thân chết, 
Tái sanh không đi đến, 
Chinh phục ải, đi căn, 
Godhika nhập diệt. 

22) Còn kẻ bị sâu Immuộn, 

Từ nách rơi huyễn cẩm, 
Dạ-xoa bị thất VỌNG,_ 

Liên biến mất tại chỗ. 


Bấy Năm — 7ơng I, 271 


1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Uruvelà trên bờ 
sông Neranjarà, dưới cây AJapàla 


NÑigrodha. 
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2) Lúc bấy giờ, Ác ma đi theo Thế Tôn 
trong suôt bảy năm, với hy vọng tìm cho 
được lôi lâm, nhưng tìm không được. 


3) Rôi Ac ma đi đên Thê Tôn, sau khi 
đên, nói lên bài kệ với Thê Tôn: 
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Với tâm tư sâu muộn, 
Ngài Thiên tư trong rừng, 
Vì tài sản hao mòn, 

Hay vì thèm tài sản 2 

Có thể tại xóm làng, 
Ngài đã gáy tội phạm. 
Sao Ngài không làm thân 
Với bà con xóm giêng? 
Sao Ngài không có thể 
Làm bạn với một ai? 
(Thể Tôn): 


4) Mọi sâu căn nhồ sạch, 
Không tội phạm, Ta Thiên, 
Không sâu muộn, Ta Thiên. 
Mọi hữu ái, đoạn tán, 

Vô lậu, Ta Thiên định, 

Này Bà con phóng dật! 

(Ác ma): 
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5) Sự vật được Ngài nói: 
“Cái này là của tôi”. 

Và những người đã nói: 
“Cái này chính là tôi ”. 
Nếu ở đây móng ÿ, 

Đổi với sự vật ây, 

Như vậy, này Sa-môn, 
Ngài không thoát khỏi ta. 
(Thể Tôn): 


6) Sự vật được ông nói: 
“Cái này không của tôi” 
Và những người đã nói: 
“Họ không phải là tôi”. 
Hãy hiểu biết như vậy, 
Này kẻ Ác ma kial 

Cho đến Ông không thấy, 
Con đường của Ta đi. 
(Ác ma): 


7) Nếu Ngài chứng ngộ được, 
Đường an toàn bất tử, 

Ngài hãy đi một mình. 

Sao lại dạy người khác ? 
(Thể Tôn): 


8) Người đi đến bờ kia, 
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Họ hỏi nước bất tử, 
Được hỏi, Ta trả lời, 
Cảnh giới võ dự y. 


9) Bạch Thế Tôn, ví như một hô nước 
không xa làng hay thị trấn. Tại đấy có 
IMỘf CO" Cua. Rồi bạch Thể Tôn, nhiễu 
người con trai hay người con gái, từ làng 
ấy đi ra, đi đến hô nước ấy. Sau khi đến, 
họ kéo con cua ấy lên khỏi nước và đặt 
nó trên đất liên. Bạch Thế Tôn, khi nào 
con cua ấy thò ra cái càng nào, những 
người con trai hay những người con gái 
ấy, lấy gậy hay lấy miếng sành chặt đứa, 
bẻ gãy hay đáp nát cái càng ấy. Như vậy, 
bạch Thế Tôn, con cua ấy, với mọi càng 
bị chặt đứt, bẻ gãy, đập nát, không thể bò 
xuống hỗ nước ấy nữa. Ví như lúc trước 
có những lộn xôn, mâu thuần, xuyên tạc 
gì đã được Thế Tôn chặt đứt, bẻ gây, đập 
nát. Và nay, bạch Thể Tôn, với hy vọng 
tìm cho được lôi lâm, con không thể đến 
gần Thể Tôn được. 


10) Rôi Ác ma, trước mặt Thê Tôn, trong 
nôi niêm thât vọng, nói lên bài kệ này: 


Như qua liệng hự không, 
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Thấy đá như miếng mỡ, 
Tưởng rằng sẽ tùn được, 
Miếng gì mễm và Hg0H. 
Không từn được gì ngon, 
Liên từ đó bay đi, 

Như qua mô hòn đá, 
Thất vọng ta bỏ i, 

Giã từ Gotama. 


11) Rồi Ác ma, sau khi nói lên những bài 
kệ ây trước mặt Thế Tôn, từ chỗ ấy bỏ đi, 
rồi ngồi kiết- già trên đất, không xa Thế 
Tôn, im lặng, hồ ngươi, thụt vai, cúi đầu, 
sững sờ, câm miệng, lẫy chiếc gậy cào 
trên đất. 


Những Người Con Gái — Tương L, 275 


l1) Rôi các nữ ma Khát ái, Bât lạc và 
Tham dục, đi đên Ac ma, sau khi đền, nói 
lên bài kệ này với Ác ma: 


Cha thân yêu, sao cha 

Lại thất vọng nh vậy? 

ƒì ai, VÌ người nào, 

Khiến cha phải sâu muộn? 
Chúng con với ái dục, 

Sử dụng như bây mỗi, 
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Sẽ buộc chặt họ lại, 
Như buộc chặt voi rừng, 
Và dẫn họ đến cha, 
Khiến họ quy phục cha. 
(Ác ma): 


2) Bậc La-hán, Thiện Thệ, 
Bác Chánh Giác ở đời, 
Không dễ dùng ái dục, 
Khéo nhiếp phục vị ấy. 

Vị ấy đã vượt qua, 

Lãnh vực của Ắc ma, 

Do vậy, ta sâu não, 

Buôn phiên đến cực độ. 


3) Rồi các nữ ma Khát ái, Bât lạc, và 
Tham dục đi đên Thê Tôn; sau khi đến, 
nói với Thê Tôn: 


Thưa Sa-môn, chúng con xin hâu hạ 
dưới chân Ngài. 


Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài 
đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi 
sanh y. 


4) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và 
Tham dục đi qua phía một bên và suy 
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2) 5E) 


nghĩ như sau: "Sở thích của con người 
cao thâp khác nhau. Vậy chúng ta biên 
hình thành một trăm thiêu nữ". 


5) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và 
Tham dục, sau khi biến hình thành một 
trăm thiếu nữ, liền đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, nói với Thế Tôn: 


Thưa Sa-môn, chúng con xin hâu hạ 
dưới chân Ngài. 


Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài 
đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi 
sanh y. 


6) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và 
Tham dục đi qua phía một bên và suy 
nghĩ như sau: "Sở thích của con người 
cao thấp khác nhau. Vậy chúng ta hãy 
biến hình thành một trăm thiêu phụ chưa 
sanh con”. 


7) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và 
Tham dục sau khi biến thành một trăm 
thiếu phụ chưa sanh con, liền đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn: 
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Thưa Sa-môn, chúng con xin hâu hạ 
dưới chân Ngài. 


Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài 
đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi 
sanh y. 


8) Rồi các nữ ma Khát ái....... sau khi biến 
hình thành một thiếu phụ đã sanh một 
con, đi đến Thế Tôn....... vì Ngài đã giải 
thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 


9) Rồi các nữ ma Khát ái....... sau khi biến 
hình thành một thiểu phụ đã sanh hai con, 
đi đến Thế Tôn....... vì Ngài đã giải thoát 
vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 


10) Rồi các nữ ma Khát ái........ sau khi 
biến hình thành một thiếu phụ trung niên, 
đi đến Thế Tôn....... vì Ngài đã giải thoát 
vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. 

II) Rồi các nữ ma Khát ái....... sau khi 
biến hình thành một phụ nữ lớn tuổi, đi 
đến Thế Tôn....... Vì Ngài đã giải thoát vô 
thượng, đoạn tận mọi sanh y. 
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12) Rôi các nữ ma Khát ái, Bât lạc và 
Tham dục đi qua một bên và nói như sau: 


Cha chúng ta nói thật đúng sự thật: 


Bác La-hán, Thiện Thệ, 
Bác Chánh Giác ở đời, 
Không dễ dùng ái dục, 
Khéo nhiếp phục vị ấy. 
Vị ấy đã vượt qua, 
Quyển lực của Ác ma, 
Do vậy ta sâu não, 
Buôn phiên đến cực độ. 


13) Nếu chúng ta tấn công với phương 
tiện này, một Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
chưa ly ái dục, người ấy sẽ bể tim, hay 
miệng hộc máu nóng, hay bị loạn tâm, 
hay bị cuồng ý. Ví như một cây lau xanh 
bị gặt hái sẽ héo hắt, khô căn, tiều tụy. 
Cũng vậy, người ấy sẽ héo hắt, khô căn, 
tiều tụy. 


14) Rồi các nữ ma Khát ái, Bất lạc và 
Tham dục đi đên Thê Tôn; sau khi đi đên, 
liên đứng một bên. 
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15) Đứng một bên, nữ ma Khát ái nói lên 
bài kệ với Thê Tôn: 
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Với tâm tư sâu muộn, 
Ngài Thiên tư trong rừng, 
Vì tài sản hao mòn, 

Hay vì thèm tài sản 2 

Có thể tại xóm làng, 
Ngài đã gáy tội phạm, 
Sao Ngài không làm thân 
Với bà con xóm giêng? 
Sao Ngài không có thể 
Làm bạn với một ai? 
(Thể Tôn): 


16) Với mục đích đạt thành, 
Với thân tâm an tịnh, 

Ta chiến thắng quân bình. 
Hình sắc lạc, khả ái. 

Ta độc tọa Thiên tư, 

Chưng ngộ chơn an lạc, 
Do vậy, giữa chúng sanh, 
Ta không bạn một di. 

Làm bạn Với một ai, 

Đổi với Ta không cần. 


2/95, 


17) Rôi nữ ma Bât lạc nói lên bài kệ với 


Thế Tôn: 
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Làm sao vị Tỷ-kheo, 

Sống giữa nhiều (chướng 
nga), 

Đã vượt năm Độc lưu, 

Lại gắng vượt thứ sáu? 

Làm sao Thiên tư được, 

Giữa rất nhiễu dục tưởng, 
Được g1 ngoài Vị ấy, 

Không bắt vị ấy được ? 

(Thể Tôn): 


T16) Với thân được khinh an, 
Với tâm khéo giải thoái, 
Không còn các sở hành, 
Chánh miệm, không tham 
rước, 

Biết rõ được Chánh pháp, 
Không tâm, tu Thiên định. 
Không phần nộ, vọng niệm, 
Không thụy miên, giải đãi, 
Như vậy vị T1ỷ-kheo, 

Sống giữa nhiêu chướng ngại, 
Đã vượt năm Độc lưu, 

Lại gắng vượt thứ sáu, 
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Như vậy tu Thiên tư, 
Giữa rất nhiễu dục tưởng, 
Được g1 ngoài Vị ấy, 
Không bắt vị ấy được. 


19) Rồi nữ ma Tham dục, nói lên bài kệ 
này trước mặt Thê Tôn: 
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Đoạn tận được khát ái, 
Sống giữa các chúng đoàn, 
Phần lớn các chúng sanh, 
Chắc chắn sẽ sống vậy. 

Vị không tham trước này, 
Sống từ bỏ đám đông, 
Đoạn tận dẫn quần sanh, 
Thoát khỏi Ma vương quốc. 
(Thể Tôn): 


20) Thát vậy, chư Đại Hùng, 
Thát vậy, chư Như Lai, 

Với chơn vì diệu pháp, 
Hướng dẫn (mọi quần sanh), 
Được Chánh pháp hướng 
dân, 

Dầu có ganh tức gì, 

Không thể không biết vậy. 
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21) Rồi các nữ ma Khát ái, Bắt lạc và 
Tham dục đi đên Ac ma. 


22) Và Ác ma thấy các nữ ma Khát ái, 
Bât lạc và Tham dục từ xa đi lại. Thây 
vậy, Ac ma liên nói lên bài kệ: 
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Các Ngươi thật kẻ ngu, 

Lấy cành sen phá đá, 

Lấy móng tay đào núi, 

Lấy răng nhai sắt thép. 

Các Ngươi thật giống người, 
Lấy đầu húc đá tảng, 

Cố gắng tìm chân đứng, 
Trong vực thắm thâm sâu. 
Các Ngươi thật giống người, 
Lấy ngực đâm lao nhọn. 
Thất vọng, các Ông đến, 
Giã từ Gotama. 

23) Trong áo xiêm lòe loẹt, 
Con gái ma, chúng đến, 
Khát ái và Bất lạc, 

Cùng với nàng Tham dục. 
Bác Đạo Sự quét sạch, 

Các con gái Ắc ma, 

Như Thần gió quét sạch, 
Các cáy lả rơi rụng. 
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10 Kinh Xứ — Tương L, 250 


Xứ — Tương L, 250 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli (Tỳ-xá-ly), Đại 
Lâm, chô Trùng Các giảng đường. 


2) Lúc bây giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp cho các 
Xỹ-feo về sáu xúc xứ, khích lệ, làm cho phần khởi, 
làm cho hoan hỷ. Và các vị Tỷ-kheo ây hêt sức chú 


tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tư tưởng, lóng tai 
nghe pháp. 


3) Rồi Ác ma suy nghĩ: "Sa-môn GŒotama này đang 
thuyết pháp cho các Tỷ- kheo về sáu xúc xứ, khích 
lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Và các Tỷ- 
kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi 
tâm tư, lắng tai nghe pháp. Vậy ta hãy đi đến Sa-môn 
Gotama và làm mờ mắt (các Tỷ-kheo ấy)". 


4) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, Ác ma 
hét lên một tiêng to lớn, khủng khiếp, dê sợ, như đát 
bị nứt Vỡ. 

5) Rồi một Tỷ-kheo nói với một Tỷ-kheo khác: 

-- Này Tỷ-kheo, Tý-kheo, hình như quả đất này bị 


nứt vỡ. 
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6) Khi nghe nói vậy, Thê Tôn nói với Tỷ-kheo ấy: 


-- Này Tỷý-kheo không phải đất nứt vỡ. Đó là Ác ma 
đi đên đê làm mờ mắt các Ông. 


7) Rồi Thế Tôn biết được: "Đây là Ác ma", liền nói 
bài kệ cho Ac ma: 


Sắc, thanh, vị và hương, 
Cùng toàn bộ xúc, pháp, 

Là thể vật rùng rợn, 

Làm mê loạn ở đời. 

Đề tứ bác Chánh Giác, 
Chánh niệm, vượt khỏi chúng, 
Vượt thể lực Ác ma, 

Như mặt trời sáng chói. 


8) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta...", liền 
biên mật tại chô ây. 
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11 Kinh Ý - Tương I, 248 


Ý - Tương I, 248 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn 
ông Anàthapindika. 


2) Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên 
bài kệ với Thế Tôn: 


Mọi hành tung của ý 
Là bấy sập trên không, 
Chính với bây sáp ấy, 
Ta trói buộc lấy Ngài, 
Này vị Sa-môn kia, 
Ngài chưa thoát khỏi ta. 


(Thể Tôn): 


3) Sắc, thanh, vị, hương, xúc, 
Làm tám ý ưa thích, 

Ta không ưa muốn chúng, 

Ta vượt thoát ngoài chúng, 
Này kẻ Tứ ma kia, 

Ông đã bị bại trận. 
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4) Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đã biết ta..." liền 
biên mật tại chô ây. 
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12 Luồng khói đen bay tìm thức của Tỷ 
kheo - Kinh Godhika — Tương I, 267 


Godhika — 71zơng L, 267 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thê Tôn trú ở Ràjagaha, Veluvana, tại chô 
nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Godhika trú ở sườn núi 
IsigIll, tại KàlasHà. 

3) Rồi Tôn giả Godhika sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tỉnh cần, chứng được nhứt thời tâm giải thoát. 
Rồi Tôn giả Godhika nhất thời tâm giải 
thoát ấy. 


4) Lần thứ hai, Tôn giả Godhika sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần và chứng được nhất thời tâm 
giải thoát. Và lần thứ hai, Tôn giả Godhika lại thối 
thât nhât thời tâm giải thoát ây. 

5) Lần thứ ba, Tôn giả Godhika sống... tâm giải thoát 
ây. 

6) Lần thứ tư, Tôn giả Godhika sông... tâm giải thoát 
ây. 
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7) Lần thứ năm, Tôn giả Godhika sống... tâm giải 
thoát ấy. 


8) Lân thứ sáu, Tôn giả Godhika sông không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, chứng được nhất thời tâm 
giải thoát. Lần thứ sáu, Tôn giả Godhika cũng thôi 
thất nhất thời tâm giải thoát ấy. 


9) Lần thứ bảy, Tôn giả GodhiRa sống không phóng 
dát, nhiệt tâm, tinh cân, chứng được nhứt thời tâm 
giải thoát. 


10) Rồi Tôn giá Godhika suy nghĩ: “Cho đến lần thứ 
sáu, ta bị thối thất nhát thời tâm giải thoát. Vậy nay 
ta hãy đem lại con dao ”. 


11) Rồi Ác ma biết được tâm tư của Tôn giả 
Godhika, liên đi đên Thê Tôn; sau khi đên nói lên bài 
kệ với Thê Tôn: 


Ôi, bậc Đại Anh hùng! 

Ôi, bậc Đại Trí tuệ! 

Ngài chói sáng hào quang, 
Thần lực và danh xưng. 
Ngài vượt qua tất cả, 

Mọi sân hận hãi hùng. 
Con chân thành đánh lễ, 
Dưới chân bác Pháp nhấm. 
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Ôi, bậc Đại Anh hùng! 
Bác Chỉnh phục tứ thân! 
Đệ tử Ngài muốn chết, 
Đang suy nghĩ đến chết. 
Ôi, bậc Chói Hào quang! 
Hãy ngăn chặn vị ấy. 
Làm sao, bạch Thể Tôn, 
VỊ đệ tứ của Ngài, 

Hoan hỷ trong giáo lý, 
Lại không chứng hữu học, 


Còn muôn đoạt mạng sông ? 


Ôi, danh vọng thể giam! 


12) Lúc - % Tôn giả Godhika đã đem lại và sử 


13) Rồi Thế Tôn được biết: "Đây là Ác ma", liền nói 


lên bài kệ với Ac ma: 


Như vậy là sở hành, 

Của bác Đại Anh hùng, 
Không côn nuÔi ÓC Vọng 
Tạo thêm dòng sinh mạng, 
Đoạn tận ải, đi căn, 
Godhika nhập diệt. 


14) Rồi Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 
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- Này các Tỷ-kheo, chúng ta hãy đi đến sườn núi 
Isigil, Kàlasuà, tại chô thiện nam tử Godhika đã đem 
lại và sử dụng con dao. 


15) - Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

16) Rồi Thế Tôn cùng với một số đông Tý-kheo đi 
đên sườn núi Isigili, Kàlasià, và Thê Tôn thây từ 
đăng xa, Tôn giả Godhika đang năm trên giường, với 


hai vai mở rộng (bị thương hay co quặp lại). 


17) Lúc bấy giờ 
đi về phía Tây, đi về phía Bắc, đi về phía Nam, đi về 
phía Trên, đi về phía Dưới. 


18) Rồi Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 

- Này các Tý-kheo, các Ông có thấy làn khói đen tối 
ầy đi vê phía Đông, đi về phía Tây, đi vê phía Băc, 
đi vê phía Nam, đi vê phía Trên, đi vê phía Dưới 
không? 


- Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy như vậy. 


19) Này các Tỷ-kheo, 


ÁC MA 251 


_ — -TEaSSASYYNn 


20) Rồi 


vàng, đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ: 


Trên, dưới và bề ngang, 


Bốn phương, các phương giữa, 


Ta từn, nhưng không øặp, 
Godhika đi đâu. 


(Thể Tôn): 


2T) Vị Anh hùng kiên chí, 
Thường Thiên lạc, Thiển tư, 
Ngày đêm đây nhiệt tình, 
Nhưng sự sông, không tham, 
Chiến thắng quân thần chết, 
Tái sanh không đi đến, 
Chỉnh phục đi, út căn, 
Godhika nhập diệt. 

22) Còn kẻ bị sâu muộn, 

Từ nách rơi huyền cẩm, 


Dạ-xoa bị thất VỌNG, 
Liên biển mắt tại chỗ. 
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13 Luôồng khói đen bay tìm thức của Tỷ 
kheo - Kinh Vakkàli —- Tương III, 216 


Vakkàli — 7ơng II, 216 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chô nuôi dưỡng các con 
SÓC. 


2) Lúc bấy giờ, 


3) Rồi Tôn giả Vakkali gọi những người thị giả: 


- Đến đây, các Hiền giả! Hãy đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn 
và thưa: "Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Vakkali bị bệnh, 
đau đớn, trầm trọng: (Vakkali) cúi đầu đảnh lễ chân 
Thế Tôn và thưa: “Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn 
vì lòng từ mẫn hãy đi đến Tỷ-kheo Vakkali.'" 


4) Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Vakkali, đi đên 
Thê Tôn; sau khi đên đảnh lê 'Thê Tôn rôi ngôi xuông 


ÁC MA 253 


một bên. Ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch 
Thê Tôn: 


- Tỷ-kheo Vakkali, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau đớn 
trầm trọng. Vị ấy cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và 
có thưa như sau: "Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn 
vì lòng từ mẫn hãy đi đến Tỷ-kheo Vakkali". 


5) Thế Tôn im lặng nhận lời. 


6) Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, đi đến Tỷ-kheo 
Vakkali. 


ÔN 
8) Thế Tôn nói với Tôn giả Vakkali: 


- Thôi Vakkali, Ông chớ có cố găng từ ØIường ngôi 
dậy. Có chỗ ngôi đã soạn sẵn, Ta sẽ ngôi trên chỗ 
ngôi ấy. 


Rôi Thê Tôn ngôi xuông trên chỗ ngôi đã soạn sẵn. 
9) Sau khi ngôi, Thê Tôn nói với Tôn giả Vakkali: 


: Ông có kham nhẫn được không? Ông có chịu đựng 
được không? Có phải khô thọ tôn giảm, không tăng 
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trưởng? Có phải có những dấu hiệu tôn giảm, không 
phải tăng trưởng? 


- Bạch Thế Tôn, con không có thế kham nhẫn! Con 
không có thể chịu đựng! Khổ thọ kịch liệt tăng 
trưởng nơi con, không có tốn giảm. Có những dấu 
hiệu tăng trưởng, không có tốn giảm. 


10) Này Vakkali, Ông có gì phân vân, hối hận 
không? 


- Bạch Thế Tôn, thật sự con có nhiều phân vân, có 
nhiều hồi hận! 


11) Này Vakkali, Ông có gì tự trách mình về giới 
luật không? 


- Bạch Thế Tôn, con không có gì tự trách mình về 
g1ới luật. 


12) Này Vakkali, nếu Ông không có øì tự trách mình 
về giới luật, vậy Ông có gì phân vân, có gì hối hận? 


13) -Thôi vừa rồi, này Vakkali, cỗ gì đẳng thấy đói 


với cái thân hôi hám này. Này Vakkali, ai thấy Pháp, 
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người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. 
Này Vakkali, đang thây Pháp, là thây Ta. Đang tháy 
Ta, là thấy Pháp. 


14) Này Vakkali, Ông nghĩ thế nào, sắc là thường 
hay vô thường? 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, là khổ hay là lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ây là: ” Cái này là của tôi. Cái này 
là tôi. Cái này là tự ngã của tôi ”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Thọ... Tướng... Các hành... Thức là thường hay 
vô thường? 


- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
- Cái gì vô thường là khô hay lạc? 


- Là khổ, bạch Thế Tôn. 
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- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biên hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ây là: ” Cái này là của tôi. Cái này 
là tôi. Cái này là tự ngã của tôi”? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


15-16) - Do thấy vậy, bậc Thánh đệ tử nhàm chán 
đối với sắc... đôi với thọ... đôi với tưởng... đối với 
các hành... nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, 
vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự 
giải thoát, trí khởi lên: “Ta đã được giải thoát ”. VỊ 
ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui rạng 
thái này nữa "” 


17) Rồi Thế Tôn, sau khi giáo giới cho Tôn giả 
Vakkali với bài giáo giới này, từ chỗ ngồi đứng dậy 
và đi đến núi Gijjhakùta (Linh Thứu). 


18) Rồi Tôn giả Vakkali, sau khi Thế Tôn đi không 
bao lâu, liên gọi các thị giả: 


19) -Thưa vâng, Hiền giả. 
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Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Vakkali, nhắc 
chiêc giường với Tôn giả Vakkali đi đên tảng đá đen, 
tại sườn núi IsIg1l1. 

20) Thế Tôn, đêm ấy và ngày còn lại, trú tại núi 
GiJjhakùta. 


21) Rồi hai vị Thiên, trong khi đêm đã gần tàn, với 
nhan sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng núi 


Gijjakùta, đi đến Thế Tôn... liền đứng một bên. 
22) Đứng một bên, một vị Thiên bạch Thể Tôn: 


- Tỷ-kheo Vakkali, bạch Thế Tôn, đang có ý nghĩ 
muôn giải thoát. 


23) Vị Thiên khác bạch Thế Tôn: 


- Vị ấy muốn giải thoát, chắc chắn được khéo giải 
thoát. 

24) Chư Thiên ây nói như vậy xong; sau khi nói vậy, 
liên đảnh lê Thê Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, 


rôi biên mật tại chô. 


25) Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền gọi các 
Tỷ-kheo: 
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- Hãy đến, này các Tý-kheo. Hãy đi đến Tỷ-kheo 
Vakkali; sau khi đến, nói với Tỷ-kheo Vakkali như 
sau: "Này Hiên giả Vakkali, hãy nghe lời nói của hai 
vị Thiên nói với Thế Tôn. Này Hiền giả, đêm nay, 
hai vị Thiên, sau khi đêm đã gân tàn, với nhan sắc 
thù thắng, chói sáng toàn vùng Gijjhakùta, đi đến 
Thể Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một 
bên. Đứng một bên, này Hiền giả, một vị Thiên bạch 
Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Tý-kheo Vakkali đang có 
ý nghĩ muốn giải thoát. Vị Thiên khác bạch Thế 
Tôn: “Vị ấy muốn giải thoát, chắc chắn được khéo 
giải thoát”. 


: "Này Vakkall, chớ có sợ! Này 
Vakkalli, chớ có sơ Cái chết của Ông sẽ không 
phải là ác hạnh, sự mệnh chung không phải ác 
hạnh!" 


26) -Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đên Tôn giả 
Vakkali; sau khi đên, thưa với Tôn giả Vakkali: 


- Này Hiền giả Vakkali, hãy nghe lời nói của Thế 
Tôn và hai vị Thiên. 


27) Rồi Tôn giả Vakkali gọi các vị thị giả: 
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28) -Thưa vâng, này Hiền giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Vakkali, nhắc Tôn 
giả Vakkali ra khỏi giường. 


29) - Này Hiền giả, đêm nay, hai vị Thiên, sau khi 
đêm đã gân tàn... đứng một bên. Đứng một bên, này 
Hiển giả, một vị Thiên bạch Thế Tôn: "Tỷ-kheo 
Vakkali, bạch Thế Tôn, đang nghĩ. đến tự giải thoát". 
Vị Thiên kia bạch Thế Tôn: "Vị ây, bạch Thế Tôn, 
muốn giải thoát sẽ được khéo giải thoát". Và Thế 
Tôn, này Hiền giả Vakkali, nói với Hiền giả như sau: 
"Chớ có sợ, này Vakkalil Chớ có sợ, này Vakkali! 
Cái chết của Ông không phải là ác hạnh, sự mệnh 
chung không phải là ác hạnh!" 


30) - Vậy này chư Hiền, hãy nhân danh ta cúi đầu 
đảnh lễ chân Thê Tôn và thưa: " 


"Sắc là vô thường, bạch Thế Tôn. Con không có ngờ 
gì vẫn đề này, bạch Thế Tôn! Cái gì vô thường là 
khổ, con không có nghi ngờ gì vấn đề này. Cái gì vô 
thường, khổ, chịu sự biến hoại, ở đây con không có 
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lòng dục. lòng tham. lòng ái. Con không có nghi ngờ 
øì vấn đề này. Thọ là vô thường, bạch Thế Tôn, con 
không có nghỉ ngờ gì vẫn đề này. Cái gì vô thường, 
khô, chịu sự biến hoại, ở đây con không có lòng dục, 
lòng tham, lòng ái. Con không có nghi ngờ gì vẫn đề 
này. Tướng là vô thường... Các hành là vô thường... 
Thức là vô thường, bạch Thế Tôn, con không có 
nghi ngờ gì về vẫn đề này. Cái gì vô thường là khổ, 
con không có nghi ngờ gì vấn đề này. Cái gì vô 
thường, khổ, chịu sự biến hoại, ở đây con không có 


lòng dục. lòng tham. lòng ái. Con không có nghỉ 
ngờ gì về vân đê này." 


31) -Thưa vâng, này Hiền giả. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Vakkali rồi ra đi. 
32) 


33) Rồi các Tỷ-kheo â ấy đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
liền ngồi xuông một bên. Ngồi xuống một bên, các 
Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Tỷ-kheo Vakkali, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau đớn, 
bị trọng bệnh. VỊ â ây cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, 
và nói như sau: "Sắc là vô thường, bạch Thế Tôn, 
con không có nghi ngờ gì về vẫn đề này. Cái gì vô 
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thường là khổ, con không có nghi ngờ gì về vấn đề 
này. Cái gì vô thường, khô, chịu sự biên hoại, ở đây 
con không có lòng dục, lòng tham, lòng ái. Con 
không có nghi ngờ gì vê vân đê này. Thọ... Tưởng... 
Các hành... Thức là vô thường, bạch Thế Tôn, con 
không có nghi ngờ gì về vẫn đề này. Cái gì vô thường 
là khổ, con không có nghi ngờ gì về vân đề này. Cái 
øì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, ở đây con 
không có lòng dục, lòng tham, lòng ái. Con không có 
nghi ngờ gì vê vân đê này". 

34) Rồi Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, chúng ta hãy đi đên Isigili, chỗ 
tảng đá đen. Ở đây, Thiện gia nam tử đem lại con 
đao. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 


35) Thê Tôn cùng với số đông Tỷ-kheo đi đến Isigili, 
chô tảng đá đen. 


36) Và ở đàng xa, Thế Tôn thấy Tôn giả Vakkali năm 
trên g1ường, với vaI co quặp lại. 


37) 
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38) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
- Này các Tý-kheo, các Ông có thấy đám khói đen 


ây, luồng ám khí ấy đi về phía Đông... đi về phía bốn 
góc không? 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


39) - Đó là Ác ma, này các Tỷ-kheo, đang đi tìm thức 
của Thiện nam tử Vakkali và nói: "Thức của Thiện 
nam tử Vakkali an trú tại chỗ nào?” 


40) Nhưng này các Tỷ-kheo, với thức không an trú 


tại một chỗ nào, Thiện nam tử Vakkali đã nhập Niết- 
bàn một cách hoàn toàn! 
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14 Sự trói buộc của Màra - Kinh Bó Lúa — 
Tương IV, 325 


Bó Lúa — Tương IV, 325 
1-2)... 


3) -- Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một bó lúa quặng tại 
ngã tư đường, rồi sáu người đến, tay câm cái đập và 
họ đập bó lúa ấy với sáu cái đập (vyàkgsì). Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, bỏ lúa ấy được khéo đập với sảu 
cái đập ấy. Rồi một người thứ Đảy đến, tay cầm cải 
đập, và người ấy đập bó lúa ấy với cái đập thứ bảy. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, bó lúa ấy lại càng được 
khéo đập với cái đập thứ bảy. 

4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phụ 
bị đập trong con mắt bởi những sắc khả ái và không 
khả ái. 


.. Đ‡ đạp trong lưỡi bởi những vì khả ái và không 
khả ải... 


.. Đj đáp trong ý bởi những pháp khả ái và không 
khả ải. 


Này các Tỷ-kheo, nếu kẻ vô văn phàm phu ấy lại nghĩ 
như vậy, này các Tỷ- 
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kheo, kẻ nợu sỉ ấy lại càng bị khéo đập hơn nữa. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, bó lúa áy lại được đáp với cát 
đáp thứ bảy nữa. 


5) Này các Tý-kheo, thuở xưa, cuộc chiến xảy ra 
giữa chư Thiên và các A-tu-la rât là khôc liệt. 


Này các Tỷ-kheo, VepaciftI, vua A-tu-la gọi các A- 
tu-la: "Này Thân hữu, trong cuộc chiến đang khởi lên 
giữa chư Thiên vả loài A-tu-la rất là khốc liệt, nêu 
các A-tu-la thắng và chư Thiên bại, hãy trói Thiên 
chủ Sakka hai tay, hai chân và thứ năm là cô, và dắt 
vua ấy đến trước mặt ta, trong thành của các A-tu- 
la". Còn Thiên chủ Sakka gọi chư Thiên ở cõi trời 
Ba mươi ba: "Này Thân hữu, trong trận chiến giữa 
chư Thiên và các loài A-tu-la, trận chiến rất là khốc 
liệt, nêu chư Thiên thăng và các loài A-tu-la bại, hãy 
trói vua A-tu-la VepacittI, hai tay, hai chân và thứ 
năm là cố, và dắt vua ấy đến trước mặt ta, trong giảng 
đường Sudhamma (Thiện Pháp)". 


6) Nhưng trận chiến ấy, chư Thiên thắng và các loải 
A-tu-la bại. Rồi, này các Tý-kheo, chư Thiên ở cõi 
trời Ba mươi ba trói vua A-tu-la VepacIttI, trói hai 
tay, hai chân và thứ năm là cô, rồi dẫn đến trước mặt 
Thiên chủ Sakka trong giảng đường Sudhamma. 
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7) Tại đây, này các Tỷ-kheo, vua A-tu-la Vepacitti 
bị trói hai tay, hai chân và thứ năm là cô. Này các 
Tỷ-kheo, 

sau: "Chư Thiên theo Chánh pháp, còn A-tu-la theo 
phi pháp. Nay ta đi đến thành của chư Thiên", thời 
khi ây vua A-tu-la tự thấy mình được cởi trội hai 
chân, hai tay và thứ năm là cô, và được hưởng thọ, 
được thưởng thức đầy đủ năm dục công đức cõi trời. 


Và này các Tỷ-kheo, khi vua A-tu-la suy nghĩ như 
sau: “Các A-tu-la theo Chánh pháp, chư Thiên theo 
phi pháp. Ở đây, ta sẽ đi đến thành của các A-tu-la", 
thời khi ấy vua A-tu-la tự thấy mình bị trói hai tay, 
hai chân và thứ năm là cô, và bị tước bỏ năm dục 
công đức cõi trời. 


8) Như vậy, này các Tỷ-kheo, thật tế nhị là sự trói 
buộc của Vepacitti, và còn tế nhị hơn là sự trói 
buộc của Màra. AI có tư tưởng (Mannamàna), 
người ấy bị Màra trói buộc. Ai không có tư tưởng, 
người ấy được giải thoát khỏi Ác ma. 


-_ "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một tư tưởng. 

-_ "Cái này là tôi”, này các Tỷ-kheo, là một tư 
tưởng. 

- _ "Tối sẽ là”, này các Tỷ-kheo, là một tư tưởng. 

- _ "Tôi sẽ không là”, là một tư tưởng. 
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"Tôi sẽ có sắc", là một tư tưởng. 

- "Tôi sẽ không có sắc", là một tư tưởng. 

- "Tôi sẽ có tưởng", là một tư tưởng. 

- "Tôi sẽ không có tưởng”, là một tư tưởng. 

-_ "Tôi sẽ không có tưởng và không không có 
frởng”, là một tư tưởng. 


Có tư tưởng, này các Tỷ-kheo, là tham. Có tư tưởng 
là mụt nhọt. Có tư tưởng là mũi tên. Do vậy, này các 
Tý-kheo, các Ông cần phải học tập: "Tôi sẽ sông với 
tâm không có tư tưởng". 


9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cân phải hiểu: 


-_ "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một động chuyển 
(injitam). 

-_ "Cái này là tôi", là một động chuyên. 

-_ "Tôi sẽ là", là một động chuyên. 

- _ "Tôi sẽ không là", là một động chuyến. 

-_ "Tôi sẽ có sắc", là một động chuyền. 

- "Lôi sẽ có tưởng”, là một động chuyền. 

- _ "Tôi sẽ không có tưởng", là một động chuyên. 

- "Lôi sẽ không có tưởng và không không có 
tưởng", là một động chuyền. 
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Động chuyển, này các Tý-kheo, là tham. Động 
chuyền là mụt nhọt. Động chuyển là mũi tên. Do vậy, 
này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập: "Tôi sẽ 
sông với tâm không có động chuyền". 


10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
hiểu: 


- "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một chấn động 


(phanditam). 

-_ "Cái này là tôi", là một chân động. 

-_ "Tôi sẽ là", là một chấn động. 

- _ "Lôi sẽ không là", là một chân động. 

-_ "Tôi sẽ có sắc", là một chân động. 

- - "Lôi sẽ không có sắc", là một chân động. 

- "Lôi sẽ có tưởng”, là một chân động. 

- _ "ôi sẽ không có tưởng”, là một chân động. 

- "ôi sẽ không có tưởng và không không có 
tưởng", là một chắn động. 


Chắn động. nảy các Tỷ-kheo, là tham. Chân động là 
mụt nhọt. Chấn động là mũi tên. Do vậy, này các Tý- 
kheo, các Ông cần phải học tập: "Tôi sẽ sống với tâm 
không chấn động". 


11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
hiểu: 
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-_ "Lôi là", này các Tyý-kheo, là một hý luận 


(papancitam). 

- "Cái này là tôi", là một hý luận. 

- "Tôi sẽ là", là một hý luận. 

- _ "Lôi sẽ không là", là một hý luận. 

-_ "Tôi sẽ có sắc", là một hý luận. 

- _ "Lôi sẽ không có sắc", là một hý luận. 

- "Lôi sẽ có tưởng”, là một hý luận. 

- "Lôi sẽ không có tưởng”, là một hý luận. 

- "ôi sẽ không có tưởng và không không có 
tưởng”, là một hý luận. 


Hý luận, này các Tỷ-kheo, là tham. Hý luận là mụt 
nhot. Hỹ luận là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Ông cần phải học tập: "Tôi sẽ sống với tâm 
không có hý luận". 


12) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
hiểu: 


-_ "Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một ngã mạn. 
- "Cái này là tôi”, là một ngã mạn. 

- "Lôi sẽ là", là một ngã mạn. 

- "Lôi sẽ không là", là một ngã mạn. 

-_ "Tôi sẽ có sắc", là một ngã mạn. 

- _ "Lôi sẽ không có sắc", là một ngã mạn. 
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- "Lôi sẽ có tưởng", là một ngã mạn. 

- _ "ôi sẽ không có tưởng”, là một ngã mạn. 

- "ôi sẽ không có tưởng và không không có 
tưởng”, là một ngã mạn. 


Ngã mạn, này các Tỷ-kheo, là tham. Ngã mạn là mut 
nhot. Ngã mạn là mũi tên. Do vậy, này các Ty-kheo, 
các Ông cần _ học tập: "Tôi sẽ sông với tâm trừ 
bỏ ngã mạn". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông 
cần phải học tập. 
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15 Ác ma hỏi nàng ai tạo ra thân bong bóng 
này - Kinh Selà — Tương I, 295 


Selà — 7ơng L, 295 


1) Ở tại Sàvatthi. Tỷ-kheo-ni Selà vào buổi sáng đắp 


y... ngồi dưới một gôc cây để nghỉ ban ngày. 


2) Rồi Ác ma muốn làm Tỷ-kheo-ni Selà run sợ... nói 
lên bài kệ với Tỷ-kheo-nI Selà: 


Bởi vì bong bóng này, 
Được tạo tác làm ra, 

Ai là người sáng tạo, 

Bong bóng như huyền này? 
Từ đâu bong bóng sanh? 
Đi đâu bong bóng diệt? 


3) Rồi Tý-kheo-ni Selả suy nghĩ: "Ai đã nói lên bài 
kệ này? Người hay không phải người?” 


4) Rồi Tỷ-kheo-ni Selà suy nghĩ: "Đây là Ác ma, 
muôn làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, 
muôn khiên ta từ bỏ Thiên định, nên đã nói lên bài 
kệ ấy". 


5) Rồi Tỷ-kheo-ni Selà được biết: "Đây là Ác ma", 
nên trả lời Ac ma với bài kệ: 
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Bong bóng như huyền này, 
Không phải tự ngã làm, 

Sự vật bạc phước này, 
Không phải người khác làm. 


Hột giống gieo Vào ruỘng, 
Được nây mâm, sinh lóc, 
Khi nhiễm thấm cả hai, 

Vị đất và khí ướt. 


Cũng vậy uẫn và giới, 
Cùng với sáu xứ này, 

Do nhân duyên quy tụ, 
Chúng sẽ được hình thành, 
Do nhân duyên tán ly, 
Chúng bị hoại, tiêu dIỆt. 


6) Rồi Ác ma biết được: ”ý-kheo-nI Selà đã biết ta", 
nên buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chỗ ây. 
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16 Ác ma khuyến dụ Tỷ kheo ni Vijayà 
hưởng dục - Kinh Vijayà — Tương I, 288 


Vijayà — Tương I, 288 


1) Nhân duyên ở Sàvatthi, Tỷ-kheo-ni Vijayà vào 


buổi sáng đắp y... và ngồi xuống dưới một gốc cây 
để nghỉ ban ngày. 


2) Ác Ma muốn làm cho Tỳ-kheo-ni Vijayà sợ hãi... 
muốn khiến nàng từ bỏ Thiền định, liền đi đến Tỳ- 
kheo-ni Vijayà; sau khi đến, nói lên bài kệ với Tỳ- 
kheo-nmI ViJayà: 


Nàng vừa trẻ, vừa đẹp, 
Ta vừa trẻ, vừa xuân, 
Với cung đàn năm điệu, 
Nàng cùng ta vui hưởng. 


3) Tỷ-kheo-ni Vijayà suy nghĩ: "A1 đã nói lên bài kệ 
này? Người hay không phải người?” 


4) Tỷ-kheo-ni Vijayà suy nghĩ: "Đây là Ác ma... nói 
lên bài kệ đó." 


5) Tỷ-kheo-ni Vijayà suy nghĩ: "Đây là Ác ma", liên 
nói lên bài kệ với Ac ma: 
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Sắc, tiếng, vị, hương, xúc, 
Làm cho ÿ đam mê, 

Ta nhường lại Ác ma, 

Ta đâu có cần chúng. 


Với thân bất tịnh này, 
Dễ hư hoại mong manh, 
Ta bực phiên, tủi hồ, 
Dục ải được đoạn tận. 
Họ sanh hưởng sắc gIỚI, 
Chúng vọng vô sắc giới, 


Thiên chứng an tịnh ấy, 
Mọi nơi, mê ảm diệt. 


6) Ác ma biết được: "Tỷ-kheo-ni Aijayà đã biết ta", 
buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chô ây. 
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17 Ác ma thỉnh Phật nhập Niết bàn - Kinh 
ĐỘNG ĐẤT - Tăng III, 697 


ĐỘNG ĐẤT -—7ðng III, 697 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở 
ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng 
đắp y, đem theo y và bát, vào Vesàli để khất thực. 
Sau khi đi khất thực, ăn xong và trên đường khất thực 
trở về, Ngài nói với Tôn giả Ananda: 

2.- Này Ànanda, hãy lấy tọa cụ, chúng ta sẽ đi đến 
Càpàla đê nghỉ trưa. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ànanda vâng đáp Thế Tôn, lấy tọa cụ vả đi 
theo sau lưng Thê Tôn. 


3. Thê Tôn đi đên Càpàla, sau khi đên, Ngài ngôi trên 
chô đã soạn săn. Sau khi ngôi, Thê Tôn nói với Tôn 
giả Ananda: 


4. - Này Ànanda, khả ái thay Vesàli! Khả ái thay đền 
Udena! Khả ái thay đền Gotamaka! Khả ái thay đền 
Bahuputtaka! Khả ái thay đền Sattamba! Khả ái thay 
đền Sàrandada! Khả ái thay đền Càpàla! 
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> Này Ànanda, những ai đã tu tập bốn thân túc, làm 
cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ 
địa, kiên trì, tích tập, khéo thực hành, nếu muốn, 
này Ảnanda, người ấy có thể sống một kiếp hay 
một phần kiếp còn lại. 

> Này Ảnanda, Như Lai đã tu tập bốn thần túc, làm 
cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ 
địa, kiên frì, tích tập, khéo thực hành. Này 
Ànanda, nếu muốn Như Lai có thể sống mỘT kiếp 
hay một phần kiếp còn lại. 


Như vậy, Tôn giả Ànanda không thể nhận hiểu sự 
gợi ý quá rõ ràng của Thế Tôn, sự hiện tướng quá rõ 
ràng của Thế Tôn, Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: 
"Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, 
vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng 
sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì 
hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người”, vì 
tâm của Tôn giả bị Ma vương ám ảnh. 


5. Lần thứ hai Thế Tôn ... lần thứ ba, Thế Tôn nói 
vời Tôn giả Ananda: 


6. - Này Ànanda, khả ái thay Vesàli! Khả ái thay đền 
Udena! Khả ái thay đền Gotamaka! Khả ái thay đền 
Bahuputtaka! Khả ái thay đền Sattamba! Khả ái thay 
đền Sàrandada! Khả ái thay đền Càpàla! Này 
Ànanda, những ai đã tu tập bốn thần túc, làm cho 
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sung mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ địa, 
kiên trì, tích tập, khéo thực hành, nếu muốn, này 
Ànanda, người ây có thê sống một kiếp hay một phân 
kiếp còn lại. Này Ànanda, Như Lai đã tu tập bốn thần 
túc, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành 
căn cứ địa, kiên trì, tích tập, khéo thực hành. Này 
Ànanda, nếu muốn Như Lai có thê sống một kiếp hay 
một phân kiếp còn lại. 


Như vậy, Tôn giả Ànanda không thể nhận hiểu sự 
gợi ý quá rõ ràng của Thế Tôn, sự hiện tướng quá rõ 
ràng của Thế Tôn, Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: 
"Bạch Thể Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, 
vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng 
sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì 
hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người " 


7. Rôi Thê Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ànanda, hãy đi và làm những gì Thây nghĩ là 
phải thời. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ànanda vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đảnh lễ Ngài, thần bên hữu hướng vê Thế Tôn 
rồi ra đi, ngồi xuông một sốc cây, không xa Thế Tôn. 
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1 mm mem 


- Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ. Thiện Thệ 
hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn 
diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: 
"Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ cho đến khi nào 
những Tỷ-kheo của Ta chưa trở thành những đệ tử 
tinh thông, có huấn luyện, có tin tưởng, đạt được an 
ồn khỏi khổ ách, nghe nhiều, thọ trì pháp, thực hành 
pháp và tùy pháp, sở hành chơn chánh, hành trì theo 
pháp; sau khi học hỏi như bậc Sư trưởng của mình, 
chưa tuyên bồ, thuyết giảng trình bày xác định, khai 
minh, phân tích, và giải thích rõ ràng chánh pháp; khi 
có tà đạo khởi lên, chưa có thê bác bỏ, hàng phục với 
chánh pháp, chưa có thể thuyết pháp thần diệu". 


Bạch Thế Tôn, nay những Tý-kheo của Thế Tôn đã 
trở thành đệ tử tinh thông, có huấn luyện, có tin 
tưởng, đạt được an ôn khỏi khô ách, nghe nhiều, thọ 
trì pháp, thực hành pháp và tùy pháp, sở hành chơn 
chánh, hành trì theo pháp; sau khi học hỏi như bậc 
Sư trưởng của mình, chưa tuyên bố, thuyết giảng 
trình bày xác định, khai minh, phân tích, và giải thích 
rõ rằng chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, đã có thê 
bác bỏ, hàng phục với chánh pháp, có thê thuyết pháp 
thần diệu". Bạch Thế Tôn Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy 
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diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: 
"Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ cho đến khi nào 
những Tỷ-kheo của Ta chưa trở thành những đệ tử 
tinh thông, có huấn luyện, có tin tưởng ... khi nảo 
những nam cư sĩ của Ta chưa trở thành ...,.... khi 
nào những nữ cư sĩ của Ta chưa trở thành những đệ 
tử tinh thông, có huấn luyện, có tin tưởng, đạt được 
an ôn khỏi khổ ách, nghe nhiễu, thọ trì pháp, thực 
hành pháp và tùy pháp, sở hành chơn chánh, hành trì 
theo pháp; sau khi học hỏi như bậc Sư trưởng của 
mình, chưa tuyên bố, thuyết giảng trình bảy xác định, 
khai minh, phân tích, và giải thích rõ ràng chánh 
pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thê bác bỏ, hàng 
phục với chánh pháp, chưa có thê thuyết pháp thần 
diệu". 


Bạch Thế Tôn, nay những cư sĩ của Thế Tôn đã trở 
thành đệ tử tinh thông, có huấn luyện, có tin tưởng, 
đạt được an ôn khỏi khô ách, nghe nhiều, thọ trì 
pháp, thực hành pháp và tùy pháp, sở hành chơn 
chánh, hành trì theo pháp; sau khi học hỏi như bậc 
Sư trưởng của mình, chưa tuyên bố, thuyết giảng 
trình bày xác định, khai minh, phân tích, và giải thích 
rõ ràng chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, đã có thê 
bác bỏ, hàng phục với chánh pháp, có thê thuyết pháp 
thân diệu". 
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Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ! Thiện Thệ 
hãy diệt độ! Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn 
diệt độ! Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: 
"Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào Phạm hạnh 
Ta giảng dạy chưa thịnh đạt, phát triển, quảng bá, 
biến mãn, phô biến, khéo thuyết giảng cho chư Thiên 
và loài Người ". 


Nay bạch Thế Tôn, Phạm hạnh Thế Tôn giảng dạy 
được thịnh đạt, phát triển, quảng bá, biến mãn, phổ 
biến, khéo thuyết giảng cho chư Thiên vả loài Người. 
Nay Thế Tôn hãy diệt độ! Thiện Thệ hãy diệt độ. 
Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ! 


9. Và tại đền Càpàla, Thế Tôn chánh niệm, tỉnh giác, 
từ bỏ thọ hành (không duy trì mạng sống lâu hơn 
nữa). Khi Thế Tôn từ bỏ thọ hành, thời đại địa chấn 
động ghê rợn, tóc lông dựng ngược, sắm trời vang 
dậy. Lúc bấy giờ, Thế Tôn hiểu ý nghĩa sự kiện này, 
liền thốt ra lời cảm hứng như sau: 


Mạng sống có hạn hay vô hạn 
Tu sĩ từ bỏ không kéo đài 
Nói tâm an lạc, trú Thiên định 
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Như thoát do giáp tự ngã mang 


10. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ànanda suy nghĩ: "Thật là 
lớn, đất chân động này. Thật là to lớn, đất chắn động 
này, đại địa chân động ghê rợn, tóc lông dựng ngược 
và sắm trời vang dậy. Do nhân gì, do duyên gì, đại 
địa chân động hiển lộ như vậy? " 


Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, bạch Thê Tôn: 


- Thật là lớn, đất chắn động này. Thật là to lớn, đất 
chắn động nảy, đại địa chấn động ghê rợn, tóc lông 
dựng ngược và sắm trời vang dậy. Bạch Thé Tôn, do 
nhân gì, do duyên gì, đại địa chân động hiển lộ như 
vậy? 


11. - Này Ànanda, có tám nhân, có tám duyên, khiến 
đại địa chân động. 


Thế nào là tám? 


12. Này Ànanda, : 
Này Ananda, đên 


thời gió lớn khởi lên, khi gió lớn thôi lên nước rung 
động, và khi nước rung động thì quả đát rung động. 
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Đó là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất, đại địa chân 
động. 


13. Lại nữa, này Ànanda, có 5a-môn hay Bà-la-môn 
có thân thông, tâm được tự tại, hay hàng chư Thiên 
có đại thần thông, có đại uy lực, những vị này íu tập 
địa tưởng có han, thuy tưởng vồ lương, vị ây có thể 
khiển quả đất này rung động, chuyển động, chắn 
động mạnh. Này Ànanda, đó là nhân thứ hai, duyên 
thứ hai, khiến đại địa chấn động. 


14. Lại nữa, này Ànanda, khi Bồ-tát từ bỏ thân chư 
Thiên Tusià (Đâu-xuất), chánh niệm, tỉnh giác, 
nhập vào mầu thai, khi ấy quả đất này rung động, 
chuyên động, chắn động mạnh. Này Ànanda, đó là 
nhân thứ ba, duyên thứ ba, khiến đại địa chân động. 


15. Lại nữa, này Ànanda, khi Bồ-rtát, chánh niệm, 
tỉnh giác, ra khỏi mẫu thai, khi ấy quả đất này rung 
động, chuyển động, chấn động mạnh. Này Ànanda, 
đó là nhân thứ tư, duyên thứ tư, khiến đại địa chấn 
động. 


16. Lại nữa, này Ànanda, khi Như Lai chứng ngộ Vô 
thượng Chánh Đăng Giác, khi ấy quả đất này rung 
động, chuyển động, chấn động mạnh. Này Ànanda, 
đó là nhân thứ năm, duyên thứ năm, khiến đại địa 
chấn động. 
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17. Lại nữa, này Ànanda, khi Như Lai chuyển bánh 
xe Pháp, khi ây quả đất này rung động, chuyên động, 
chân động mạnh. Này Ànanda, đó là nhân thứ sáu, 
duyên thứ sáu, khiến đại địa chân động. 


1S. Lại nữa, này Ànanda, khi Như Lai chánh niệm, 
tỉnh giác, từ bỏ không duy trì mạng sống (thọ hành): 
khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn 
động mạnh. Này Ànanda, đó là nhân thứ bảy, duyên 
thứ bảy, khiến đại địa chấn động. 


19. Lại nữa, này Ànanda, ki Như Lai nhập Vô dư 
Niếr-bàn, khi ấy quả đất này rung động, chuyển 
động, chân động mạnh. Này Ànanda, đó là nhân thứ 
tám, duyên thứ tám, khiến đại địa chân động. 


Này Ànanda, có tám nhân này, tám duyên này khiến 
đại địa chân động. 
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